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Câu 1: Cho vào bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THAN SẠCH, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2018.
	Năm
	Than sạch (triệu tấn)
	Dầu thô (triệu tấn)
	Điện (tỉ kWh)

	2010
	44,8
	15,0
	91,7

	2012
	42,1
	16,3
	115,4

	2016
	39,5
	17,2
	175,7

	​2018
	42,0
	19,0
	209,2


                              (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, Nhà xuất bản Thống kê, 2019)
  Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng than sạch, dầu thô và điện của nước ta năm 2018 so với 2010?
A. Than sạch tăng nhiều nhất.     			B. Dầu thô tăng liên tục.
C. Điện tăng nhiều nhất. 				D. Điện tăng nhanh nhất.
Câu 2: Cho bảng số liệu: DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2000 VÀ 2017
(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	Việt Nam
	In-đô-nê-xi-a
	Thái Lan
	Lào

	2000
	79,7
	217,0
	62,6
	5,5

	2017
	93,7
	264,0
	66,1
	7,0


                        (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, Nhà xuất bản Thống kê, 2018)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về dân số của một số quốc gia, năm 2017 so với năm 2000?
A. Dân số In-đô-nê-xi-a tăng chậm hơn Việt Nam.		B. Dân số Việt Nam tăng nhiều nhất.
C. Dân số Thái Lan tăng ít hơn Lào.		D. Dân số Thái Lan tăng chậm nhất.
Câu 3. Cho bảng số liệu: 
LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2008– 2018 (Đơn vị: nghìn người)
	Năm
	Tổng số
	Kinh tế
nhà nước
	Kinh tế ngoài nhà nước
	Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

	2008
	46 461
	5 059
	39 707
	1 695

	2010
	49 048
	5 017
	42 305
	1 726

	2014
	52 745
	4 867
	45 025
	             2 852

	2018
	54 249
	4 523
	45 188
	4 538


     (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, Nhà xuất bản Thống kê, 2019)
 Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2018 so với 2008?
A. Kinh tế Nhà nước chiếm tỉ trọng cao nhất.	
B. Kinh tế ngoài chiếm tỉ trọng cao nhất.
C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng.
D. Kinh tế ngoài Nhà nước tăng liên tục.
Câu 4. Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM CỦA MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA (Đơn vị: nghìn ha)
	Năm
	2005
	2010
	2013
	2015

	Điều
	223,7
	339,4
	300,9
	280,3

	Cao su
	334,2
	439,1
	548,1
	604,3

	Cà phê
	483,6
	511,9
	581,3
	593,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, Nhà xuất bản Thống kê, 2017)
Nhận xét nào sau đây đúng với diện tích cho sản phẩm của một số cây công nghiệp lâu năm nước ta, giai đoạn 2005 - 2015?
A. Điều tăng chậm nhất.			B. Cao su tăng nhanh nhất.
C. Cà phê tăng ít nhất.			D. Cà phê tăng nhanh nhất.
Câu 5. Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA GIAI, ĐOẠN 2005 – 2015. (Đơn vị: nghìn ha)
	Năm
	2005
	2010
	2012
	2015

	Tổng diện tích
	2495,1
	2808,1
	2952,7
	2827,3

	Cây hàng năm
	861,5
	797,6
	729,9
	676,8

	Cây lâu năm
	1633,6
	2010,5
	2222,8
	2150,5


                     (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)
Nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta, giai đoạn 2005 - 2015?
A. Tỉ trọng cây hàng năm lớn hơn cây lâu năm.    
B. Tỉ trọng diện tích cây lâu năm ngày càng tăng.
C. Tỉ trọng cây hàng năm ngày càng tăng.            
D. Tỉ trọng cây lâu năm nhỏ hơn cây hàng năm.
Câu 6. Dựa vào bảng số liệu sau: 
TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA 
(Đơn vị: Tỉ USD)
	Năm
	Việt Nam
	Xin – ga - po
	Thái Lan

	2010
	174,7
	879,7
	432,1

	2014
	324,1
	1102,1
	533,5

	2015
	355,1
	954,7
	501,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, Nhà xuất bản Thống kê, 2017)
Nhận xét nào sau đây đúng với tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của các quốc gia, giai đoạn 2010 – 2015?
A. Việt Nam tăng ít nhất.                         B. Xin – ga – po tăng chậm nhất.
C. Thái Lan tăng nhanh nhất.                   D. Thái Lan tăng nhiều nhất.
Câu 7: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2017

	Quốc gia
	Thái Lan
	Cam-pu-chia
	Phi-lip-pin
	Ma-lai-xi-a

	Diện tích (nghìn km2)
	513,1
	181,0
	300,0
	330,8

	Dân số (triệu người)
	66,1
	15,9
	105,0
	31,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số năm 2017 của một quốc gia?
A. Cam-pu-chia cao hơn Ma-lai-xi-a.               B. Phi-lip-pin cao hơn Cam-pu-chia.
C. Thái Lan cao hơn Phi-lip-pin.                       D. Ma-lai-xi-a cao hơn Thái Lan.
Câu 8: Cho bảng số liệu: 
TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018
(Đơn vị: %)
	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Phi-lip-pin
	Mi-an-ma
	Thái Lan

	Tỉ lệ sinh
	19
	21
	18
	11

	Tỉ lệ tử
	7
	6
	8
	8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ tăng tự nhiên năm 2018 của một số
 quốc gia? 
	A. Thái Lan cao hơn Mi-an-ma 	B. Mi-an-ma cao hơn In-đô-nê-xi-a 
	C. In-đô-nê-xi-a cao hơn Phi-lip-pin 	D. Phi-lip-pin cao hơn Thái Lan. 
Câu 9: Cho bảng số liệu: 
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019
	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Cam-pu-chia
	Ma-lai-xi-a
	Phi-lip-pin

	Diện tích(nghìn km2)
	1910,0
	181,0
	330,8
	300,0

	Dân số(triệu người)
	273,0
	16,7
	32,3
	109,5


(Nguồn: Thống kế từ Liên hợp quốc 2020, https://danso.org)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh diện tích và dân số năm 2019 của một số quốc gia?
A. In-đô-nê-xi-a có diện tích và dân số lớn nhất.         
B. Cam-pu-chia có diện tích lớn hơn Phi-lip-pin.
C. Ma-lai-xi-a có dân số cao hơn Cam-pu-chia.         
D. Phi-lip-pin có diện tích lớn hơn Cam-pu-chia.
Câu 10: Cho bảng số liệu:  DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019
	Quốc gia
	Ma-lai-xi-a
	Cam-pu-chia
	Mi-an-ma
	Thái Lan

	Diện tích (nghìn km2)
	330,8
	181,0
	676,6
	513,1

	Dân số (triệu người)
	32,3
	16,7
	54,3
	69,7


(Nguồn: Thống kế từ Liên hợp quốc 2020, https://danso.org)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số năm 2019 của một số quốc gia?
A. Ma-lai-xi-a cao hơn Thái Lan.			B. Thái Lan cao hơn Mi-an-ma.
C. Mi-an-ma cao hơn Cam-pu-chia.			D. Cam-pu-chia cao hơn Ma-lai-xi-a.
Câu 11: Cho bảng số liệu: 
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦAMỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016
(Đơn vị: Tỷ USD)
	Quốc gia
	Ma-lai-xi-a
	Cam-pu-chia
	Việt Nam
	Thái Lan

	Xuất khẩu
	200,7
	12,3
	189,1
	288,4

	Nhập khẩu
	180,8
	13,1
	191,7
	220,5


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh giá trị xuất, nhập khẩu của một số quốc gia năm 2016?
A. Thái Lan có giá trị xuất khẩu lớn hơn Cam-pu-chia.        
B. Việt Nam có giá trị nhập khẩu ít hơn Ma-lai-xi-a.
C. Cam-pu-chia có giá trị xuất, nhập khẩu nhỏ nhất.             
D. Ma-lai-xi-a có giá trị xuất khẩu nhỏ hơn Thái Lan.
Câu 12: Cho bảng số liệu: 
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016
(Đơn vị: Tỷ USD)
	Quốc gia
	Ma-lai-xi-a
	Cam-pu-chia
	Việt Nam
	Thái Lan

	Xuất khẩu
	200,7
	12,3
	189,1
	288,4

	Nhập khẩu
	180,8
	13,1
	191,7
	220,5


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh tổng giá trị xuất nhập khẩu của một số quốc gia, năm 2016?
A. Việt Nam thấp hơn Thái Lan.			B. Việt Nam cao hơn Ma-lai-xi-a.
C. Cam-pu-chia thấp hơn Việt Nam.			D. Thái Lan cao hơn Ma-lai-xi-a.
Câu 13: Cho bảng số liệu: 
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016
(Đơn vị: Tỷ USD)
	Quốc gia
	Ma-lai-xi-a
	Cam-pu-chia
	Việt Nam
	Thái Lan

	Xuất khẩu
	200,7
	12,3
	189,1
	288,4

	Nhập khẩu
	180,8
	13,1
	191,7
	220,5


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về cán cân xuất, nhập khẩu của một số quốc gia năm 2016?
A. Việt Nam, Cam-pu-chia xuất siêu.			B. Ma-lai-xi-a, Thái Lan nhập siêu.
C. Cam-pu-chia nhập siêu nhiều hơn Việt Nam.	D. Thái Lan xuất siêu nhiều hơn Ma-lai-xi-a.
Câu 14: Cho bảng số liệu:
GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI MỘT SỐ QUỐC GIA, (Đơn vị: USD)
	Năm
	2010
	2013
	2018

	Bru-nây
	35268
	44597
	32414

	Xin-ga-po
	46570
	56029
	64041


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về GDP bình quân đầu nguời của Bru-nây và Xin-ga-po trong giai đoạn 2010 - 2018?
A. Bru-nây giảm, Xin-ga-po giảm.		B. Bru-nây tăng, Xin-ga-po giảm.
C. Bru-nây biến động, Xin-ga-po giảm.	D. Bru-nây biến động, Xin-ga-po tăng.
Câu 15: Cho bảng số liệu: 
GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA VIỆT NAM VÀ CAM-PU-CHIA. 
(Đơn vị: USD)
	Năm
	2010
	2013
	2015
	2018

	Cam-pu-chia
	786
	1 028
	1163
	1509

	Việt Nam
	1 273
	1 907
	2109
	2551


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh về GDP bình quân đầu nguời hai quốc gia, giai đoạn 2010 - 2018?
A. Cam-pu-chia, Việt nam đều tăng.			B. Việt Nam cao hơn Cam-pu-chia.
C. Việt Nam tăng nhiều hơn Cam-pu-chia.		D. Cam-pu-chia tăng nhanh hơn Việt Nam.
Câu 16. Cho bảng số liệu: 
DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN
 CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019  
( Đơn vị:triệu người)
	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Việt Nam
	Ma-lai-xi-a
	Phi-lip-pin

	Dân thành thị
	153
	37
	25
	51

	Dân nông thôn
	120
	60
	7
	58


(Nguồn: Thống kế từ Liên hợp quốc 2020, https://danso.org)
Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh dân số thành thị và nông thôn một số quốc gia năm 2019?
A. Ma-lai-xi-a có số dân nông thôn nhỏ nhất.
B. In-đô-nê-xi-a có số dân thành thị lớn nhất.
C. Phi-lip-pin có số dân nông thôn lớn hơn Việt Nam.
D. Việt Nam có số dân thành thị nhỏ hơn Phi-lip-pin.
Câu 17: Cho bảng số liệu: 
DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN
CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019 
( Đơn vị: triệu người)
	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Việt Nam
	Ma-lai-xi-a
	Phi-lip-pin

	Tổng số
	273
	97
	32
	109

	Thành thị
	153
	37
	25
	51

	Nông thôn
	120
	60
	7
	58


    (Nguồn: Thống kế từ Liên hợp quốc 2020, https://danso.org)
Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về tỉ lệ dân thành thị của một số quốc gia năm 2019?
A. Ma-lai-xi-a cao nhất.			B. Phi-lip-pin thấp nhất.
C. Việt Nam cao hơn Ma-lai-xi-a.		D. Phi-lip-pin cao hơn In-đô-nê-xi-a.
Câu 18: Cho bảng số liệu: 
GDP THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA MỘT SỐ NƯỚC
(Đơn vị: tỷ USD)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2012
	2014
	2016

	Cam-pu-chia
	3,6
	6,6
	11,2
	14,0
	16,8
	20,0

	Xin-ga-po
	91,5
	127,4
	199,6
	289,3
	284,6
	305,0

	Việt Nam
	31,2
	57,6
	115,9
	156,7
	186,2
	205,3


		(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh GDP của các quốc gia trong giai đoạn?
A. Xin-ga-po luôn cao nhất và tăng liên tục.		B. Cam-pu-chia luôn thấp, tăng chậm nhất.
C. Việt Nam tăng liên tục, tăng nhanh nhất.		D. Xin-ga-po tốc độ tăng GDP nhanh nhất.
Câu 19. Cho bảng số liệu: 
SỐ LƯỢT KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN MỘT SỐ QUỐC GIA
(Đơn vị: nghìn người)
	Năm
	2010
	2013
	2019

	Ma-lai-xi-a
	24319
	25613
	26211

	Việt Nam
	4695
	7464
	17171

	Xin-ga-po
	11095
	15406
	18969


(Nguồn: Thống kế từ Hiệp hội du lịch Đông Nam Á, https://data.aseanstats.org)
Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh số lượt khách quốc tế đến một số quốc gia, giai đoạn 2010 – 2019?
A. Ma-lai-xi-a thấp hơn Việt Nam.			B. Xin-ga-po cao hơn Ma-lai-xi-a.
C. Việt Nam có tốc độ tăng nhanh nhất.		D. Xin-ga-po tăng nhiều hơn Việt Nam.
Câu 20: Cho bảng số liệu:  
SỐ LƯỢT KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN MỘT SỐ QUỐC GIA
(Đơn vị: nghìn người)
	Năm
	2010
	2013
	2019

	Ma-lai-xi-a
	24319
	25613
	26211

	Thái Lan
	15440
	25918
	40092

	Phi-lip-pin
	3381
	4620
	8043


(Nguồn: Thống kế từ Hiệp hội du lịch Đông Nam Á, https://data.aseanstats.org)
Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh số lượt khách quốc tế đến một số quốc gia trên trong giai đoạn 2010 – 2019?
A. Phi-lip-pin luôn cao hơn Thái Lan.		  
             B. Thái lan luôn cao hơn Ma-lai-xi-a.
C. Phi-lip-pin cao hơn Thái Lan và tăng nhiều nhất.
D. Thái Lan cao hơn Phi-lip-pin và tăng nhanh nhất.
Câu 21: Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016
(Đơn vị: Tỷ USD)
	Quốc gia
	Ma-lai-xi-a
	Cam-pu-chia
	Việt Nam
	Thái Lan

	Xuất khẩu
	200,7
	12,3
	189,1
	288,4

	Nhập khẩu
	180,8
	13,1
	191,7
	220,5


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh tỉ lệ xuất khẩu của một số quốc gia, năm 2016?
A. Thái Lan cao hơn Ma-lai-xi-a.		B. Việt Nam cao hơn Ma-lai-xi-a.
C. Cam-pu-chia thấp hơn Việt Nam.		D. Việt Nam thấp hơn Thái Lan.
Câu 22: Cho bảng số liệu: 
GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA
(Đơn vị: USD)
	Năm
	2010
	2013
	2015
	2018

	Bru-nây
	35268
	44597
	30968
	32414

	Xin-ga-po
	46570
	56029
	53630
	64041

	Cam-pu-chia
	786
	1 028
	1163
	1509

	Việt Nam
	1 273
	1 907
	2109
	2551


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh GDP bình quân đầu người của một số quốc gia, giai đoạn 2010 - 2018?
A. Xin-ga-po tăng nhanh hơn Việt Nam.	      B. Việt Nam tăng nhanh hơn Cam-pu-chia.
C. Xin-ga-po tăng ít hơn Cam-pu-chia.	      D. Bru-nây tăng nhiều hơn Xin-ga-po.
Câu 23: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á NĂM 2000 VÀ 2017.
(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	Việt Nam
	In-đô-nê-xi-a
	Thái Lan
	Lào

	2000
	79,7
	217,0
	62,6
	5,5

	2017
	93,7
	264,0
	66,1
	7,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về dân số của một số quốc gia Đông Nam Á, năm 2017 so với năm 2000?
A. Dân số In-đô-nê-xi-a tăng nhiều nhất.		B. Dân số Thái Lan tăng nhiều hơn Lào.
C. Dân số Việt Nam tăng chậm hơn Lào.		D. Dân số Lào tăng chậm hơn Thái Lan.
Câu 24: Cho bảng số liệu: 
SỐ LƯỢT KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN MỘT SỐ QUỐC GIA
(Đơn vị: nghìn người)
	Năm
	2010
	2013
	2019

	Thái Lan
	15440
	25918
	40092

	In-đô-nê-xi-a
	6814
	8688
	13937

	Mi-an-ma
	783
	1896
	10798


(Nguồn: Thống kế từ Hiệp hội du lịch Đông Nam Á, https://data.aseanstats.org)
Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh số lượt khách quốc tế đến một số quốc gia trên trong giai đoạn 2010 – 2019?
A. Thái Lan cao hơn In-đô-nê-xi-a.			B. In-đô-nê-xi-a cao hơn Mi-an-ma.
C. Mi-an-ma thấp nhất và tăng chậm nhất.		D. Thái Lan cao nhất và tăng nhiều nhất.
Câu 25 : Cho bảng sau:
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2017
	Quốc gia
	  In-đô –nê –xi-a
	Cam pu chia
	Ma lai xi a
	Phi lip pin

	Diện tích (nghìn km2)
	     190,9
	181,0
	330,8
	   300,0

	Dân số (triệu người)
	    264,0
	15,9
	 31,6
	   105,0


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam, 2017, NXB Thống kê, 2018) 
Căn cứ vào bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số năm 2017 của một số quốc gia?
A. Ma-lai-xi-a cao hơn In-đô-nê-xi-a                     B. Phi-lip-pin thấp hơn Cam-pu-chia
C. Cam-pu-chia cao hơn Ma-lai-xi-a                     D. In-đô-nê-xi-a cao hơn Phi-lip-pin.
Câu 26: Cho bảng số liệu: 
MẬT ĐỘ DÂN SỐ VÀ TỈ LỆ DÂN SỐ THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á NĂM 2018
	Quốc gia
	Mật độ dân số (người/km2)
	Tỉ lệ dân số thành thị (%)

	Cam-pu-chia
	89,3
	  23,0

	In-đô-nê-xi-a
	144,1
	  54,7

	Xin-ga-po
	7908,7
	  100,0

	Thái Lan
	134,8
	  49,2

	Việt Nam
	283,0
	  35,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
 Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số và tỉ lệ dân số thành thị của một số nước Đông Nam Á năm 2018?
A. Xin-ga-po có mật độ dân số và tỉ lệ dân số thành thị cao nhất.
B. Việt Nam có mật độ dân số và tỉ lệ dân số thảnh thị thấp nhất.
C. In-đô-nê-xi-a có mật độ dân số và tỉ lệ dân số thành thị thấp hơn Cam-pu-chia
D. Thái Lan có mật độ dân số thấp hơn Việt Nam và Cam-pu-chia
Câu 27. Cho bảng số liệu: 
TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA
 (Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	Việt Nam
	Xin-ga-po
	Thái Lan

	2010
	174,7
	879,7
	432,1

	2014
	324,1
	1 102,1
	533,5

	2017
	355,1
	954,7
	501,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Nhận xét nào sau đây đúng với tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của các quốc gia, giai đoạn 2010 - 2017?
A. Việt Nam tăng ít nhất.				B. Thái Lan tăng nhanh nhất.
C. Xin-ga-po tăng chậm nhất.			D. Thái Lan tăng nhiều nhất.
Câu 28: Cho bảng số liệu: 
GDP theo giá thực tế và dân số của một số quốc gia năm 2017
	Nước
	GDP (tỉ USD)
	Dân số (triệu người)

	Indonexia
	1842,8
	    262,4

	Campuchia
	23,4
	     16,1

	Xingapo
	328,7
	    5,8

	Việt Nam
	209,1
	    95,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh GDP/ người năm 2017 của một số quốc gia? 
A. GDP/ người của Cam-pu-chia cao hơn Việt Nam
B. GDP/ người của In-đô-nê-xi-1 cao hơn Việt Nam
C. Xin-ga-po có GDP/ người cao gấp 1,5 lần so với Việt Nam
D. In-đô-nê-xi-a có GDP/ người cao nhất. 
Câu 29: Cho bảng số liệu: 
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2017
	Quôc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Ma-lai-xi-a
	Phi-lip-pin
	Thái Lan

	Diện tích (nghìn km2)
	1910,9
	330,8
	300,0
	513,1

	Dân số (triệu người)
	364,0
	31,6
	105,0
	66,1



Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh mật độ dân số của một số quốc gia
A. Ma-lai-xi-a thấp hơn Thái Lan.                             B. In-đô-nê-xi-a cao hơn Phi-lip-pin.
C. Phi-lip-pin cao hơn Ma-lai-xi-a                            D. In-đô-nê-xi-a cao hơn Thái Lan
Câu 30: Cho bảng số liệu: 
DÂN SỐ VÀ GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á NĂM 2017
	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Ma-lai-xi-a
	Phi-lip-pin
	Thái Lan

	Dân số (triệu người)
	264,0
	31,6
	105,0
	66,1

	GDP (triệu USD)
	932259
	296536
	304905
	407026


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh GDP bình quân đầu người của một số quốc gia năm 2017?
A. Thái Lan thấp hơn Phi-lip-pin.                              B. Ma-lai-xi-a thấp hơn Thái Lan.
C. Phi-lip-pin thấp hơn In-đô-nê-xi-a                        D. Ma-lai-xi-a thấp hơn In-đô-nê-xi-a
Câu 31: Cho bảng số liệu: 
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016
(Đơn vị: Nghìn người)
	Quốc gia
	Phi-lip-pin
	Xin-ga- po
	Ma-lai-xi-a
	Thái Lan

	Lực lượng lao động
	43361
	3673
	14668
	38267

	Lao động có việc làm
	40998
	3570
	14164
	37693


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) 
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về tỉ lệ lao động có việc làm của một số quốc gia, năm 2016?
         A.Thái Lan cao hơn Ma-lai-xi-a.	         B. Ma-lai-xi-a cao hơn Phi –lip- pin.
          C. Xin- ga- po cao hơn Thái Lan.			D. Phi- lip- pin thấp hơn Xin- ga -po
Câu 32: Dựa vào bảng số liệu: 
GDP VÀ SỐ DÂN LB NGA GIAI ĐOẠN 1990-2015
	Năm
	1990
	1995
	2000
	2015

	Dân số (triệu người)
	149,0
	147,8
	145,6
	144,3

	GDP (tỉ USD)
	967,3
	363,9
	259,7
	1 326,0


Nhận xét nào sau đây không đúng về tình hình biến động một số chỉ số của Liên Bang Nga giai đoạn 1990-2015?
     A. Quy mô GDP có sự biến động mạnh.	B. Số dân Liên Bang Nga giảm liên tục.
     C. GDP bình quân trên người liên tục tăng.	D. GDP tăng nhanh từ năm 2000 đến 2015.
Câu 33: Cho bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – 2016
 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2005
	2007
	2013
	2016

	Khai thác
	1 987,9
	2 074,5
	2 803,8
	3 163,3

	Nuôi trồng
	1 478,9
	2 124,6
	3 215,9
	3 640,6


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng với sản lượng thủy sản của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016?
  A.Nuôi trồng tăng nhiều hơn khai thác.		B. Khai thác và nuôi trồng đều tăng.
  C. Khai thác tăng nhanh hơn nuôi trồng.		   D. Tổng sản lượng thủy sản tăng 1,96 lần.
Câu 34. Cho bảng số liệu: 
SỐ LƯỢNG MỘT SỐ GIA SÚC CHỦ YẾU CỦA NƯỚC TA
(Đơn vị: nghìn con)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2015

	Trâu
	2 897,2
	2 922,2
	2 877,0
	2 524,0

	Bò
	4 127,9
	5 540,7
	5 808,3
	5 367,2

	Dê, cừu
	543,9
	1 314,1
	1 288,4
	1 885,2

	Lợn
	20 193,8
	27 435,0
	27 373,3
	27 750,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Nhận xét nào sau đây đúng với số lượng một số gia súc chủ yếu của nước ta, giai đoạn 2000 - 2015?
A. Trâu tăng nhanh hơn bò.			B. Bò tăng chậm hơn lợn.
C. Dê, cừu tăng chậm hơn bò.		D. Lợn tăng nhanh hơn dê, cừu.
Câu 35. Cho bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG CÁ, TÔM NUÔI CỦA NƯỚC TA (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2000
	2008
	2012
	2014
	2015

	Cá
	391,1
	1 863,3
	2 402,2
	2 458,7
	2 536,8

	Tôm
	93,5
	388,4
	473,9
	615,2
	634,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sản lượng cá, tôm nuôi của nước ta, giai đoạn 2000 - 2015?
A. Cá tăng, tôm giảm.			            	B. Cá tăng, tôm tăng.
C. Cá giảm, tôm tăng					D. Cá giảm, tôm giảm.
Câu 36. Cho bảng số liệu: 
TỈ LỆ TĂNG TỰ NHIÊN DÂN SỐ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2018  
 (Đơn vị: ‰)                                                                                                                           
	Năm
	2005
	2009
	2011
	2018

	Cả nước
	13,3
	10,8
	9,7
	7,8

	Thành thị
	11,4
	11,8
	9,5
	8,0

	Nông thôn
	14,1
	10,4
	9,8
	7,6


                                         (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tỉ lệ tăng tự nhiên dân số nước ta, giai đoạn 2005 - 2018?
A. Nông thôn luôn cao hơn thành thị.		 
B. Nông thôn giảm nhanh và liên tục.
C. Thành thị và nông thôn đều giảm qua các năm. 
D. Thành thị giảm nhanh và nhiều hơn nông thôn.
Câu 37. Cho bảng số liệu:
LAO ĐỘNG NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ QUA CÁC NĂM
                                                                                                              (Đơn vị: triệu người)
	                                      Năm
Thành phần kinh tế
	2008
	2017

	Nhà nước
	  5,1
	 4,6

	Ngoài Nhà nước
	39,7
	44,9

	Có vốn đầu tư nước ngoài
	  1,7
	 4,2


                                        (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta, từ năm 2008 đến 2017?
A. Kinh tế Nhà nước có tỉ lệ lớn thứ hai.	                      B. Kinh tế ngoài Nhà nước có tỉ lệ tăng. 
C. Kinh tế ngoài Nhà nước tăng nhiều nhất.                 D. Có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh nhất.
Câu 38: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ VÙNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2017
	                  Vùng
	Diện tích (km2)
	Dân số trung bình (nghìn người)

	Đồng bằng sông Hồng
	15082,0
	20099,0

	Tây Nguyên
	54508,3
	5778,5

	Đông Nam Bộ
	23552,6
	16739,6

	Đồng bằng sông Cửu Long
	40816,3
	17738,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số của các vùng, năm 2017?
A. Đông Nam Bộ cao hơn Đồng bằng sông Hồng.
B. Đông Nam Bộ cao hơn Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn Đồng bằng sông Hồng.
D. Tây Nguyên cao hơn Đồng bằng sông Hồng.
Câu 39. Cho bảng số liệu: 
SỐ LƯỢNG TRÂU, BÒ CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VÀ TÂY NGUYÊN, NĂM 2016
 (Đơn vị: Nghìn con)
	
	Cả nước
	Trung du miền núi Bắc Bộ
	Tây Nguyên

	Trâu
	2559,5
	1470,7
	92,0

	Bò
	5156,7
	914,2
	662,8


Tỉ trọng đàn trâu, bò của Trung du và miền núi Bắc Bộ trong tổng đàn trâu, bò của cả nước là
        A. 56,5%; 20,1%          B. 57,5%; 17,7%             C. 70,8%; 25,6%              D. 48,5%; 21,3%
Câu 40: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM
	Vùng
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng lúa (nghìn tấn)

	
	2005
	2014
	2005
	2014

	 Đồng bằng sông Hồng
	1 186,1
	1 122,7
	6 398,4
	7 175,2

	 Đồng bằng sông Cửu Long
	3 826,3
	4 249,5
	19 298,5
	25 475,0


       (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
 Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?
	A. Diện tích giảm, sản lượng tăng ở Đồng bằng sông Hồng.
	B. Diện tích tăng, sản lượng tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long.
	C. Sản lượng ở Đồng bằng sông Cửu Long luôn lớn hơn Đồng bằng sông Hồng.
	D. Diện tích ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh hơn sản lượng.
Câu 41: Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu sử dụng lao động phân theo khu vực kinh tế nước ta (%)
	Năm
	2009
	2019

	Nông, lâm, thủy sản
	53,9
	35,3

	Công nghiệp, xây dựng
	20,3
	29,2

	Dịch vụ
	25,8
	35,5


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Nhận xét nào đúng với bảng số liệu trên? 
	A. Tỉ trọng lao động khu vực nông, lâm, thủy sản cao nhất. 
	B. Cơ cấu sử dụng lao động chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng còn chậm. 
	C. Tỉ trọng lao động khu vực dịch vụ tăng nhanh, công nghiệp, xây dựng giảm. 
	D. Tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp, xây dựng giảm. 
Câu 42: Cho bảng số liệu sau:
MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ YẾU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2015
(Đơn vị: Nghìn tấn)
	Mặt hàng
	2010
	2012
	2013
	2014
	2015

	Hạt tiêu
	117,0
	117,8
	132,8
	155,0
	131,5

	Cà phê
	1218,0
	1735,5
	1301,2
	1691,1
	1341,2

	Cao su
	779,0
	1023,5
	1074,6
	1071,7
	1137,4

	Chè
	137,0
	146,9
	141,2
	132,4
	124,6


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam, 2015, NXB Thống kê, 2016) 
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về một số mặt hàng xuất khẩu của nước ta giai đoạn 2010 – 2015
A. Hạt tiêu tăng trưởng không ổn định.                 B. Cao su luôn xuất khẩu cao nhất.
C. Chè có xu hướng tăng liên tục                           D. Các sản phẩm đều tăng nhanh.
Câu 43: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2010
	2014
	2017

	Nhà nước
	264,7
	119,1
	18,1

	Ngoài Nhà nước
	609,2
	1 387,6
	1 412,7

	Đầu tư nước ngoài
	267,6
	356,7
	288,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với tỉ trọng của các thành phần kinh tế trong cơ cấu sản lượng đường kính của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017?
A. Đầu tư nước ngoài tăng và nhỏ hơn Nhà nước.
B. Nhà nước giảm và giảm ít hơn đầu tư nước ngoài.
C. Ngoài nhà nước tăng và lớn hơn đầu tư nước ngoài.
D. Ngoài Nhà nước giảm và giảm nhiều hơn nhà nước.
Câu 44: Cho bảng số liệu: 
DÂN SỐ CẢ NƯỚC, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 (Đơn vị: triệu người)
	Năm
	2010
	2013
	2014
	2015

	Cả nước
	86,9
	89,8
	90,7
	91,7

	Đồng bằng sông Hồng
	19,6
	20,5
	20,7
	20,9

	Đồng bằng sông Cửu Long
	17,3
	17,4
	17,5
	17,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về số dân cả nước và hai vùng trong giai đoạn 2010 - 2015?
A. Đồng bằng sông Hồng tăng nhanh hơn Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh hơn cả nước.
C. Cả nước và 2 vùng đều tăng liên tục.
D. Đồng bằng sông Hồng lớn hơn Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 45: Cho số liệu: 
DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA THỜI KÌ 1983 - 2017(Đơn vị: triệu ha)
	Năm
	Tổng diện tích rừng
	Trong đó

	
	
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng

	1983
	7,2
	6,8
	0,4

	2017
	14,4
	10,2
	4,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây là đúng với tình hình diện tích rừng nước ta giai đoạn 
1983 - 2017?
A. Tổng diện tích rừng giảm.	B. Diện tích rừng trồng tăng.
C. Độ che phủ rừng giảm.	D. Diện tích rừng tự nhiên giảm
Câu 46: Cho bảng số liệu:
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
(Đơn vị: nghìn cái)
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2016

	Máy in
	23 519,2
	27465,8
	25820,1
	25847,6

	Điện thoại cố định
	9405,7
	5439,5
	5868,1
	5654,4

	Ti vi lắp ráp
	2800,3
	3425,9
	5512,4
	10838,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2010 - 2016?
A. Ti vi lắp ráp tăng nhanh hơn máy in.	B. Điện thoại cố định tăng nhanh hơn máy in.
C. Máy in giảm, điện thoại cố định tăng.	D. Điện thoại cố định tăng, ti vi lắp ráp giảm.
Câu 47: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA Ở MỘT SỐ VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2018
	Vùng
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	Đồng bằng sông Hồng
	999,7
	6 085,5

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	631,2
	3 590,6

	Tây Nguyên
	245,4
	1 375,6

	Đông Nam Bộ
	270,5
	1 423,0

	Đồng bằng sông Cửu Long
	4 107,4
	24 441,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng với năng suất lúa của các vùng ở nước ta năm 2018?
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ cao hơn Đông Nam Bộ.
B. Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn Tây Nguyên.
C. Tây Nguyên cao hơn Trung du và miền núi Bắc Bộ.
D. Đồng bằng sông Hồng cao nhất, Đông Nam Bộ thấp nhất.
Câu 48: Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC TA (%)
	Năm
	2009
	2019

	Nông, lâm, thủy sản
	53,9
	35,3

	Công nghiệp, xây dựng
	20,3
	29,2

	Dịch vụ
	25,8
	35,5


(Nguồn: Thống kê dân số Việt Nam, năm 2019) 
Theo bảng số liệu, nhận xét nào đúng với cơ cấu sử dụng lao động nước ta?
A. Tỉ trọng lao động khu vực nông, lâm, thủy sản cao nhất.
B. Cơ cấu sử dụng lao động chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng còn chậm.
C. Tỉ trọng lao động khu vực dịch vụ tăng nhanh, công nghiệp, xây dựng giảm.
D. Tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp, xây dựng giảm.
Câu 49: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA Ở MỘT SỐ VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2018
	Vùng
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	Đồng bằng sông Hồng
	999,7
	6 085,5

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	631,2
	3 590,6

	Tây Nguyên
	245,4
	1 375,6

	Đông Nam Bộ
	270,5
	1 423,0

	Đồng bằng sông Cửu Long
	4 107,4
	24 441,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng với năng suất lúa của các vùng ở nước ta năm 2018?
A. Tây Nguyên cao hơn Trung du và miền núi Bắc Bộ.
B. Trung du và miền núi Bắc Bộ cao hơn Đông Nam Bộ.
C. Đồng bằng sông Hồng cao nhất, Đông Nam Bộ thấp nhất.
D. Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn Tây Nguyên.
Câu 50: Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA (Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	2010
	2013
	2014
	2015
	2016

	Xin-ga-po
	472,2
	587,4
	596,0
	528,2
	511,2

	Mi-an-ma
	0,05
	11,8
	13,1
	12,4
	11,0

	Việt Nam
	79,7
	142,7
	161,3
	173,3
	189,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) 
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về giá trị xuất khẩu của một số quốc gia, giai đoạn 2010 - 2016?
	A. Xin-ga-po tăng nhanh nhất.	B. Mi-an-ma tăng chậm nhất.
	C. Việt Nam tăng nhiều nhất.	D. Xin-ga-po luôn tăng ít nhất.
Câu 51. Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2017 (Đơn vị: Triệu người)
	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Ma-lai-xi-a
	Phi-lip-pin
	Thái Lan

	Tổng số dân
	264,0
	31,6
	105,0
	66,1

	Dân số thành thị
	143,9
	23,8
	46,5
	34,0


                                                 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ dân thành thị của một số quốc gia, năm 2017?
A. Ma-lai-xi-a cao hơn In-đô-nê-xi-a.	B. Thái Lan thấp hơn Phi-lip-pin.
C. Thái Lan cao hơn Ma-lai-xi-a.	D. In-đô-nê-xi-a thấp hơn Phi-lip-pin.
→ Yêu cầu: Tính tỉ lệ dân thành thị ( %) = số dân thành thị : Tổng dân.
Câu 52 . Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2016
	Quốc gia
	Việt Nam
	Lào
	Cam- pu -chia
	Mi- an- ma

	Tổng số dân ( Triệu người)
	93,7
	7,0
	15,9
	53,4

	Tỉ lệ dân thành thị ( %)
	35,0
	39,7
	20,9
	34,7


                       (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng  khi so sánh dân số thành thị của một số quốc gia năm 2016?
A. Việt Nam cao hơn Cam pu chia.		B. Cam pu chia cao hơn Mi an ma.
C. Việt Nam thấp hơn Lào.			D. Lào cao hơn Mi an ma.
→ Yêu cầu: Tính sô dân thành thị (triệu người)
Câu 53 . Cho bảng số liệu sau:
DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2016
(Đơn vị: Nghìn người)
	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Ma-lai-xi-a
	Phi- lip- pin
	Thái Lan

	Tổng số dân 
	264,0
	31,6
	105,0
	66,1

	Dân số thành thị 
	143,9
	23,8
	46.5
	34,0


                       (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng  khi so sánh dân số nông thôn của một số quốc gia năm 2016?
A. Ma-lai-xi-a cao hơn In-đô-nê-xi-a.	B. In-đô-nê-xi-a cao hơn Phi Lip pin.
C. Thái Lan thấp hơn Ma-lai-xi-a.	D. Phi lip pin cao hơn In-đô-nê-xi-a. 
→ Yêu cầu: Tính sô dân nông thôn ( Nghìn người)
Câu 54. Cho bảng số liệu sau:
            DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2016
	Quốc gia
	Việt Nam
	Lào
	Thái Lan
	Phi-lip-pin

	Diện tích ( nghìn km2)
	331,1
	236,8
	513,1
	300,0

	Dân số ( triệu người)
	93,7
	7,0
	66,1
	105,0


                       (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng  khi so sánh mật độ dân số của một số quốc gia năm 2016?
A. Việt Nam cao hơn Thái Lan.		B. Lào cao hơn Phi-lip-pin.
C. Thái Lan thấp hơn Lào.			D. Phi-lip-pin thấp hơn Việt Nam.
→ Yêu cầu: Tính Mật độ dân số = Số dân : Diện tích (người/ km2)
Câu 55. Cho bảng số liệu sau:
TỶ SUẤT SINH VÀ TỶ SUẤT TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2016. (Đơn vị: ‰)                                       
	Quốc gia
	Việt Nam
	Ma-lai-xi-a
	In-đô-nê-xi-a
	Bru-nây

	Tỷ suất sinh
	15,0
	17,0
	19,0
	16,0

	Tỷ suất tử
	7,0
	5,0
	7,0
	4,0


                       (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng  khi so sánh tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của một số quốc gia năm 2016?
A. Việt Nam cao hơn Ma-lai-xi-a.			B.  In-đô-nê-xi-a cao hơn Việt Nam.
C. Bru-nây thấp hơn Việt Nam.			D. Ma-lai-xi-a thấp hơn Việt Nam.
→ Yêu cầu: Tính Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên (tg%)=Tỷ suất sinh (S 0/00 ) - Tỷ suất tử (T 0/00 )
Câu 56. Cho bảng số liệu: DÂN SỐ TRUNG BÌNH PHÂN THEO GIỚI TÍNH CỦA NƯỚC TA
						(Đơn vị: triệu người)
	Giới tính
	Năm 2010
	Năm 2015

	Nam
	43,0
	45,2

	Nữ
	44,0
	46,5


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết tỉ số giới tính của nước ta năm 2010 và năm 2015 lần lượt là
A. 97,7% và 97,2%. 				B. 49,4% và 49,3%.
C. 50,6% và 50,7%.				D. 102,3% và 102,9%.
→ Yêu cầu: Tính Tỷ số giới tính =  Dân số nam  * 100
                                                             Dân số nữ 
Câu 57. Cho bảng số liệu:
LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Ở NƯỚC TA
	Địa điểm
	Lượng mưa (mm)
	Lượng bốc hơi (mm)

	Hà Nội 
	1667
	989

	Huế
	2868
	1000

	TP. Hồ Chí Minh
	1931
	1686


(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên?
  A. Lượng mưa của Huế lớn gấp 1,7 lần Hà Nội.        
  B. Lượng bốc hơi của TP. Hồ Chí Minh lớn nhất.
        C. Cân bằng ẩm của TP. Hồ Chí Minh nhỏ nhất.        
        D. Cân bằng ẩm của Huế nhiều hơn 3 lần Hà Nội.
→ Yêu cầu: Tính cân bằng ẩm = Lượng mưa – lượng bốc  hơi,
Câu 58: Cho bảng số liệu sau: 
TỈ SUẤT SINH THÔ, TỈ SUẤT TỬ THÔ CỦA CHÂU PHI VÀ THẾ GIỚI NĂM 2012.
 (Đơn vị: ‰) 
	 
	Tỉ suất sinh thô 
	Tỉ suất tử thô 

	Châu Phi 
	34 
	12 

	Thế giới 
	20 
	9 


Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi và thế giới năm 2012 lần lượt là? 
A. 2,2 ‰ và 1,1 ‰. 	B. 1,2% và 0,9%. 	C. 2,2% và 1,1%. 	D. 22,2 ‰ và 11,1 ‰. 
Câu 59. Cho bảng số liệu:
TỔNG  SẢN PHẨM TRONG NƯỚC  THEO GIÁ THỰC TẾ
CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2016
                             (Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)
	Năm
	2010
	2013
	2014
	2016

	Thái Lan
	341105
	420529
	406522
	407026

	Xin-ga-po
	263422
	302511
	308143
	296976

	Việt Nam
	115850
	171192
	156151
	205305


                       (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây  không đúng  khi so sánh tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế của một số quốc gia, giai đoạn 2010-2016?
A. Thái Lan tăng nhanh hơn Việt Nam.		B. Thái Lan tăng  nhanh hơn Xin-ga-po.
C. Xin-ga-po tăng chậm  hơn Thái Lan.		D. Xin-ga-po tăng chậm  hơn Việt Nam.
→ Yêu cầu: Tính Tốc độ tăng trưởng: Coi năm đầu tiên = 100% ;
                      lấy giá trị của các năm sau * 100   = % của các năm sau.
                                      Giá trị năm đầu
Câu 60. Cho bảng số liệu sau: KIM NGẠCH XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ
DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016
                ( Đơn vị : Tỷ đô la Mĩ)
	Quốc gia
	Cam-pu-chia
	Bru-nây
	Lào
	Mi-an-ma

	 Xuất khẩu
	12,3
	5,7
	5,5
	11,0

	Nhập khẩu
	13,1
	4,3
	6,7
	17,7


                       (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của một số quốc gia năm 2016?
A. Mi-an-ma cao hơn Cam-pu-chia.			B. Lào thấp hơn Mi-an-ma.
C. Bru-nây thấp hơn  Lào.				D. Cam-pu-chia thấp hơn Lào.
→ Yêu cầu: Tính Tổng kim ngạch XNK = giá trị XK + giá trị NK.
Câu 61: Cho bảng số liệu: XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 (Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ)
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2015

	Xuất khẩu
	69,5
	77,1
	82,2
	82,4

	Nhập khẩu
	73,1
	85,2
	92,3
	101,9


 Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về cán cân xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015?
 A. Từ năm 2010 đến năm 2015 đều xuất siêu. 
 B. Giá trị nhập siêu năm 2015 nhỏ hơn năm 2014
    C. Từ năm 2010 đến năm 2015 đều nhập siêu.    
    D. Giá trị nhập siêu năm 2010 lớn hơn năm 2012 
→ Yêu cầu: Tính Cán cân XNK = giá trị XK - giá trị NK.
Câu 62: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG LÚA VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2016
	Quốc gia
	Lào
	In-đô-nê-xi-a
	Ma-lai-xi-a
	Cam pu chia

	Dânsố(Triệu người)
	6,6
	258,7
	31,7
	15,2

	Sản lượng lúa(Nghìn tấn)
	4149
	77298
	2252
	9827


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về sản lượng lúa bình quân đầu người của một số quốc gia, năm 2016?
A. Ma-lai-xi-a cao hơn In-đô-nê-xi-a.	B. In-đô-nê-xi-a cao hơn Lào.
C. Cam pu chia cao hơn Ma-lai-xi-a.	D. Lào thấp hơn In-đô-nê-xi-a. 
→ Yêu cầu: Tính Bình quân lương thực theo đầu người = Sản lượng : Số dân  (kg/ người)
Câu 63. Cho bảng số liệu: 
GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA
 (Đơn vị: USD)
	Năm
	2010
	2013
	2015
	2016

	Bru-nây
	35268
	44597
	30968
	26939

	Xin-ga-po
	46570
	56029
	53630
	52962

	Cam-pu-chia
	786
	1028
	1163
	1270

	Việt Nam
	1273
	1907
	2109
	2215


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
 Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh GDP bình quân đầu người của một số quốc gia, giai đoạn 2010 - 2016?
A. Xin-ga-po tăng nhanh hơn Việt Nam.	      	 B. Việt Nam tăng nhanh hơn Cam-pu-chia.
C. Xin-ga-po tăng ít hơn Cam-pu-chia.	      	 D. Bru-nây tăng nhiều hơn Xin-ga-po.
 Câu 64. Cho bảng số liệu:
Diện tích và sản lượng lúa cả năm ở nước ta trong giai đoạn 2000-2015.
	Năm
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	2000
	7666,3
	32529,5

	2005
	7329,2
	35832,9

	2015
	7816,2
	44974,6


Dựa vào kết quả xử lí số liệu từ bảng trên, hãy cho biết năng suất lúa cả năm ở nước ta vào năm 2000 và năm 2015 lần lượt  là
A. 4,24 và 5,75 tạ/ha. 				B. 42,4 và 57,5 tạ/ ha.	 	
C. 5,24 và 6,57 tạ/ ha. 				D.  52,4 và 65,7 tạ/ ha.
              → Yêu cầu: Tính năng suất = Sản lượng : Diện tích (tạ/ ha)
Câu 65: Cho bảng số liệu:
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016
 (Đơn vị: Nghìn người)
	Quốc gia
	Phi-lip-pin
	Xin-ga- po
	Ma-lai-xi-a
	Thái Lan

	Lực lượng lao động
	43361
	3673
	14668
	38267

	     Lao động có việc làm
	40998
	3570
	14164
	37693


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh về tỉ lệ lao động có việc làm của một số quốc gia, năm 2016?
A. Thái Lan cao hơn Ma-lai-xi-a.	B. Ma-lai-xi-a cao hơn Phi –lip- pin.
C. Xin- ga- po cao hơn Thái Lan.	D. Phi- lip- pin thấp hơn Xin- ga -po. 
Câu 66. Cho bảng số liệu
[bookmark: _Toc198646083]SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2015   (Đơn vị: Nghìn tấn)
	Năm
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Khai thác
 

	Nuôi trồng

	2005
	3466,8
	1987,9
	1478,9

	2010
	5142,7
	2414,4
	2728,3

	2013
	6019,7
	2803,8
	3215,9

	2015
	6549,7
	3036,4
	3513,3


Căn cứ vào bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tỷ trọng sản lượng thủy sản nước ta trong giai đoạn 2005 - 2015?
A. Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng chậm hơn khai thác.
B. Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.
C. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.
D. Sản lượng thủy sản khai thác tăng chậm hơn tổng sản lượng cả nước.
Câu 67. Cho bảng số liệu sau:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2015
	Năm
	2005
	2010
	2012
	2015

	Diện tích(nghìn ha)
	7329,2
	7489,4
	7761,2
	7828,0

	Sản lượng (nghìn tấn)
	35832,9
	40005,6
	43737,8
	45091,0


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với tốc độ tăng trưởng diện tích, sản lượng và năng suất lúa của nước ta, giai đoạn 2005 - 2015?
       A. Năng suất tăng chậm hơn sản lượng.	B. Diện tích tăng nhanh hơn sản lượng.
       C. Diện tích tăng nhanh hơn năng suất.	D. Năng suất tăng nhưng không liên tục.
Câu 68: Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018
(Đơn vị: Nghìn người)
	Tỉnh
	Bắc Ninh
	Thanh Hóa
	Bình Định
	Tiền Giang

	Số dân
	1247,5
	3558,2
	1534,8
	1762,3

	Số dân thành thị
	353,6
	616,1
	475,5
	272,9


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh tỉ lệ dân thành thị trong dân số của các tỉnh năm 2018?
A. Tiền Giang thấp hơn Bình Định.			B. Bình Định thấp hơn Bắc Ninh.
C. Thanh Hóa cao hơn Tiền Giang.			D. Bắc Ninh thấp hơn Thanh Hóa.
Câu 69. Cho bảng số liệu: 
DÂN SỐ VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018.
	Tỉnh
	Nam Định
	Khánh Hòa
	Gia Lai
	Cà Mau

	Dân số
	1854,4
	1232,4
	1458,5
	1229,6

	Dân số thành thị
	347,6
	555,0
	450,5
	279,4


    ( Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB thống kê 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ dân thành thị của các tỉnh năm 2018?
A. Gia Lai thấp hơn Cà Mau.                  B. Cà Mau thấp hơn Nam Định.  
C. Khánh Hòa cao hơn Gia Lai.              D. Nam Định cao hơn Khánh Hòa.
Câu 70. Cho bảng số liệu:
LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM
	Địa điểm
	Lượng mưa (mm)
	Lượng bốc hơi (mm)

	Hà Nội
	1676
	989

	Huế
	2868
	1000

	TP. Hồ Chí Minh
	1931
	1686


(Nguồn: SGK  Địa lí 12, NXB GD Việt Nam 2015)
Nhận xét nào đúng về lượng mưa của ba địa điểm trên?
A. Huế có lượng mưa cao nhất, tiếp theo là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.
B. Lượng mưa tăng dần từ Bắc vào Nam, Huế có lượng mưa cao nhất.
C. Lượng mưa không ổn định, Huế có lượng mưa caonhất.
D. Lượng mưa giảm từ Nam ra Bắc, Hà Nội có lượng mưa thấp nhất.
Câu 71. Cho bảng số liệu: 
Lượng mưa, lượng bốc hơi của một số địa điểm.
	Địa điểm
	Lượng mưa (mm)
	Lượng bốc hơi (mm)

	Hà Nội
	1667
	989

	Huế
	2868
	1000

	TP. Hồ Chí Minh
	1931
	1686


Nhận xét nào sau đây đúng với bảng trên?
A. Huế có cân bằng ẩm cao hơn Hà Nội và thấp hơn TP. Hồ Chí Minh.
B. Hà Nội có cân bằng ẩm cao hơn Huế và thấp hơn TP. Hồ Chí Minh.
C. TP. Hồ Chí Minh có cân bằng ẩm cao hơn Huế và thấp hơn Hà Nội.
D. Huế có cân bằng ẩm cao hơn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Câu 72. Cho bảng số liệu: LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI VÀ HUẾ
(Đơn vị: mm)
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hà Nội
	18,6
	26,2
	43,8
	90,1
	188,5
	230,9
	288,2
	318,0
	265,4
	130,7
	43,4
	23,4

	Huế
	161,3
	62,6
	47,1
	51,6
	82,1
	116,7
	95,3
	104,0
	473,4
	795,6
	580,6
	297,4


(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về chế độ mưa của Hà Nội và Huế?
A. Tháng có mưa lớn nhất ở Hà Nội là tháng VIII, ở Huế tháng X. 
B. Tháng có mưa nhỏ nhất ở Hà Nội là tháng I, ở Huế tháng III.
C. Lượng mưa của tháng mưa lớn nhất ở Huế gấp gần hai lần Hà Nội.
          D. Mùa mưa ở Hà Nội từ tháng V - X, ở Huế từ tháng VIII - I.
Câu 73.  Bảng số liệu: 
LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BÔC HƠI, CÂN BẰNG ẨM CỦA ĐỊA ĐIỂM
									(Đơn vị: mm)
	Địa điểm
	Lượng mưa
	Lượng bốc hơi
	Cân bằng ẩm

	Hà Nội
Huế
TPHCM
	1676
2868
1931
	989
1000
1686
	+678
+1868
+245


So với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì Huế là nơi có cân bằng ẩm lớn nhất, vì
A. Huế là nơi có lượng mưa trung bình năm lớn nhất nước ta.
B. Huế có lượng mưa lớn nhưng bốc hơi ít do mưa nhiều vào thu đông.
            C. Huế có lượng mưa không lớn nhưng mưa thu đông nên ít bốc hơi.
D. Huế có lượng mưa, lượng bốc hơi khá đều do ảnh hưởng mưa thu đông.
Câu 74. Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH (Đơn vị: 0C)
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hà Nội
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	TP. Hồ Chí Minh
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7


(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về nhiệt độ của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh?
 A. Biên độ nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội nhỏ hơn TP. Hồ Chí Minh.
 B. Số tháng có nhiệt độ trên 20ºC ở TP. Hồ Chí Minh nhiều hơn Hà Nội.
 C. Nhiệt độ trung bình tháng I ở Hà Nội thấp hơn TP. Hồ Chí Minh.
 D. Nhiệt độ trung bình tháng VII ở Hà Nội cao hơn TP. Hồ Chí Minh.
Câu 75. Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI VÀ HUẾ (Đơn vị: ºC)
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hà Nội
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	Huế
	19,7
	20,9
	23,2
	26,0
	28,0
	29,2
	29,4
	28,8
	27,0
	25,1
	23,2
	20,8


(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về nhiệt độ của Hà Nội và Huế? 
A. Nhiệt độ trung bình tháng VII ở Hà Nội thấp hơn Huế.
B. Cả hai địa điểm đều có nhiệt độ cao nhất vào tháng VII. 
C. Biên độ nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội thấp hơn Huế. 
D. Nhiệt độ trung bình tháng I ở Huế cao hơn Hà Nội.
Câu 76. Cho bảng số liệu:  
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG TẠI HÀ NỘI VÀ HUẾ
(Đơn vị: 0C)
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hà Nội
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	Huế
	19,7
	20,9
	23,2
	26,0
	28,0
	29,2
	29,4
	28,8
	27,0
	25,1
	23,2
	20,8


(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 - Nâng cao, Nxb Giáo dục, 2007)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với chế độ nhiệt của Hà Nội và Huế?
A. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lần lượt là 9,70C và 12,50C.
            B. Biên độ nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội gấp 2,8 lần Huế.
            C. Nhiệt độ trung bình của 12 tháng lần lượt là 23,50C và 25,10C.
            D. Hà Nội và Huế đều có 3 tháng nhiệt độ trung bình dưới 200C.
Câu 77: Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI VÀ TP.HỒ CHÍ MINH
(Đơn vị: 0C)
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hà Nội
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	TP. Hồ Chí Minh
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7


(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê 2015)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về nhiệt độ của Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh?
	A. Nhiệt độ trung bình tháng VII ở Hà Nội cao hơn TP.Hồ Chí Minh. 
	B. Nhiệt độ trung bình tháng 1 ở Hà Nội thấp hơn TP.Hồ Chí Minh.
	C. Số tháng có nhiệt độ trên 20°C ở TP.Hồ Chí Minh nhiều hơn Hà Nội.
	D. Biên độ nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội nhỏ hơn TP.Hồ Chí Minh.
Câu 78: Cho bảng số liệu: 
MỘT SỐ CHỈ SỐ VỀ NHIỆT ĐỘ CỦA HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH (0C).
	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình năm
	Biên độ nhiệt độ trung bình năm

	Hà Nội
	23,5
	12,5

	TP. Hồ Chí Minh
	27,5
	3,1


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây là không đúng với chế độ nhiệt của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh?
A. Nhiệt độ trung bình năm Hà Nội thấp hơn TP Hồ Chí Minh.
B. Biên độ nhiệt độ trung bình năm TP. Hồ Chí Minh thấp hơn Hà Nội.
C. Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Hà Nội vào TP.HCM.
D. Biên độ nhiệt trung bình năm giảm dần từ Hà Nội vào TP.HCM.
Câu 79. Cho bảng số liệu: 
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH VÀ BIÊN ĐỘ NHIỆT NĂM
 CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM (Đơn vị:0C)
	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình
	Biên độ nhiệt

	Hà Nội
	23,5
	12,5

	Huế
	25,1
	9,7

	TP. Hồ Chí Minh
	27,1
	3,1


Nhận xét nào dưới đây không đúng với bảng số liệu trên?
A. Hà Nội có nhiệt độ trung bình và biên độ nhiệt cao nhất.
B. Hà Nội có nhiệt độ trung bình thấp nhất, biên độ nhiệt cao nhất.
C. Huế có nhiệt độ trung bình cao hơn, biên độ nhiệt thấp hơn Hà Nội.
D. TP. Hồ Chí Minh có nhiệt độ trung bình cao nhất, biên độ nhiệt thấp nhất.
Câu 80. Cho bảng số liệu:
LƯỢNG MƯA VÀ LƯỢNG BỐC HƠI CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM
                                                                                                                           (Đơn vị: mm) 
	Địa điểm
	Lượng mưa
	Lượng bốc hơi

	Hà Nội
	1676
	989

	Huế
	2868
	1000

	TP Hồ Chí Minh
	1931
	1686


                                                       (Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12, NXB Giáo dục, 2009)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về lượng mưa và lượng bốc hơi của Hà Nội, Huế và TP Hồ Chí Minh?
A. TP Hồ Chí Minh có lượng bốc hơi cao nhất, cân bằng ẩm thấp nhất.
B. Cân bằng ẩm của TP Hồ Chí Minh cao hơn Huế và thấp hơn Hà Nội.
C. Cân bằng ẩm của Hà Nội cao hơn TP Hồ Chí Minh và thấp hơn Huế.
D. Huế có lượng mưa và cân bằng ẩm cao nhất, lượng bốc hơi lớn thứ hai.
Câu 81. Dựa vào bảng số liệu sau:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM
	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình tháng I ( oC)
	Nhiệt độ trung bình tháng VII ( oC)
	Nhiệt độ trung bình năm ( oC)

	Lạng Sơn
	13,3
	27,0
	21,2

	Hà Nội
	16,4
	28,9
	23,5

	Huế
	19,7
	29,4
	25,1

	Đà Nẵng
	21,3
	29,1
	25,7

	Quy Nhơn
	23,0
	29,7
	26,8

	TP. Hồ Chí Minh
	25,8
	27,1
	26,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê,2017)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây đúng với biên độ nhiệt năm của các địa điểm ở nước ta?
	A. Biên độ nhiệt năm của Lạng Sơn 12,5 oC .	
	B. Biện độ nhiệt năm của Đà Nẵng 10,2 oC.
	C. Biên độ nhiệt năm TP Hồ Chí Minh 7,4 oC.	
	D. Biên độ nhiệt năm Huế cao hơn TP Hồ Chí Minh 8,4 oC.
Câu 82: Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI VÀ HUẾ (Đơn vị: °C)
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hà Nội
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	Huê
	19,7
	20,9
	23,2
	26,0
	28,0
	29,2
	29,4
	28,8
	27,0
	25,1
	23,2
	20,8


(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
[bookmark: bookmark0]Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về nhiệt độ của Hà Nội và Huế?
A. Cả hai địa điểm đều có nhiệt độ cao nhất vào tháng VII.
B. Nhiệt độ trung bình tháng VII ở Hà Nội thấp hơn Huế. 
C. Nhiệt độ trung bình tháng I ở Huế cao hơn Hà Nội.
D. Biên độ nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội thấp hơn Huế.
Câu 83: Cho bảng số liệu:
Giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 2000 - 2016 (Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	2000
	2001
	2004
	2009
	2016

	Xuất khẩu
	479,2
	403,5
	565,7
	581,0
	645,0

	Nhập khẩu
	379,0
	349,1
	454,5
	502,0
	607,0


Nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 2000 - 2016?
A. Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng.
B. Giá trị nhập khẩu tăng chậm hơn xuất khẩu.
C. Giá trị nhập khẩu tăng nhiều hơn xuất khẩu.
D. Giai đoạn 2000 - 2001 giá trị xuất khẩu giảm nhanh hơn nhập khẩu.
Câu 84. Cho bảng số liệu: 
         DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH  NƯỚC TA NĂM 2018.
	Tỉnh
	Phú Thọ
	Thái Nguyên
	Thanh Hóa
	Đồng Tháp

	Diện tích (km2)
	3534,6
	3526,6
	11114,6
	3383,8

	Dân số (nghìn người)
	1404,2
	1268,3
	3558,2
	1693,3


             ( Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB thống kê 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh mật độ dân số của các tỉnh năm 2018?
A. Đồng Tháp cao hơn Phú Thọ.			B. Thanh Hóa cao hơn Đồng Tháp.
C. Phú Thọ cao hơn Thái Nguyên.		D. Thái Nguyên cao hơn Thanh Hóa.
Câu 85: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018
	Tỉnh
	Thái Bình
	Phú Yên
	Kon Tum
	Đồng Tháp

	Diện tích (km2)
	1586
	5023
	9674
	3384

	Dân số (nghìn người)
	1793
	910
	535
	1693


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số của các tỉnh năm 2018?
A. Kon Tum cao hơn Đồng Tháp.		B. Đồng Tháp cao hơn Thái Bình.
C. Thái Bình thấp hơn Phú Yên.			D. Kon Tum thấp hơn Phú Yên.
Câu 86: Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu sử dụng lao động phân theo khu vực kinh tế nước ta
                                 (Đơn vị: %)
	Năm
	2009
	2019

	Nông, lâm, thủy sản
	53,9
	35,3

	Công nghiệp, xây dựng
	20,3
	29,2

	Dịch vụ
	25,8
	35,5


Nhận xét nào sau đây đúng nhất với bảng số liệu trên?
A. Tỉ trọng lao động khu vực nông, lâm, thủy sản cao nhất.
B. Cơ cấu sử dụng lao động chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng còn chậm. 
C. Tỉ trọng lao động khu vực dịch vụ tăng nhanh, công nghiệp, xây dựng giảm. 
D. Tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp, xây dựng giảm.
Câu 87: Cho bảng số liệu: 
DIỆN TÍCH VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ VÙNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2018
	Vùng
	   Diện tích 
    (km2)
	Dân số trung bình 
(nghìn người)

	Đồng bằng sông Hồng
	15082,0
	            21566,4

	Tây Nguyên
	54508,3
	            5871,0

	Đông Nam Bộ
	23552,6
	            17074,3

	Đồng bằng sông Cửu Long
	40816,3
	            17804,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
      Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh mật độ dân số của các vùng, 
năm 2018?
A. Đông Nam Bộ thấp hơn Đồng bằng sông Hồng.
B. Đông Nam Bộ cao hơn Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn Đồng bằng sông Hồng.
D. Tây Nguyên thấp hơn Đồng bằng sông Hồng.
Câu 88: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
	Năm
	2000
	2004
	2006
	2010
	2018

	Diện tích (nghìn ha)
	7666,3
	7445,3
	7324,8
	7489,4
	7571,8

	Sản lượng (nghìn tấn)
	32493,0
	36148,2
	35818,3
	39993,4
	43992,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về năng suất lúa của nước ta giai đoạn 2000 - 2018?
 A. Tăng nhanh và liên tục qua các năm.   		B. Cao nhất năm 2000, thấp nhất năm 2006.
 C. Cao nhất năm 2018, thấp nhất năm 2006.	D. Năm 2018 cao gấp 1,73 lần năm 2000.
Câu 89: Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018 (Đơn vị: nghìn người)
	Tỉnh
	Hải Dương
	Bắc Giang
	Khánh Hòa
	Đồng Tháp

	Số dân
	1807,5
	1691,8
	1232,4
	1693,3

	Số dân thành thị
	456,8
	194,5
	555,0
	300,8


     Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỷ lệ dân thành thị trong dân số của các tỉnh năm 2018?
A. Hải Dương thấp hơn Đồng Tháp.		B. Bắc Giang cao hơn Khánh Hòa.
C. Đồng Tháp cao hơn Bắc Giang.			D. Khánh Hòa thấp hơn Hải Dương.
Câu 90: Cho bảng số liệu sau:	
MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ YẾU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2018
(Đơn vị: Nghìn tấn)
	Mặt hàng
	2010
	2013
	2015
	2018

	Hạt tiêu
	117,0
	132,8
	131,5
	215,0

	Cà phê
	1218,0
	1301,2
	1341,2
	1566,3

	Cao su
	779,0
	1074,6
	1137,4
	1381,1

	Chè
	137,0
	141,2
	124,6
	149,1


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam, 2018, NXB Thống kê, 2019)
Căn cứ vào bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về một số mặt hàng xuất khẩu của nước ta giai đoạn 2010 – 2018?
A. Hạt tiêu tăng nhanh nhưng không ổn định.		
B. Cao su luôn xuất khẩu cao nhất.
C. Chè có xu hướng tăng liên tục.			
D. Các sản phẩm đều tăng nhanh liên tục.
Câu 91: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2018.
	Năm
	Sản lượng thủy sản (nghìn tấn)
	Giá trị xuất khẩu
(triệu đô la Mỹ)

	
	Tổng số
	Khai thác
	Nuôi trồng
	

	2010
	5142,7
	2414,4
	2728,3
	5016,9

	2013
	6019,7
	2803,8
	3215,9
	6692,6

	2015
	6582,1
	3049,9
	3532,2
	6568,8

	2018
	7768,5
	3606,7
	4161,8
	8787,1


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam, 2018, NXB Thống kê, 2019)
Căn cứ vào bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về tình hình sản xuất thủy sản của nước ta của nước ta giai đoạn 2010 – 2018?
A. Tổng sản lượng thủy sản và giá trị xuất khẩu thủy sản đều tăng.
B. Sản lượng thủy sản khai thác tăng nhanh hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng.
C. Sản lượng thủy sản khai thác tăng chậm hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng.
       D. Tất cả đều tăng nhanh riêng giá trị xuất khẩu tăng nhanh nhưng không ổn định. 
Câu 92: Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018
(Đơn vị: Nghìn người)
	Tỉnh
	Thái Bình
	Thanh Hóa
	Bình Thuận
	Vĩnh Long

	Số dân
	1793,2
	3558,2
	1239,2
	1051,8

	Số dân thành thị
	188,6
	616,1
	487,7
	178,8


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
          Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ dân thành thị trong dân số của các  tỉnh năm 2018?
A. Thanh Hóa thấp hơn Vĩnh Long.			B. Bình Thuận thấp hơn Thanh Hóa.
C. Vĩnh Long cao hơn Thái Bình.			D. Thái Bình cao hơn Bình Thuận.
Câu 93: Cho bảng số liệu: 
DÂN SỐ VÀ SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CÓ HẠT CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018
	Tỉnh
	Phú Thọ
	Nam Định
	Bình Định
	Bến Tre

	Dân số (nghìn người)
	1404,2
	1668,5
	1458,5
	1268,2

	Sản lượng (nghìn tấn)
	317,8
	490,6
	465,8
	334,4


    ( Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB thống kê 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh sản lượng lương thực có hạt bình quân theo đầu người của một số tỉnh năm 2018?
A. Bình Định thấp hơn Bến Tre.	B. Bến Tre thấp hơn Nam Định.
C. Phú Thọ thấp hơn Bình Định.	D. Phú Thọ thấp hơn Nam Định.
Câu 94. Cho bảng số liệu: 
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019
	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Cam-pu-chia
	Ma-lai-xi-a
	Phi-lip-pin

	Diện tích(nghìn km2)
	1910,0
	181,0
	330,8
	300,0

	Dân số(triệu người)
	273,0
	16,7
	32,3
	109,5


(Nguồn: Thống kế từ Liên hợp quốc 2020, https://danso.org)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh diện tích và dân số năm 2019 của một số quốc gia?
A. In-đô-nê-xi-a có diện tích và dân số lớn nhất.
B. Cam-pu-chia có diện tích lớn hơn Phi-lip-pin.
C. Ma-lai-xi-a có dân số cao hơn Cam-pu-chia.
D. Phi-lip-pin có diện tích lớn hơn Cam-pu-chia.
Câu 95. Cho bảng số liệu: 
TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁN CÂN XUẤT NHẬP KHẨU
CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	Giá tri nhập khẩu
	Cán cânxuất nhập khẩu


	2000 
	30,1
	- 1,1

	2005
	69,2
	- 4,4 

	2010
	157,0 
	- 12,6 

	2016
	327,8
	-3,8


               (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017)
    Theo bảng số liệu, Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của nước ta năm 2000 lần lượt là bao nhiêu tỉ USD? 
A. 4,5 và 5,6 tỉ USD.					B. 6,0 và 7,8 tỉ USD. 
C. 14,5 và 15,6 tỉ USD.				D. 32,0 và 17,8 tỉ USD.
Câu 96: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
	Năm
	2000
	2004
	2006
	2010
	2018

	Diện tích (nghìn ha)
	7666,3
	7445,3
	7324,8
	7489,4
	7571,8

	Năng suất (tạ/ha)
	42,4
	48,6
	48,9
	53,4
	58,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 2000 - 2018?
A. Tăng nhanh và liên tục qua các năm.  		B. Cao nhất năm 2000, thấp nhất năm 2006.
C. Cao nhất năm 2018, thấp nhất năm 2006.	D. Năm 2018 cao gấp 1,35 lần năm 2000.
Câu 97: Cho bảng số liệu:
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA CỦA MỘT SỐ VÙNG Ở NƯỚC TA
	Vùng
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	
	2005
	2019
	2005
	2019

	[bookmark: _Hlk359975169]Đồng bằng sông Hồng
	1186,1
	1012,0
	6398,4
	6127,8

	Đồng bằng sông Cửu Long
	3826,3
	4069,7
	19298,5
	24282,0


 (Nguồn: Số liệu thống kê, Tổng cục Thống kê, http://www.gso.gov.vn)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh tình hình sản xuất lúa của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Diện tích của Đồng bằng sông Cửu Long luôn lớn hơn.
B. Sản lượng của Đồng bằng sông Cửu Long luôn lớn hơn.
C. Năng suất của Đồng bằng sông Cửu Long luôn lớn hơn.
D. Năng suất của cả hai đồng bằng đều xu hướng tăng lên.
Câu 98: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2017
	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Cam-pu-chia
	Ma-lai-xi-a
	Phi-lip-pin

	Diện tích (nghìn km2)
	1910,9
	181,0
	330,8
	300,0

	Dân số (triệu người)
	264,0
	15,9
	31,6
	105,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số năm 2017 của một số quốc gia?
A. Cam-pu-chia cao hơn Ma-lai-xi-a.      		 B. Phi-lip-pin cao hơn Cam-pu-chia.
   C. In-đô-nê-xi-a cao hơn Phi-lip-pin.      		 D. Ma-lai-xi-a cao hơn In-đô-nê-xi-a.
[bookmark: c39q]Câu 99. Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ VÙNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2017
	Vùng
	Diện tích
(km2)
	Dân số trung bình
(nghìn người)

	Đồng bằng sông Hồng
	15082,0
	20099,0

	Tây Nguyên
	54508,3
	5778,5

	Đông Nam Bộ
	23552,6
	16739,6

	Đồng bằng sông Cửu Long
	40816,3
	17738,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh mật độ dân số của các vùng năm 2017?
[bookmark: c39a]	A. Đồng bằng sông Hồng cao nhất, Tây Nguyên thấp nhất.
[bookmark: c39b]	B. Đồng bằng sông Hồng cao hơn 1,88 lần Đông Nam Bộ.
[bookmark: c39c]	C. Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn 4,20 lần Tây Nguyên.
[bookmark: c39d]	D. Tây Nguyên thấp hơn 6,70 lần Đông Nam Bộ.
Câu 100: Cho bảng số liệu: 
DÂN SỐ VÀ SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CÓ HẠT CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018
	Tỉnh
	Phú Thọ
	Nam Định
	Bình Định
	Bến Tre

	Dân số (nghìn người)
	1404,2
	1668,5
	1458,5
	1268,2

	Sản lượng (nghìn tấn)
	317,8
	490,6
	465,8
	334,4


    ( Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB thống kê 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh sản lượng lương thực có hạt bình quân theo đầu người của một số tỉnh năm 2018?
A. Bến Tre thấp hơn Bình Định.	B. Bến Tre cao hơn Nam Định.
C. Phú Thọ thấp hơn Bình Định.	D. Phú Thọ thấp hơn Nam Định.
[bookmark: _Toc51532148][bookmark: _Toc198646084]PHẦN II. KỸ NĂNG NHẬN XÉT BẢNG SỐ LIỆU 
Câu 1: Cho bảng số liệu:
TỔNG SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH, NĂM 2018
(Đơn vị: Nghìn người)
	Tỉnh
	Hải Dương
	Bắc Giang
	Khánh Hoà
	Ðồng Tháp

	Số dân
	1 807,5
	1 691,8
	1 232,4
	1 693,3

	Số dân thành thị
	456,8
	194,5
	555,0
	300,8


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ dân thành thị trong dân số của các tỉnh năm 2018?
A. Hải Dương thấp hơn Đồng Tháp.	B. Đồng Tháp cao hơn Bắc Giang.
C. Bắc Giang cao hơn Khánh Hòa.	D. Khánh Hòa thấp hơn Hải Dương.
Câu 2: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THAN SẠCH, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2016
	2018

	Than sạch (triệu tấn)
	44,8
	42,1
	41,1
	38,7
	42,0

	Dầu thô (triệu tấn)
	15,0
	16,3
	13,4
	17,2
	14,0

	Điện (tỉ kWh)
	91,7
	115,4
	141,3
	175,7
	209,2


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng than sạch, dầu thô và điện của nước ta, năm 2018 so với 2010?
A. Than sạch tăng nhiều nhất.	B. Dầu thô tăng chậm nhất.
C. Điện tăng nhiều nhất.	D. Điện tăng nhanh nhất.
Câu 3: Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2017  (Đơn vị : tỉ USD)
	Năm
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	2000
	14,5
	15,6

	2005
	32,5
	36,8

	2010
	72,2
	84,8

	2017
	214,0
	211,1


(Nguồn: Niên giám thông kê, Tổng cục thống kê 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về giá trị xuất nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2000 - 2017?
A. Nước ta luôn là nước nhập siêu.	B. Nhập khẩu tăng ít hơn xuất khẩu.
C. Xuất khẩu tăng không liên tục.	D. Xuất khẩu tăng chậm hơn nhập khẩu.
Câu 4: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA Ở MỘT SỐ VÙNG CỦA NƯỚC TA, NĂM 2018
	Vùng
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	Đồng bằng sông Hồng
	999,7
	6 085,5

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	631,2
	3 590,6

	Tây Nguyên
	245,4
	1 375,6

	Đông Nam Bộ
	270,5
	1 423,0

	Đồng bằng sông Cửu Long
	4 107,4
	24 441,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về năng suất lúa của một số vùng nước ta, năm 2018?
A. Đông Nam Bộ thấp nhất.			 B. Đồng bằng sông Hồng cao nhất.
C. Đồng bằng sông Cửu Long cao nhất.		 D. Tây Nguyên thấp hơn Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 5: Cho bảng số liệu:
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2016

	Vải (triệu m2)
	1 176,9
	1 346,5
	1 525,6
	1 700,7

	Giấy bìa (nghìn tấn)
	1 536,8
	1 349,4
	1 495,6
	1 614,4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với sản lượng vải và giấy bìa của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017? A. Vải tăng nhanh hơn giấy bìa.		B. Giấy bìa tăng 1,5 lần.
C. Giấy bìa tăng liên tục.	D. Vải tăng không liên tục.
Câu 6: Cho bảng số liệu:
TỔNG SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018
(Đơn vị: Nghìn người)
	Tỉnh
	Thái Bình
	Thanh Hóa
	Bình Thuận
	Vĩnh Long

	Số dân
	1793,2
	3558,2
	1239,2
	1051,8

	Số dân thành thị
	188,6
	616,1
	487,7
	178,8


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ dân thành thị trong dân số của các tỉnh năm 2018?
A. Thanh Hóa thấp hơn Vĩnh Long.	B. Bình Thuận thấp hơn Thanh Hóa.
C. Vĩnh Long cao hơn Thái Bình.	D. Thái Bình cao hơn Bình Thuận.
Câu 7: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018
(Đơn vị: triệu người)
	Quốc gia
	Phi-lip-pin
	Thái Lan
	Việt Nam
	Xin-ga-po

	Tổng số dân
	106,7
	69,4
	95,5
	5,6

	Số dân thành thị
	50,0
	34,7
	34,3
	5,6


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh tỉ lệ dân số thành thị năm 2018 của một số quốc gia?
A. Sing-ga-po cao hơn Phi-lip-pin.	B. Phi-lip-pin cao hơn Việt Nam.
C. Thái Lan cao hơn Sing-ga-po.	D. Việt Nam thấp hơn Thái Lan.
Câu 8: Cho bảng số liệu:  GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á, NĂM 2019                               (Đơn vị: Triệu USD)
	Quốc gia
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	Ma-lai-xi-a
	3 788,8
	7 290,9

	Phi-li-pin
	3 729,7
	1 577,4

	Xin-ga-po
	3 197,8
	4 091,0

	Thái Lan
	5 272,1
	11 655,6


(Nguồn: theo Niên giám thống kê Việt Nam sơ bộ 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với cán cân xuất khẩu, nhập khẩu của các quốc gia, năm 2019?  A. Các quốc gia xuất siêu là Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan.
       B. Các quốc gia xuất siêu là Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin, Xin-ga-po.
       C. Các quốc gia nhập siêu là Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-li-pin.
       D. Các quốc gia nhập siêu là Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan.
Câu 9: Cho bảng số liệu:  SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA
	Năm
	2010
	2014
	2016
	2017

	Thịt hộp (nghìn tấn)
	4,7
	4,1
	4,3
	4,1

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	372,2
	380,2

	Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)
	76,9
	103,5
	102,3
	109,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017?
A. Thịt hộp tăng, nước mắm giảm, thủy sản đóng hộp tăng.
B. Thịt hộp giảm, nước mắm tăng, thủy sản đóng hộp giảm.
C. Thịt hộp tăng, nước mắm tăng, thủy sản đóng hộp giảm.
D. Thịt hộp giảm, nước mắm tăng, thủy sản đóng hộp tăng.
Câu 10: Cho bảng số liệu: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP Ở VIỆT NAM, THỜI KỲ 1991 - 2018
	Năm
	Số dự án
	Vốn đăng kí (triệu USD)

	1991
	152
	1 284

	1995
	415
	7 925

	2000
	391
	2 763

	2005
	970
	6 840

	2010
	1 237
	19 887

	2015
	2 120
	24 115

	2018
	3 147
	36 369


(Nguồn: Niên giám thống kê 2018, NXB thống kê 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về số dự án và vốn đăng ký đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào nước ta, giai đoạn 1991 - 2018?
A. Vốn đăng ký tăng nhanh hơn số dự án.	B. Số dự án tăng liên tục.
C. Vốn đăng ký tăng liên tục.	D. Bình quân số vốn theo dự án tăng liên tục.
Câu 11: Cho bảng số liệu sau:  DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2016
 (Đơn vị: Nghìn người)
	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Ma-lai-xi-a
	Phi- lip- pin
	Thái Lan

	Tổng số dân
	264,0
	31,6
	105,0
	66,1

	Dân số thành thị
	143,9
	23,8
	46.5
	34,0


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh dân số nông thôn của một số quốc gia năm 2016?
A. Phi-lip-pin cao hơn In-đô-nê-xi-a.	B. In-đô-nê-xi-a cao hơn Phi Lip pin.
C. Thái Lan thấp hơn Ma-lai-xi-a.	D. Ma-lai-xi-a cao hơn In-đô-nê-xi-a.
Câu 12: Cho bảng số liệu: 
MỘT SỐ CHỈ SỐ VỀ NHIỆT ĐỘ CỦA HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH (0C).
	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình năm
	Biên độ nhiệt độ trung bình năm

	Hà Nội
	23,5
	12,5

	TP. Hồ Chí Minh
	27,5
	3,1


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây là không đúng với chế độ nhiệt của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh?
A. Nhiệt độ trung bình năm Hà Nội thấp hơn TP. Hồ Chí Minh.
B. Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh.
C. Biên độ nhiệt độ trung bình năm TP. Hồ Chí Minh thấp hơn Hà Nội.
D. Biên độ nhiệt trung bình năm giảm dần từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh.
Câu 13: Cho bảng số liệu: 
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2016

	Vải (triệu m2)
	1 176,9
	1 346,5
	1 525,6
	1 700,7

	Giày, dép da (triệu đôi)
	192,2
	246,5
	253,0
	257,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về vải và giày, dép da của nước ta năm 2016 so với 2010?
A. Giày, dép da tăng gấp 2 lần.	B. Vải tăng nhanh hơn giày, dép da.
C. Vải tăng gấp 2 lần.	D. Giày, dép da tăng nhiều hơn vải.
Câu 14: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NUÔI TRỒNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ 2018
(Đơn vị: Nghìn tấn)
	Năm
	Cá nuôi
	Tôm nuôi
	Thủy sản khác

	2010
	2 101,6
	499,7
	177,0

	2018
	2 918,7
	809,7
	433,4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2010 và 2018?
A. Tôm nuôi tăng ít nhất.	B. Cá nuôi tăng nhiều nhất.
C. Tôm nuôi tăng chậm nhất.	D. Cá nuôi tăng nhanh nhất.
Câu 15: Cho bảng số liệu:
TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẨT TỬ CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: ‰)
	Năm
	1960
	1979
	1989
	1999
	2009
	2015
	2017

	Tỉ suất sinh
	46,0
	32,5
	31,0
	19,9
	17,6
	16,2
	14,7

	Tỉ suất tử
	12,0
	7,2
	6,6
	5,6
	6,8
	6,8
	6,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tăng tự nhiên của nước ta giai đoạn 1960 - 2017?
A. Tỉ suất sinh giảm chậm hơn tỉ suất tử.	B. Tỉ suất tử giảm liên tục.
C. Tỉ suất tăng tự nhiên giảm liên tục.	D. Tỉ suất sinh giảm không liên tục.
Câu 16: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ TRUNG BÌNH PHÂN THEO GIỚI TÍNH CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2017
 (Đơn vị: Nghìn người)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2014
	2017

	Tổng dân số
	77631
	82392
	86947
	90729
	93672

	Dân số nam
	38165
	40522
	42993
	44758
	46266

	Dân số nữ
	39466
	41870
	43954
	45971
	47412


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê 2019) 
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với dân số phân theo giới tính của nước ta, giai đoạn 2000 - 2017?
A. Dân số nữ tăng ít hơn dân số nam.		     B. Dân số nam tăng chậm hơn dân số nữ.
C. Tỉ trọng dân số nam trong cơ cấu tăng liên tục.     D. Tỉ trọng dân số nam trong cơ cấu cao hơn dân số nữ.
Câu 17: Cho bảng số liệu:
XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2015
(Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ)
	
	Ma-lai-xi-a
	Thái Lan
	Xin-ga-po
	Việt Nam

	Xuất khẩu
	210,1
	272,9
	516,7
	173,3

	Nhập khẩu
	187,4
	228,2
	438,0
	181,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của một số quốc gia năm 2015?
A. Ma-lai-xi-a là nước nhập siêu.	B. Ma-lai-xi-a nhập siêu nhiều hơn Thái Lan.
C. Việt Nam là nước nhập siêu.	D. Thái Lan xuất siêu nhiều hơn Xin-ga-po.
Câu 18: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ VÙNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2017
	Vùng
	Diện tích (km2)
	Dân số trung bình (nghìn người)

	Đồng bằng sông Hồng
	15 082,0
	20 099,0

	Tây Nguyên
	54 508,3
	5 778,5

	Đông Nam Bộ
	23 552,6
	16 739,6

	Đồng bằng sông Cửu Long
	40 816,3
	17 738,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số của các vùng, năm 2017?
A. Tây Nguyên cao hơn Đồng bằng sông Hồng.
B. Đông Nam Bộ cao hơn Đồng bằng sông Hồng.
C. Đông Nam Bộ cao hơn Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn Đồng bằng sông Hồng.
Câu 19: Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HẠT TIÊU VÀ CÀ PHÊ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
 (Đơn vị: Triệu USD)
	Năm
	2010
	2013
	2014
	2016

	Hạt tiêu
	421,5
	889,8
	1 201,9
	1 428,6

	Cà phê
	1 851,4
	2 717,3
	3 557,4
	3 334,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với giá trị xuất khẩu hạt tiêu và cà phê của nước ta, giai đoạn 2010 - 2016?
A. Hạt tiêu tăng chậm hơn cà phê.	B. Cà phê tăng liên tục.
C. Cà phê tăng nhiều hơn hạt tiêu.	D. Hạt tiêu tăng không liên tục.
Câu 20: Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á, NĂM 2017 (Đơn vị: %)
	Quốc gia
	Khu vực kinh tế

	
	Nông - Lâm - Ngư nghiệp
	Công nghiệp - Xây dựng
	Dịch vụ

	Brun-nây
	1,1
	59,7
	40,9

	In-đô-nê-xi-a
	13,1
	39,4
	43,6

	Phi-lip-pin
	9,7
	30,5
	59,9

	Thái Lan
	8,7
	35,5
	56,3


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về cơ cấu kinh tế của một số quốc gia Đông Nam Á năm 2017?
A. Dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất ở tất cả các quốc gia.
B. Brun-nây có tỉ trọng công nghiệp - xây dựng lớn nhất.
C. Nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhất ở tất cả các quốc gia.
D. Phi-lip-pin có tỉ trọng dịch vụ lớn nhất khi so sánh tất cả các quốc gia.
Câu 21: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
	Năm
	2000
	2004
	2006
	2010
	2018

	Diện tích (nghìn ha)
	7666,3
	7445,3
	7324,8
	7489,4
	7571,8

	Năng suất (tạ/ha)
	42,4
	48,6
	48,9
	53,4
	58,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 2000 - 2018?
A. Năm 2018 cao gấp 1,35 lần năm 2000.	B. Cao nhất năm 2018, thấp nhất năm 2006.
C. Cao nhất năm 2000, thấp nhất năm 2006.	D. Tăng nhanh và liên tục qua các năm.
Câu 22: Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT Ở TÂY NGUYÊN
 (Đơn vị: %)
	Loại đất
	Năm 2012
	Năm 2017

	Đất sản xuất nông nghiệp
	36,3
	44,4

	Đất lâm nghiệp
	51,8
	45,7

	Đất chuyên dùng
	3,7
	3,6

	Đất ở
	1,0
	1,1

	Đất khác
	7,2
	5,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê năm 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất năm 2017 so với năm 2010 ở Tây Nguyên?
A. Tỉ trọng đất lâm nghiệp giảm.	B. Tỉ trọng đất chuyên dùng giảm ít.
C. Tỉ trọng đất sản xuất nông nghiệp tăng.	D. Tỉ trọng đất ở và đất khác tăng khá nhanh.
Câu 23: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT RA PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
 (Đơn vị: triệu kwh)
	Năm
	2014
	2015
	2017
	2018

	Nhà nước
	123 291
	133 081
	165 548
	178 121

	Ngoài Nhà nước
	5 941
	7 333
	12 622
	12 765

	Đầu tư nước ngoài
	12 018
	17 535
	13 423
	18 295


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng với sản lượng điện của các thành phần kinh tế ở nước ta, giai đoạn 2014 - 2018?
A. Ngoài Nhà nước tăng nhiều hơn Nhà nước.	 B. Ngoài Nhà nước tăng nhanh hơn Nhà nước.
C. Nhà nước tăng nhiều hơn đầu tư nước ngoài.	 D. Đầu tư nước ngoài tăng chậm hơn ngoài Nhà nước.
Câu 24: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
	Năm
	1989
	1999
	2009
	2014
	2019

	Dân số (triệu người)
	64,4
	76,3
	86,0
	90,7
	96,2

	Tỉ lệ gia tăng dân số (%)
	2,1
	1,51
	1,06
	1,08
	0,9


(Nguồn: Tổng điều tra dân số Việt Nam năm 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với số dân và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta, giai đoạn 1989 - 2019?
A. Số dân tăng liên tục.	B. Tỉ lệ gia tăng dân số giảm liên tục.
C. Số dân tăng gấp đôi.	D. Tỉ lệ gia tăng dân số giảm 2 lần.
Câu 25: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
GIAI ĐOẠN 2000 - 2016
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2016

	Diện tích (triệu ha)
	3 945,8
	3 826,3
	3 945,9
	4 241,1

	Sản lượng (triệu tấn)
	16 702,7
	19 298,5
	23 831,0
	23 831,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, xét nào sau đây đúng về diện tích, sản lượng và năng suất lúa cả năm của Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2000 - 2016.
A. Tốc độ tăng trưởng của diện tích nhanh nhất.	B. Tốc độ tăng trưởng sản lượng luôn ổn định.
C. Diện tích, sản lượng và năng suất đều tăng.	D. Diện tích lúa có xu hướng ngày càng giảm.
Câu 26: Cho bảng số liệu       DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2017
(Đơn vị: Nghìn người)
	Năm
	2005
	2007
	2009
	2011
	2013
	2015
	2017

	Tổng số dân
	82 392
	84 291
	86 025
	87 860
	89 760
	91 713
	93 672


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về gia tăng dân số của Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 ?
A. Dân số tăng không liên tục.	B. Dân số tăng liên tục, nhưng không đều.
C. Dân số tăng liên tục, tăng đều.	D. Dân số giảm liên tục.
Câu 27: Cho bảng số liệu:
LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC
PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2018
(Đơn vị: Nghìn người)
	Năm
	Tổng số
	Kinh tế
Nhà nước
	Kinh tế
ngoài Nhà nước
	Kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài

	2005
	42775
	4967
	36695
	1113

	2008
	46461
	5059
	39707
	1695

	2011
	50352
	5250
	43401
	1701

	2015
	52841
	5186
	45451
	2204

	2018
	54248
	4523
	45187
	4538


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về số lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2005 - 2018?
A. Kinh tế Nhà nước tăng liên tục.			 B. Kinh tế Nhà nước luôn lớn nhất.
C. Kinh tế ngoài nhà nước tăng liên tục.		 D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng liên tục.
Câu 28: Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018
(Đơn vị: Nghìn người)
	Tỉnh
	Bắc Ninh
	Thanh Hóa
	Bình Định
	Tiền Giang

	Số dân
	1247,5
	3558,2
	1534,8
	1762,3

	Số dân thành thị
	353,6
	616,1
	475,5
	272,9


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ dân thành thị trong dân số của các tỉnh năm 2018?
A. Tiền Giang cao hơn Bình Định.	B. Bình Định thấp hơn Bắc Ninh.
C. Bắc Ninh thấp hơn Thanh Hóa.	D. Thanh Hóa cao hơn Tiền Giang.
Câu 29: Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG CỦA TP. HỒ CHÍ MINH
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Tp. Hồ Chí Minh ( 0C)
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7


(Nguồn: SGK Địa lí 12 Nâng cao, trang 44)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về chế độ nhiệt của Tp. Hồ Chí Minh?
A. Nhiệt độ trung bình năm lớn hơn 250C.	B. Không có mùa đông lạnh.
C. Biên độ nhiệt độ năm nhỏ hơn 50C.	D. Có 3 tháng mùa đông lạnh.
Câu 30: Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Ở VIỆT NAM
 (Đơn vị: 0C)
	Địa điểm
	Tháng I
	Tháng VII
	Trung bình năm

	Hà Nội
	16,4
	28,9
	23,5

	Huế
	19,7
	29,4
	25,1

	Quy Nhơn
	23,0
	29,7
	26,8

	TP. Hồ Chí Minh
	25,8
	27,1
	27,1


Theo bảng số liệu, phát biểu nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?
A. Nhiệt độ trung bình tháng I tăng dần từ bắc vào nam.
B. Nhiệt độ trung bình tháng VII thay đổi theo quy luật địa đới.
C. Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng I và VII giảm dần từ bắc vào nam.
D. Nhiệt độ trung bình năm của các địa điểm đều đạt tiêu chuẩn nhiệt đới.
Câu 31: Cho bảng số liệu:   DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2016
	Quốc gia
	Việt Nam
	Lào
	Cam- pu -chia
	Mi- an- ma

	Tổng số dân (Triệu người)
	93,7
	7,0
	15,9
	53,4

	Tỉ lệ dân thành thị (%)
	35,0
	39,7
	20,9
	34,7


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh dân số thành thị của một số quốc gia năm 2016?
A. Việt Nam thấp hơn Lào.	B. Lào cao hơn Mi an ma.
C. Cam pu chia cao hơn Mi an ma.	D. Việt Nam cao hơn Cam pu chia.
Câu 32: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017.
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2017

	Diện tích (nghìn ha)
	51,3
	85,6
	101,6
	152,0

	Sản lượng (nghìn tấn)
	105,4
	151,6
	176,8
	241,5


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích, sản lượng và năng suất hồ tiêu của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017?
A. Năng suất ngày càng giảm.	B. Sản lượng ngày cảng giảm.
C. Diện tích tăng liên tục.	D. Diện tích tăng nhanh nhất.
Câu 33: Cho bảng số liệu: TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ
TIÊU DÙNG CỦA CẢ NƯỚC, ĐÔNG NAM BỘ
(Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)
	Năm
	2005
	2010
	2015
	2018

	Cả nước
	480,3
	1 677,3
	3 223,2
	4 416,6

	Đông Nam Bộ
	157,1
	616,1
	1 070,9
	1 469,6

	Trong đó:
Thành phố Hồ Chí Minh
	108,0
	448,8
	711,2
	971,5


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước và Đông Nam Bộ, giai đoạn 2005 - 2018?
A. Cả nước tăng không liên tục.		    B. Đông Nam Bộ tăng không liên tục.
C. TP. Hồ Chí Minh tăng không liên tục.	    D. Đông Nam Bộ tăng nhanh hơn cả nước và TP. Hồ Chí Minh.
Câu 34: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2017(Đơn vị: Triệu người)
	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Ma-lai-xi-a
	Phi-lip-pin
	Thái Lan

	Tổng số dân
	264,0
	31,6
	105,0
	66,1

	Dân số thành thị
	143,9
	23,8
	46,5
	34,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ dân thành thị của một số quốc gia, năm 2017?
A. In-đô-nê-xi-a thấp hơn Phi-lip-pin.	B. Thái Lan cao hơn Ma-lai-xi-a.
C. Thái Lan thấp hơn Phi-lip-pin.	D. Ma-lai-xi-a cao hơn In-đô-nê-xi-a.
Câu 35: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA
	Năm
	2010
	2014
	2016
	2017

	Thịt hộp (tấn)
	4 677,0
	4 086,0
	4 314,0
	4 146,0

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	372,2
	380,2

	Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)
	76,9
	103,5
	102,3
	109,0


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp ở trên của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017?
A. Nước mắm tăng nhanh nhất.	B. Tất cả các sản phẩm đều tăng.
C. Thủy sản đóng hộp tăng nhanh nhất.	D. Thịt hộp tăng nhanh nhất.
Câu 36: Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG LÚA VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2016
	Quốc gia
	Lào
	In-đô-nê-xi-a
	Ma-lai-xi-a
	Cam pu chia

	Dân số (Triệu người)
	6,6
	258,7
	31,7
	15,2

	Sản lượng lúa (Nghìn tấn)
	4149
	77298
	2252
	9827


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về sản lượng lúa bình quân đầu người của một số quốc gia, năm 2016?
A. Cam pu chia cao hơn Ma-lai-xi-a.	B. In-đô-nê-xi-a cao hơn Lào.
C. Lào thấp hơn In-đô-nê-xi-a.	D. Ma-lai-xi-a cao hơn In-đô-nê-xi-a.
Câu 37: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MUỐI BIỂN VÀ NƯỚC MẮM CỦA NƯỚC TA
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2016
	2017

	Muối biển (nghìn tấn)
	975,3
	905,6
	1 061,0
	982,0
	854,3

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	339,5
	372,2
	380,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với sản lượng muối biển và nước mắm của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017?
A. Muối biển giảm liên tục, nước mắm tăng nhanh.
B. Muối biển giảm không liên tục, nước mắm tăng.
C. Muối biển tăng không liên tục, nước mắm giảm.
D. Muối biển tăng liên tục, nước mắm giảm nhanh.
Câu 38: Cho bảng số liệu:
QUY MÔ VÀ CƠ CẤU GDP NƯỚC TA PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ
NĂM 2000 VÀ NĂM 2016
	Năm
	Tổng số
(tỉ đồng)
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nông - lâm - thủy sản
	Công nghiệp - xây dựng
	Dịch vụ

	2000
	441646
	24,5
	36,7
	38,8

	2016
	3937856
	17,7
	33,2
	39,1


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta năm 2000 và 2016?
A. Tỉ trọng dịch vụ luôn lớn nhất.			B. Tỉ trọng dịch vụ luôn nhỏ nhất.
C. Tỉ trọng nông - lâm - thủy sản luôn lớn nhất.
D. Tỉ trọng công nghiệp - xây dựng luôn lớn nhất.
Câu 39: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
	Năm
	2000
	2004
	2006
	2010
	2018

	Diện tích (nghìn ha)
	7666,3
	7445,3
	7324,8
	7489,4
	7571,8

	Sản lượng (nghìn tấn)
	32493,0
	36148,2
	35818,3
	39993,4
	43992,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về năng suất lúa của nước ta giai đoạn 2000 - 2018?
A. Cao nhất năm 2018, thấp nhất năm 2006.	B. Năm 2018 cao gấp 1,73 lần năm 2000.
C. Tăng nhanh và liên tục qua các năm.	D. Cao nhất năm 2000, thấp nhất năm 2006.
Câu 40: Cho bảng số liệu sau:
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ 
CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2016 
(Đơn vị : Tỷ đô la Mĩ)
	Quốc gia
	Cam-pu-chia
	Bru-nây
	Lào
	Mi-an-ma

	Xuất khẩu
	12,3
	5,7
	5,5
	11,0

	Nhập khẩu
	13,1
	4,3
	6,7
	17,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của một số quốc gia năm 2016?
A. Cam-pu-chia thấp hơn Lào.	B. Lào thấp hơn Mi-an-ma.
C. Bru-nây thấp hơn Lào.	D. Mi-an-ma cao hơn Cam-pu-chia.
Câu 41: Cho bảng số liệu sau: SẢN LƯỢNG HẢI SẢN KHAI THÁC CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016		(Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2005
	2008
	2010
	2012
	2016

	Tổng sản lượng
	1 791,1
	1 946,7
	2 220,0
	2 510,9
	3 035,9

	Trong đó: cá biển
	1 367,5
	1 475,8
	1 662,7
	1 818,9
	2 242,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng hải sản khai thác của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016?
A. Sản lượng cá biển tăng không liên tục.
B. Tỉ trọng cá biển trong cơ cấu tăng liên tục.
C. Cá biển chiếm tỉ trọng chủ yếu trong cơ cấu.
D. Tốc độ tăng sản lượng cá biển nhanh hơn tổng sản lượng.
Câu 42: Cho bảng số liệu: 
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ THỰC TẾCỦA MỘT SỐ QUỐC GIA,
GIAI ĐOẠN 2010 - 2016 (Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)
	Năm
	2010
	2013
	2014
	2016

	Thái Lan
	341105
	420529
	406522
	407026

	Xin-ga-po
	263422
	302511
	308143
	296976

	Việt Nam
	115850
	171192
	156151
	205305


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế của một số quốc gia, giai đoạn 2010 - 2016?
A. Xin-ga-po tăng nhanh hơn Việt Nam.	B. Thái Lan tăng nhanh hơn Việt Nam.
C. Xin-ga-po tăng chậm hơn Thái Lan.	D. Thái Lan tăng nhanh hơn Xin-ga-po.
Câu 43: Cho bảng số liệu:
GDP VÀ SỐ DÂN CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 1995 - 2017
	Năm
	1995
	2004
	2010
	2017

	GDP (tỉ USD)
	697,6
	1649,3
	5880,0
	12237,7

	Số dân (triệu người)
	1211
	1299
	1347
	1394


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về số dân, GDP và GDP/người của Trung Quốc trong giai đoạn 1995 - 2017?
A. Số dân năm 2010 gấp 1,1 lần năm 1995.
B. Tốc độ tăng GDP nhanh hơn tốc độ tăng dân số.
C. Năm 2017 thu nhập bình quân đạt trên 10.000 USD/người.
D. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2017 đạt 1754, 26% so với năm 1995.
Câu 44: Cho bảng số liệu:
TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG CỦA ĐÔNG NAM BỘ
VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, GIAI ĐOẠN 2000 - 2016
(Đơn vị: nghìn tỷ đồng)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2016

	Đông Nam Bộ
	77,3
	157,1
	616,1
	1 171,0

	Đồng bằng sông Cửu Long
	43,5
	97,5
	302,6
	660,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2000 - 2016?
A. Đông Nam Bộ tăng không liên tục.
B. Đồng bằng sông Cửu Long tăng không liên tục.
C. Đồng bằng sông Cửu Long tăng ít hơn Đông Nam Bộ.
D. Đông Nam Bộ tăng nhanh hơn Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 45: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA Ở MỘT SỐ VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2018
	Vùng
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	Đồng bằng sông Hồng
	999,7
	6 085,5

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	631,2
	3 590,6

	Tây Nguyên
	245,4
	1 375,6

	Đông Nam Bộ
	270,5
	1 423,0

	Đồng bằng sông Cửu Long
	4 107,4
	24 441,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng với năng suất lúa của các vùng ở nước ta năm 2018?
A. Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn Tây Nguyên.
B. Tây Nguyên cao hơn Trung du và miền núi Bắc Bộ.
C. Trung du và miền núi Bắc Bộ cao hơn Đông Nam Bộ.
D. Đồng bằng sông Hồng cao nhất, Đông Nam Bộ thấp nhất.
Câu 46: Cho bảng số liệu: 
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG TẠI HÀ NỘI VÀ HUẾ (Đơn vị: 0C)
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hà Nội
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	Huế
	19,7
	20,9
	23,2
	26,0
	28,0
	29,2
	29,4
	28,8
	27,0
	25,1
	23,2
	20,8


(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, trang 44)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với chế độ nhiệt của Hà Nội và Huế?
A. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lần lượt là 9,70C và 12,50C.
B. Biên độ nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội gấp 2,8 lần Huế.
C. Nhiệt độ trung bình của 12 tháng lần lượt là 23,50C và 25,10C.
D. Hà Nội và Huế đều có 3 tháng nhiệt độ trung bình dưới 200C.
Câu 47: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018
(Đơn vị: Nghìn ha)
	Năm
	Tổng số
	Cây công nghiệp lâu năm
	Cây ăn quả
	Cây lâu năm khác

	2010
	2 846,8
	2 010,5
	779,7
	56,6

	2018
	3 482,3
	2 228,4
	989,4
	264,5


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về diện tích các loại cây lâu năm của nước ta, năm 2010 và 2018?
A. Cây lâu năm khác tăng nhiều nhất.	B. Cây công nghiệp lâu năm tăng chậm nhất.
C. Tổng diện tích cây lâu năm giảm dần.	D. Cây ăn quả tăng ít nhất.
Câu 48: Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN VÀ TỐC ĐỘ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
	Năm
	Tổng số dân
(nghìn người)
	Trong đó dân thành thị
(nghìn người)
	Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%)

	2000
	77 631
	18 772
	1,36

	2005
	82 392
	22 332
	1,31

	2010
	86 947
	26 515
	1,03

	2015
	91 713
	31 131
	0,94

	2017
	93 672
	32 813
	0,79


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng với tổng số dần, số dân thành thị, nông thôn và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta, giai đoạn 2000 - 2017?
A. Tổng số dân tăng liên tục.	B. Số dân thành thị tăng chậm hơn nông thôn.	
C. Số dân nông thôn tăng liên tục.	D. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên giảm liên tục.
Câu 49: Cho bảng số liệu sau:  TỔNG SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2018		(Đơn vị: nghìn người)
	Năm
	2005
	2010
	2015
	2016
	2018

	Số dân
	84 203,8
	88 357,7
	93 447,6
	94 444,2
	94 666,0

	Dân thành thị
	23 174,8
	27 063,6
	31 371,6
	32 247,3
	33 830,0


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với tổng số dân, số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị nước ta, giai đoạn 2005 - 2018?
A. Tổng số dân tăng 1,43 lần.	B. Tốc độ tăng trưởng số dân thành thị là 102,9 %.
C. Tỉ lệ dân thành thị tăng 8,2%.	D. Tỉ lệ dân thành thị năm 2018 là 35,6 %.
Câu 50: Cho bảng số liệu:TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018  (Đơn vị: ‰)
	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Phi-lip-pin
	Mi-an-ma
	Thái Lan

	Tỉ lệ sinh
	19
	21
	18
	11

	Tỉ lệ tử
	7
	6
	8
	8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ tăng tự nhiên năm 2018 của một số quốc gia? A. Mi-an-ma cao hơn In-đô-nê-xi-a		B. Thái Lan cao hơn Mi-an-ma
C. Phi-lip-pin cao hơn Thái Lan.	D. In-đô-nê-xi-a cao hơn Phi-lip-pin
Câu 51: Cho bảng số liệu: 
DIỆN TÍCH RỪNG CỦA VÙNG TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: Nghìn ha)
	Năm
	2005
	2014
	2017

	Tây Nguyên
	2 995,9
	2 567,1
	2 553,8

	Cả nước
	12 418,5
	13 796,5
	14 415,4


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với diện tích rừng của vùng Tây Nguyên và của cả nước qua các năm?
A. Tây Nguyên và cả nước tăng liên tục.		B. Tây Nguyên tăng nhanh hơn cả nước.
C. Tây Nguyên luôn chiếm trên 50% diện tích rừng của cả nước.
D. Tỉ trọng diện tích rừng Tây Nguyên so với cả nước giảm dần.
Câu 52: Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT RA PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA						 (Đơn vị: triệu kwh)
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2017

	Nhà nước
	67 678
	123 291
	133 081
	165 548

	Ngoài Nhà nước
	1 721
	5 941
	7 333
	12 622

	Đầu tư nước ngoài
	22 323
	12 018
	17 535
	13 423


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng với sản lượng điện phát ra phân theo thành phần kinh tế của nước ta, năm 2017 so với 2010?
A. Nhà nước tăng nhiều nhất.	B. Ngoài nhà nước tăng nhiều nhất.
C. Đầu tư nước ngoài giảm.	D. Ngoài nhà nước tăng nhanh nhất.
Câu 53: Cho bảng số liệu sau :
LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM Ở MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM
	Địa điểm
	Lượng mưa (mm)
	Lượng bốc hơi (mm)
	Cân bằng ẩm

	Hà Nội
	1676
	989
	+ 687

	Huế
	2868
	1000
	+ 1868

	TP Hồ Chí Minh
	1931
	1686
	+ 245


 Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên ?
A. Lượng mưa tăng dần từ bắc vào nam.	B. Cân bằng ẩm tăng dần từ bắc vào nam.
C. Lượng mưa giảm dần từ bắc vào nam.	D. Lượng bốc hơi tăng dần từ bắc vào nam.
Câu 54: Cho bảng số liệu:
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
(Đơn vị: nghìn chiếc)
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2016

	Máy in
	23 519,2
	27465,8
	25820,1
	25847,6

	Điện thoại cố định
	9405,7
	5439,5
	5868,1
	5654,4

	Ti vi lắp ráp
	2800,3
	3425,9
	5512,4
	10838,6


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2010 - 2016?
A. Máy in giảm, điện thoại cố định tăng.	B. Điện thoại cố định tăng, ti vi lắp ráp giảm.
C. Điện thoại cố định tăng nhanh hơn máy in.	D. Ti vi lắp ráp tăng nhanh hơn máy in.
Câu 55: Cho bảng số liệu:
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016 (Đơn vị: Nghìn người)
	Quốc gia
	Phi-lip-pin
	Xin-ga- po
	Ma-lai-xi-a
	Thái Lan

	Lực lượng lao động
	43361
	3673
	14668
	38267

	Lao động có việc làm
	40998
	3570
	14164
	37693


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh về tỉ lệ lao động có việc làm của một số quốc gia, năm 2016?
A. Thái Lan cao hơn Ma-lai-xi-a.	B. Xin-ga-po cao hơn Thái Lan.
C. Ma-lai-xi-a cao hơn Phi -lip- pin.	D. Phi-lip-pin thấp hơn Xin- ga -po.
Câu 56: Cho bảng số liệu: 
SỐ DỰ ÁN VÀ TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ CỦA NƯỚC NGOÀI VÀO MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ,
NĂM 2017
	Vùng
	Số dự án
(Dự án)
	Tổng số vốn đăng ký
(Triệu USD)

	Đồng bằng sông Hồng
	7 896,0
	88 445,2

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	826,0
	15 124,6

	Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
	1 511,0
	56 860,2

	Đông Nam Bộ
	12 946,0
	135 418,9

	Đồng bằng sông Cửu Long
	1 426,0
	20 085,0


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh số vốn đăng ký bình quân trên một dự án đầu tư vào các vùng của nước ta, năm 2017?
A. Đông Nam Bộ cao nhất.	B. Trung du và miền núi Bắc Bộ thấp nhất.
C. Đồng bằng sông Hồng cao nhất.	D. Bắc trung bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ cao nhất.
Câu 57: Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA	 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2010
	2014
	2017

	Nhà nước
	264,7
	119,1
	18,1

	Ngoài Nhà nước
	609,2
	1 387,6
	1 412,7

	Đầu tư nước ngoài
	267,6
	356,7
	288,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) 
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu sản lượng đường kính phân theo thành phần kinh tế nước ta qua các năm?
A. Nhà nước chiếm tỉ trọng lớn nhất và ngày càng tăng.
B. Ngoài nhà nước chiếm tỉ trọng lớn nhất và ngày càng tăng.
C. Ngoài nhà nước chiếm tỉ trọng lớn nhất nhưng ngày càng giảm.
D. Đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng nhỏ nhất nhưng ngày càng tăng.
Câu 58: Cho bảng số liệu: 
LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM
	Địa điểm
	Lượng mưa (mm)
	Lượng bốc hơi (mm)

	Hà Nội
	1667
	989

	Huế
	2868
	1000

	TP. Hồ Chí Minh
	1931
	1686


(Nguồn: SGK Địa lí lớp 12, trang 45)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về cân bằng ẩm của một số địa điểm trên?
A. Huế có cân bằng ẩm cao hơn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
B. TP. Hồ Chí Minh có cân bằng ẩm cao hơn Huế và thấp hơn Hà Nội.
C. Hà Nội có cân bằng ẩm cao hơn Huế và thấp hơn TP. Hồ Chí Minh.
D. Huế có cân bằng ẩm cao hơn Hà Nội và thấp hơn TP. Hồ Chí Minh.
Câu 59: Cho bảng số liệu
SỐ DÂN VÀ SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2014 - 2018
	Năm
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Số dân (nghìn người)
	90728
	91713
	92695
	93671
	94666

	Điện thoại (nghìn thuê bao)
	142548
	126224
	128698
	127376
	134716


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với số dân và số thuê bao điện thoại nước ta, năm 2018 so với 2014?
A. Số dân tăng không liên tục.			        B. Số thuê bao điện thoại giảm.
C. Số dân tăng chậm hơn số thuê bao điện thoại.	        D. Bình quân thuê bao điện thoại theo đầu người tăng.
Câu 60: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
GIAI ĐOẠN 2000 - 2016
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2016

	Diện tích (triệu ha)
	3 945,8
	3 826,3
	3 945,9
	4 241,1

	Sản lượng (triệu tấn)
	16 702,7
	19 298,5
	23 831,0
	23 831,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với diện tích, sản lượng và năng suất lúa cả năm của Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2000 - 2016?
A. Diện tích tăng liên tục.	B. Sản lượng tăng nhanh nhất.
C. Năng suất tăng liên tục.	D. Năng suất tăng chậm nhất.
Câu 61: Cho bảng số liệu:   DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018
	Tỉnh
	Thái Bình
	Phú Yên
	Kom Tum
	Đồng Tháp

	Diện tích (km2)
	1586
	5023
	9674
	3384

	Dân số (nghìn người)
	1793
	910
	535
	1993


 (Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số của các tỉnh năm 2018?
A. Đồng Tháp cao hơn Thái Bình.	B. Kon Tum thấp hơn Phú Yên.
C. Kon Tum cao hơn Đồng Tháp.	D. Thái Bình thấp hơn Phú Yên.
Câu 62: Cho bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2016 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2016

	Tổng sản lượng thuỷ sản
	2 250,5
	3 465,9
	5142,7
	6895

	Khai thác
	1 660,9
	1 987,9
	2414,4
	3237

	Nuôi trồng
	589,6
	1 478,0
	2728,3
	3658


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng thủy sản nước ta, giai đoạn 2000 - 2016?
A. Tổng sản lượng thủy sản tăng.
B. Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng đều tăng.
C. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.
D. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng ít hơn khai thác.
Câu 63: Cho bảng số liệu:
GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA (Đơn vị: USD)
	Năm
	2010
	2013
	2015
	2016

	Bru-nây
	35 268
	44 597
	30 968
	26 939

	Xin-ga-po
	46 570
	56 029
	53 630
	52 962

	Cam-pu-chia
	786
	1 028
	1 163
	1 270

	Việt Nam
	1 273
	1 907
	2 109
	2 215


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh GDP bình quân đầu người của một số quốc gia, giai đoạn 2010 - 2016?
A. Xin-ga-po tăng nhanh hơn Việt Nam.	B. Xin-ga-po tăng ít hơn Cam-pu-chia.
C. Bru-nây tăng nhiều hơn Xin-ga-po.	D. Việt Nam tăng nhanh hơn Cam-pu-chia.
Câu 64: Cho bảng số liệu sau:
CƠ CẤU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC TA
(Đơn vị: %)
	Năm
	2009
	2019

	Nông - lâm - thủy sản
	53,9
	35,3

	Công nghiệp - xây dựng
	20,3
	29,2

	Dịch vụ
	25,8
	35,5


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam sơ bộ 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng với tỉ trọng lao động phân theo khu vực kinh tế nước ta từ 2009 - 2019?
A. Công nghiệp - xây dựng tăng dần	B. Nông - lâm - thủy sản giảm dần.
C. Dịch vụ tăng dần.	D. Năm 2019, dịch vụ cao nhất.
Câu 65: Cho bảng số liệu: 
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ
CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2016 (Đơn vị: nghìn tỉ đồng)
	Năm
	Tổng số
	Nông - lâm - ngư nghiệp
	Công nghiệp - xây dựng
	Dịch vụ

	2000
	441,7
	108,4
	162,2
	171,1

	2005
	839,1
	175,9
	344,2
	319,0

	2010
	1980,9
	407,6
	814,1
	759,2

	2016
	3452,1
	679,0
	1307,9
	1537,2


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế của nước ta, năm 2016 so với năm 2000?
A. Dịch vụ tăng nhanh nhất.	B. Nông - lâm - ngư nghiệp tăng ít nhất.
C. Công nghiệp - xây dựng tăng nhiều nhất.	D. Nông - lâm - ngư nghiệp tăng chậm nhất.
Câu 66: Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG HẢI SẢN KHAI THÁC CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016
(Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2005
	2008
	2010
	2012
	2016

	Tổng sản lượng
	1 791,1
	1 946,7
	2 220,0
	2 510,9
	3 035,9

	Trong đó: cá biển
	1 367,5
	1 475,8
	1 662,7
	1 818,9
	2 242,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng với sản lượng hải sản khai thác nước ta?
A. Sản lượng khai thác cá biển tăng liên lục qua các năm.
B. Trong khai thác hải sản, khai thác cá biển chiếm tỉ lệ nhỏ.
C. Tổng sản lượng hải sản khai thác tăng liên tục qua các năm.
D. Sản lượng cá biển tăng chậm hơn so với tổng sản lượng thủy sản.
Câu 67: Cho bảng số liệu 
TỈ SUẤT SINH THÔ VÀ TỈ SUẤT TỬ THÔ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1979 - 2017
(Đơn vị: ‰)
	Năm
	1979
	1989
	1999
	2009
	2015
	2017

	Tỉ suất sinh thô
	32,2
	30,1
	19,9
	17,6
	16,2
	14,7

	Tỉ suất tử thô
	7,2
	7,3
	5,6
	6,8
	6,8
	6,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về tình tình phát triển dân số của nước ta giai đoạn 1979 - 2017 ?
A. Tỉ suất tử thô giảm liên tục.			 B. Tỉ suất sinh thô giảm liên tục.
C. Tỉ suất gia tăng tự nhiên có xu hướng tăng.	 D. Tỉ suất gia tăng tự nhiên giảm nhưng không liên tục.
Câu 68: Cho bảng số liệu:
GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA 
(Đơn vị: USD)
	Năm
	2010
	2013
	2015
	2016

	Ma-lai-xi-a
	9 071
	10 882
	9 649
	9 508

	Xin-ga-po
	46 570
	56 029
	53 630
	52 962

	Mi-an-ma
	988
	1 171
	1 139
	1 196

	Việt Nam
	1 273
	1 907
	2 109
	2 215


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh GDP bình quân đầu người của một số quốc gia, giai đoạn 2010 - 2016?
A. Xin-ga-po tăng chậm hơn Ma-lai-xi-a.	B. Xin-ga-po tăng ít hơn Ma-lai-xi-a.
C. Việt Nam tăng nhanh hơn Mi-an-ma.	D. Mi-an-ma tăng nhiều hơn Ma-lai-xi-a.
Câu 69: Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á NĂM 2016 
(Đơn vị: %)
	Nước
	Xin-ga-po
	Hàn Quốc
	Thái Lan
	Ma-lai-xi-a
	Lào
	Cam-pu-chia

	Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	0,0
	2,2
	8,3
	8,7
	19,5
	25,7

	Công nghiệp và xây dựng
	26,1
	38,6
	35,9
	38,3
	32,5
	31,7

	Dịch vụ
	73,9
	59,2
	55,8
	53,0
	48,0
	41,6

	Tổng
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng với cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia châu Á, năm 2016?
A. Tỉ trọng dịch vụ của Hàn Quốc thấp hơn Xin-ga-po.
B. Tỉ trọng dịch vụ của Thái Lan cao hơn Cam-pu-chia.
C. Tỉ trọng công nghiệp và xây dựng của Hàn Quốc cao hơn Ma-lai-xi-a.
D. Tỉ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản của Xin-ga-po cao hơn Thái Lan.
Câu 70: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY HÀNG NĂM CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018
(Đơn vị: Nghìn ha)
	Năm
	Tổng số
	Cây lương thực 
có hạt
	Cây công nghiệp hàng năm
	Cây hàng năm khác

	2010
	11 214,3
	8 615,9
	797,6
	1 800,8

	2018
	11 541,5
	8 611,3
	581,7
	2 348,5


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về diện tích các loại cây hàng năm của nước ta, năm 2010 và 2018?
A. Cây lương thực có hạt tăng nhanh nhất.	B. Cây công nghiệp hàng năm giảm ít nhất.
C. Cây hàng năm khác tăng nhanh nhất.	D. Tổng diện tích cây hàng năm giảm dần.
Câu 71: Cho bảng số liệu
SỐ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: triệu lượt)
	Năm
	1995
	2005
	2015
	2018

	Khách nội địa
	5,5
	16,0
	57,0
	105,5

	Khách quốc tế
	1,4
	3,5
	7,9
	15,0


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2018, Nhà xuất bản Thống kê năm 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với số lượt khách du lịch của nước ta qua các năm?
A. Khách quốc tế tăng nhiều hơn.	B. Khách quốc tế tăng không liên tục.
C. Khách nội địa tăng liên tục.	D. Khách nội địa tăng chậm hơn.
Câu 72: Cho bảng số liệu sau:
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018
	Năm
	2010
	2015
	2017
	2018

	Xuất khẩu
	72,2
	162,0
	214,0
	243,7

	Nhập khẩu
	84,8
	165,8
	211,1
	237,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về cán cân xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2010 - 2018?
A. Thay đổi từ xuất siêu sang nhập siêu.	B. Luôn xuất siêu, năm 2018 lớn nhất.
C. Luôn nhập siêu, năm 2010 lớn nhất.	D. Thay đổi từ nhập siêu sang xuất siêu.
Câu 73: Cho bảng số liệu:
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ THỰC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, 
GIAI ĐOẠN 2010 - 2016 (Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)
	Năm
	2010
	2013
	2014
	2016

	Thái Lan
	341105
	420529
	406522
	407026

	Xin-ga-po
	263422
	302511
	308143
	296976

	Việt Nam
	115850
	171192
	156151
	205305


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế của một số quốc gia, giai đoạn 2010 - 2016?
A. Xin-ga-po tăng chậm hơn Thái Lan.	B. Thái Lan tăng chậm hơn Xin-ga-po.
C. Thái Lan tăng chậm hơn Việt Nam.	D. Xin-ga-po tăng chậm hơn Việt Nam.
Câu 74: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ VÙNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2017
	Vùng
	Diện tích (km2)
	Dân số trung bình (nghìn người)

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	101 399,9
	13 392,5

	Tây Nguyên
	54 508,3
	5 778,5

	Đông Nam Bộ
	23 552,6
	16 739,6

	Đồng bằng sông Cửu Long
	40 816,3
	17 738,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số của các vùng, năm 2017?
A. Tây Nguyên cao hơn Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Trung du và miền núi Bắc Bộ cao hơn Tây Nguyên.
C. Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn Đông Nam Bộ.
D. Trung du và miền núi Bắc Bộ cao hơn Đông Nam Bộ.
Câu 75: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018
	Tỉnh
	Thái Bình
	Phú Yên
	Kom Tum
	Đồng Tháp

	Diện tích (km2)
	1586
	5023
	9674
	3384

	Dân số (nghìn người)
	1793
	910
	535
	1993


(Nguồn: Niêm giáp thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số của các tỉnh năm 2018?
A. Thái Bình thấp hơn Phú Yên.	B. Kon Tum cao hơn Đồng Tháp.
C. Kon Tum thấp hơn Phú Yên.	D. Đồng Tháp cao hơn Thái Bình.
Câu 76: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017
	Năm
	2010
	2011
	2016
	2017

	Diện tích (nghìn ha)
	7489,4
	7655,4
	7742,7
	7716,6

	Sản lượng (nghìn tấn)
	40005,6
	42398,5
	43157,3
	42839


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng với diện tích, sản lượng và năng suất lúa nước ta, giai đoạn 2010 - 2017?
A. Diện tích tăng chậm nhất.	B. Sản lượng tăng nhanh nhất.
C. Diện tích tăng không liên tục.	D. Năng suất tăng liên tục.
Câu 77: Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢNG TRÂU CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN QUA CÁC NĂM
 (Đơn vị: nghìn con)
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2017

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	1 618,2
	1 453,6
	1 410,6
	1 403,7

	Tây Nguyên
	94,2
	91,6
	88,7
	86,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng trên, nhận xét nào sau đây không đúng về số lượng trâu của Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên thời kỳ 2010 - 2017?
A. Số lượng trâu của Tây Nguyên nhỏ hơn Trung du và miền núi Bắc Bộ.
B. Số lượng trâu của Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên đều tăng.
C. Số lượng trâu của Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên đều giảm.
D. Số lượng trâu của Trung du và miền núi Bắc Bộ luôn lớn hơn Tây Nguyên.
Câu 78: Cho bảng số liệu:
LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA NƯỚC TA
GIAI ĐOẠN 2010 - 2018
(Đơn vị: Nghìn người)
	Năm
	2010
	2014
	2016
	2018

	Thành thị
	14 106,6
	16 525,5
	17 449,9
	18 071,8

	Nông thôn
	36 286,3
	37 222,5
	36 995,4
	37 282,4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo thành thị và nông thôn nước ta, giai đoạn 2010 - 2018?
A. Nông thôn tăng nhiều hơn.	B. Thành thị tăng nhanh hơn.
C. Nông thôn tăng liên tục.	D. Thành thị tăng không liên tục.
Câu 79: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ LOẠI NĂNG LƯỢNG CỦA MI-AN-MA, NĂM 2010 VÀ 2017
	Năm
	2010
	2017

	Dầu thô (nghìn tấn)
	1079
	543

	Than (nghìn tấn)
	240
	737

	Điện (triệu kwh)
	8625
	20055


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi một số loại năng lượng của Mi-an-ma năm 2017 so với năm 2010?
A. Sản lượng dầu thô giảm.	B. Sản lượng than tăng
C. Than tăng chậm hơn điện.	D. Sản lượng điện tăng nhiều nhất.
Câu 80: Cho bảng số liệu sau:
LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM
 (Đơn vị: mm)
	Địa điểm
	Lượng mưa
	Bốc hơi
	Cân bằng ẩm

	Hà Nội
	1676
	989
	+687

	Huế
	2868
	1000
	+1868

	TP Hồ Chí Minh
	1931
	1686
	+245


(Nguồn: SGK Địa lí lớp12, trang 44)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh?
A. Hà Nội có cân bằng ẩm cao nhất.	B. Huế có lượng bốc hơi cao nhất.
C. Huế có lượng mưa cao nhất.	D. TP. Hồ Chí Minh có lượng mưa cao nhất.
Câu 81: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2000 VÀ 2017
(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	Việt Nam
	In-đô-nê-xi-a
	Thái Lan
	Lào

	2000
	79,7
	217,0
	62,6
	5,5

	2017
	93,7
	264,0
	66,1
	7,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về dân số của một số quốc gia, năm 2017 so với năm 2000?
A. Dân số Lào tăng nhanh nhất.			B. Dân số Thái Lan tăng ít hơn Lào.
C. Dân số Việt Nam tăng nhiều nhất.	D. Dân số In-đô-nê-xi-a tăng chậm hơn Việt Nam.
Câu 82: Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT Ở TÂY NGUYÊN (Đơn vị: %)
	Loại đất
	Năm 2012
	Năm 2017

	Đất sản xuất nông nghiệp
	36,3
	44,4

	Đất lâm nghiệp
	51,8
	45,7

	Đất chuyên dùng
	3,7
	3,6

	Đất ở
	1,0
	1,1

	Đất khác
	7,2
	5,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất năm 2017 so với năm 2012 ở vùng Tây Nguyên?
A. Tỉ trọng đất chuyên dùng giảm ít.	B. Tỉ trọng đất ở và đất khác tăng khá nhanh.
C. Tỉ trọng đất sản xuất nông nghiệp tăng.	D. Tỉ trọng đất lâm nghiệp giảm.
Câu 83: Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC TA
 (Đơn vị: %)
	Năm
	2009
	2019

	Nông, lâm, thủy sản
	53,9
	35,3

	Công nghiệp, xây dựng
	20,3
	29,2

	Dịch vụ
	25,8
	35,5


(Nguồn: Thống kê dân số Việt Nam, năm 2019) 
Theo bảng số liệu, nhận xét nào đúng với cơ cấu sử dụng lao động nước ta?
A. Tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp, xây dựng giảm.
B. Tỉ trọng lao động khu vực nông, lâm, thủy sản cao nhất.
C. Tỉ trọng lao động khu vực dịch vụ tăng nhanh, công nghiệp, xây dựng giảm.
D. Cơ cấu sử dụng lao động chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng còn chậm.
Câu 84: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2010
	2014
	2017

	Nhà nước
	264,7
	119,1
	18,1

	Ngoài Nhà nước
	609,2
	1 387,6
	1 412,7

	Đầu tư nước ngoài
	267,6
	356,7
	288,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với tỉ trọng của các thành phần kinh tế trong cơ cấu sản lượng đường kính của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017?
A. Đầu tư nước ngoài tăng và nhỏ hơn Nhà nước.B. Nhà nước giảm và giảm ít hơn đầu tư nước ngoài.
C. Ngoài nhà nước tăng và lớn hơn đầu tư nước ngoài.
D. Ngoài Nhà nước giảm và giảm nhiều hơn nhà nước.
Câu 85: Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG CHỦ YẾU CỦA NƯỚC TA
(Đơn vị: triệu đô la Mỹ)
	Sản phẩm
	2010
	2012
	2013
	2015

	Dầu thô
	5 023,5
	8 211,9
	7 226,4
	3 710,2

	Than đá
	1 614,6
	1 239,8
	914,1
	185,1

	Hạt tiêu
	421,5
	793,7
	889,8
	1 259,4

	Cà phê
	1 851,4
	3 674,4
	2 717,3
	2 671,3

	Cao su
	2 386,2
	2 860,2
	2 486,9
	1 531,5

	Gạo
	3 249,5
	3 673,7
	2 922,7
	2 798,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê năm 2017)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với giá trị xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu của nước ta, giai đoạn 2010 - 2015?
A. Giá trị dầu thô tăng.		B. Giá trị cao su và gạo tăng.
C. Giá trị hạt tiêu giảm.		D. Giá trị cà phê tăng chậm hơn hạt tiêu.
Câu 86: Cho bảng số liệu sau:
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2016
	Quốc gia
	Việt Nam
	Lào
	Thái Lan
	Phi-lip-pin

	Diện tích (nghìn km2)
	331,1
	236,8
	513,1
	300,0

	Dân số (triệu người)
	93,7
	7,0
	66,1
	105,0


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số của một số quốc gia năm 2016?
A. Việt Nam cao hơn Thái Lan.	B. Lào cao hơn Phi-lip-pin.
C. Thái Lan thấp hơn Lào.	D. Phi-lip-pin thấp hơn Việt Nam.
Câu 87: Cho bảng số liệu:
MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ
VÀ CẢ NƯỚC NĂM 2017
(Đơn vị: người/km2)
	Vùng
	Mật độ dân số

	Đồng Bằng Sông Hồng
	1004

	Trung du miền núi Bắc Bộ
	128

	Tây Nguyên
	106

	Cả nước
	283


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về mật độ dân số các vùng nước ta năm 2017 ?
A. Đồng Bằng Sông Hồng có mật độ dân số cao gấp 6,9 lần cả nước.
B. Dân số nước ta phân bố đều giữa các vùng miền núi và đồng bằng.
C. Các vùng miền núi trung du có mật độ dân số thấp hơn đồng bằng.
D. Mật độ dân số nước ta cao là do diện tích nước ta lớn và dân số đông.
Câu 88: Cho bảng số liệu sau về: 
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2016
 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2016

	Tổng sản lượng thuỷ sản
	2 250,5
	3 465,9
	5 142,7
	6 895

	Khai thác
	1 660,9
	1 987,9
	2 414,4
	3 237

	Nuôi trồng
	589,6
	1 478,0
	2 728,3
	3 658


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng thủy sản nước ta, giai đoạn 2000 - 2016?
A. Nuôi trồng tăng nhiều hơn khai thác.	B. Khai thác tăng nhanh hơn nuôi trồng.
C. Khai thác tăng liên tục.	D. Nuôi trồng tăng liên tục.
Câu 89: Cho bảng số liệu:	MẬT ĐỘ DÂN SỐ VÀ TỈ LỆ DÂN SỐ THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á NĂM 2018
	Quốc gia
	Mật độ dân số (người/km2)
	Tỉ lệ dân số thành thị (%)

	Cam-pu-chia
	89,3
	23,0

	In-đô-nê-xi-a
	144,1
	54,7

	Xin-ga-po
	7908,7
	100,0

	Thái Lan
	134,8
	49,2

	Việt Nam
	283,0
	35,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số và tỉ lệ dân số thành thị của một số nước Đông Nam Á năm 2018?
A. Xin-ga-po có mật độ dân số và tỉ lệ dân số thành thị cao nhất.
B. Việt Nam có mật độ dân số và tỉ lệ dân số thành thị thấp nhất.
C. Thái Lan có mật độ dân số thấp hơn Việt Nam và Cam-pu-chia.
D. In-đô-nê-xi-a có mật độ dân số và tỉ lệ dân số thành thị thấp hơn Cam-pu-chia.
Câu 90: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LÚA VÀ BÌNH QUÂN SẢN LƯỢNG LÚA THEO ĐẦU NGƯỜI
NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2017
	Năm
	Dân số
(nghìn người)
	Sản lượng lúa
(nghìn tấn)
	Bình quân sản lượng lúa (kg/người)

	2000
	77 630,9
	32 529,5
	419,0

	2005
	82 392,1
	35 832,9
	434,9

	2010
	86 947,4
	40 005,6
	460,1

	2012
	88 809,3
	43 737,8
	492,5

	2015
	90 728,9
	44 974,6
	495,7

	2017
	93 672,0
	42 839,0
	457,3


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, Nhà xuất bản Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với số dân, sản lượng lúa và bình quân sản lượng lúa theo đầu người của nước ta, giai đoạn 2000 - 2017?
A. Số dân tăng nhanh nhất.B. Sản lượng lúa tăng nhanh nhất.
C. Bình quân sản lượng lúa theo đầu người tăng liên tục.D. Bình quân sản lượng lúa theo đầu người tăng nhanh nhất.
Câu 91: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018
(Đơn vị: Nghìn ha)
	Năm
	Tổng số
	Lúa đông xuân
	Lúa hè thu và thu đông
	Lúa mùa

	2010
	7489,4
	3085,9
	2436,0
	1967,5

	2018
	7570,4
	3102,1
	2785,0
	1683,3


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ ở nước ta năm 2010 và 2018?
A. Tỉ trọng lúa mùa tăng dần.B. Tỉ trọng lúa đông xuân luôn lớn nhất.
C. Tỉ trọng lúa hè thu và thu đông giảm dần.D. Tỉ trọng lúa hè thu và thu đông luôn nhỏ nhất.
Câu 92: Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2016
(Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2016

	Tổng sản lượng thuỷ sản
	2 250,5
	3 465,9
	5142,7
	6895

	Khai thác
	1 660,9
	1 987,9
	2414,4
	3237

	Nuôi trồng
	589,6
	1 478,0
	2728,3
	3658


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, cho biết tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng năm 2016 của nước ta là bao nhiêu %?
A. 88,5.	B. 53,1.	C. 62.	D. 46,9.
Câu 93: Dựa vào bảng số liệu sau :
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM
	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình tháng I (0C)
	Nhiệt độ trung bình tháng VII (0C)
	Nhiệt độ trung bình năm (0C)

	Lạng Sơn
	13,3
	27,0
	21,2

	Hà Nội
	16,4
	28,9
	23,5

	Huế
	19,7
	29,4
	25,1

	Đà Nẵng
	21,3
	29,1
	25,7

	Quy Nhơn
	23,0
	29,7
	26,8

	Tp Hồ Chí Minh
	25,8
	27,1
	27,1


(Nguồn : SGK Địa lí lớp 12, trang 44)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm của nước ta ?
A. Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ bắc vào nam.
B. Nhiệt độ trung bình tháng giảm dần từ bắc vào nam.
C. Nhiệt độ trung bình tháng I tăng dần từ bắc vào nam.
D. Nhiệt độ trung bình tháng VII tăng dần từ bắc vào nam.
Câu 94: Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG CỦA HÀ NỘI (Đơn vị: 0C)
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hà Nội
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2


(Nguồn: SGK Địa lí lớp 12 Nâng cao, trang 44)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về chế độ nhiệt của Hà Nội?
A. Nhiệt độ trung bình năm thấp hơn 180C.B. Có 2 tháng mùa đông lạnh nhiệt độ dưới 180C.
C. Biên độ nhiệt độ trung bình năm cao hơn 100C.D. Tháng VII có nhiệt độ trung bình tháng cao nhất.
Câu 95: Cho bảng số liệu:
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 
(Đơn vị: %)
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2015

	In-đô-nê-xi-a
	6,2
	6,0
	5,0
	4,8

	Ma-lai-xi-a
	7,0
	5,5
	6,0
	5,0

	Phi-líp-pin
	7,6
	6,7
	6,2
	5,9

	Thái Lan
	7,5
	7,2
	0,8
	2,8

	Việt Nam
	6,4
	5,3
	6,0
	6,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng GDP trong nước của một số quốc gia giai đoạn 2010 - 2015?
A. Ma-lai-xi-a và Phi-líp-pin tăng nhanh.	B. In-đô-nê-xi-a và Thái Lan giảm nhanh.
C. Việt Nam và Thái Lan tăng khá ổn định.	D. Phi-líp-pin có xu hướng giảm nhanh.
Câu 96: Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH, NĂM 2018 (Đơn vị: Nghìn người)
	Tỉnh
	Nam Định
	Bắc Giang
	Lâm Đồng
	Đồng Tháp

	Số dân
	1854,4
	1691,8
	1312,9
	1693,3

	Số dân thành thị
	347,6
	194,5
	522,8
	300,8


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ dân thành thị trong dân số của các tỉnh năm 2018?
A. Bắc Giang cao hơn Lâm Đồng.	B. Lâm Đồng thấp hơn Nam Định.
C. Đồng Tháp cao hơn Bắc Giang.	D. Nam Định thấp hơn Đồng Tháp.
Câu 97: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA Ở MỘT SỐ VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2018
	Vùng
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	Đồng bằng sông Hồng
	999,7
	6 085,5

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	631,2
	3 590,6

	Tây Nguyên
	245,4
	1 375,6

	Đông Nam Bộ
	270,5
	1 423,0

	Đồng bằng sông Cửu Long
	4 107,4
	24 441,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với diện tích và sản lượng lúa của các vùng ở nước ta năm 2018?
A. Sản lượng lúa của Trung du và miền núi Bắc Bộ nhiều hơn Tây Nguyên 2,71 lần.
B. Diện tích lúa của Đồng bằng sông Cửu Long lớn hơn 4,0 lần Đồng bằng sông Hồng.
C. Diện tích lúa của Trung du và miền núi Bắc Bộ nhiều hơn Đông Nam Bộ 360000 ha.
D. Sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long lớn hơn 4,0 lần Đồng bằng sông Hồng.
Câu 98: Cho bảng số liệu:
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á
PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NĂM 2015
(Đơn vị: %)
	Nước
	Việt Nam
	Xingapo
	Thái Lan
	Campuchia

	Nông - lâm - ngư nghiệp
	17
	0
	9,1
	28,3

	Công nghiệp - xây dựng
	33,3
	26,4
	35,8
	29,4

	Dịch vụ
	39,7
	73,6
	55,2
	42,3


(Nguồn: Niên giám thống kê thế giới năm 2016, NXB Thống kê 2017)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia Đông Nam Á phân theo khu vực kinh tế năm 2015?
A. Dịch vụ của Xin-ga-po thấp nhất.B. Công nghiệp - xây dựng của Thái Lan thấp nhất.
C. Cơ cấu kinh tế có sự phân hóa rõ rệt giữa các nước.D. Cơ cấu kinh tế không có sự phân hóa giữa các nước.
Câu 99: Cho số liệu:
DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA THỜI KÌ 1983 - 2017
(Đơn vị: triệu ha)
	Năm
	Tổng diện tích rừng
	Trong đó

	
	
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng

	1983
	7,2
	6,8
	0,4

	2017
	14,4
	10,2
	4,2


(Nguồn: www.gso.gov.vn)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây là đúng với tình hình diện tích rừng nước ta giai đoạn 1983 - 2017?
A. Diện tích rừng trồng tăng.	B. Độ che phủ rừng giảm.
C. Tổng diện tích rừng giảm.	D. Diện tích rừng tự nhiên giảm.
Câu 100: Cho bảng số liệu: 
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH (Đơn vị: 0C)
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hà Nội
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	TP. Hồ Chí Minh
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7


 (Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, trang 44)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với chế độ nhiệt của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh?
A. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lần lượt là 3,20C và 12,50C.
B. Nhiệt độ trung bình của 12 tháng lần lượt là 23,50C và 27,10C.
C. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều có 3 tháng nhiệt độ trung bình dưới 200C.
D. Biên độ nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội gấp 9,3 lần TP. Hồ Chí Minh.
[bookmark: _Toc198646085]DẠNG CÂU HỎI CHỌN NỘI DUNG CỦA BIỂU ĐỒ (ĐẶT TÊN BIỂU ĐỒ)

Câu 1. Cho biểu đồ:	
[image: Co cau su dung dat DBSH - TDMNBB 2015]
CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG,
TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ NĂM 2015 (%)
(Nguồn: Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Căn cứ vào biểu đồ trên, hãy cho biết có bao nhiêu nhận xét đúng trong các nhận xét sau?
(1) Hai vùng đều có tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp lớn nhất.
(2) Tỉ lệ diện tích đất khác của hai vùng còn khá lớn (trên 16%). 
(3) Tỉ lệ diện tích đất lâm nghiệp chênh lệch lớn giữa hai vùng.
(4) Hai vùng đều có tỉ lệ diện tích đất chuyên dùng và thổ cư nhỏ.
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 2. Cho biểu đồ:
[image: ]
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU
VÀ NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
Căn cứ vào biểu đồ trên, hãy cho biết những nội dung nào sau đây còn thiếu hoặc chưa đúng?
A. Chú thích.					B. Khoảng cách năm.			
C. Tên biểu đồ.					D. Giá trị trên biểu đồ.
Câu 3. Cho biểu đồ sau:  LƯỢNG MƯA, BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM CỦA HÀ NỘI, HUẾ 
VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TPHCM)
[image: C:\Users\Bui Nghia Hoang\Documents\nhap 1.png]
Căn cứ vào biểu đồ trên, cho biết nội dung nào sau đây chưa đúng hoặc còn thiếu?
A. Số liệu của Huế và TPHCM.			B. Số liệu của Huế và Hà Nội.
C. Tên và giá trị của hai trục.				D. Tên biểu đồ và chú thích.
Câu 4. Cho biểu đồ sau:
[image: ]DIỆN TÍCH VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC CỦA VIỆT NAM













Căn cứ vào biểu đồ trên, cho biết nội dung nào sau đây chưa đúng hoặc còn thiếu?
A. Giá trị của cột và đường.                                         B. Khoảng cách năm và chú giải. 
C. Tên và giá trị của hai trục.                                       D. Khoảng cách năm và đơn vị.
Câu 5: Cho biểu đồ về nước mắm và thủy sản đóng hộp của Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2018:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu sản lượng nước mắm và thủy sản đóng hộp.
B. Quy mô và cơ cấu sản lượng nước mắm và thủy sản đóng hộp.
C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng nước mắm và thủy sản đóng hộp.
D. Sản lượng nước mắm và thủy sản đóng hộp.
Câu 6. Cho biểu đồ về GDP của Xin-ga-po, Thái Lan và Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2016:
[image: ]
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng GDP của Xin-ga-po, Thái Lan và Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2016.
B. Cơ cấu GDP của Xin-ga-po, Thái Lan và Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2016.
C. Chuyển dịch cơ cấu GDP của Xin-ga-po, Thái Lan và Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2016.
D. Giá trị GDP của Xin-ga-po, Thái Lan và Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2016.
Câu 7. Cho biểu đồ về xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta 
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nước ta, giai đoạn 2005 - 2015.
B. Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta, giai đoạn 2005 - 2015.
C. Cán cân giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta, giai đoạn 2005 - 2015.
D. Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa nước ta, giai đoạn 2005 - 2015.
Câu 8. Cho biểu đồ:
[image: ]
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nước ta, giai đoạn 2010 - 2015.
B. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta, giai đoạn 2010 - 2015.
C. Cán cân giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta, giai đoạn 2010 - 2015.
D. Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa nước ta, giai đoạn 2010 - 2015.
Câu 9: Cho biểu đồ về than và điện của Mi-an-ma, giai đoạn 2010 - 2015:

[image: ]
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Sản lượng than, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện của Mi-an-ma, giai đoạn 2010 - 2015.
B. Tốc độ tăng trưởng sản lượng than, điện của Mi-an-ma, giai đoạn 2010 - 2015.
C. Sản lượng than và sản lượng điện của Mi-an-ma, giai đoạn 2010 - 2015.
    D. Quy mô và cơ cấu sản lượng than, điện của Mi-an-ma, giai đoạn 2010 – 2015
Câu 10. Cho biểu đồ về dầu thô và điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015:
[image: ]
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
	A. Cơ cấu sản lượng dầu thô và điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015.
	B. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô và điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015.
	C. Quy mô và cơ cấu sản lượng dầu thô, điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015.
	D. Sản lượng dầu thô và sản lượng điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015.
[bookmark: _Toc198646086]Câu 11. Cho biểu đồ:
[image: ]
Hãy cho biết biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành hoạt động.
B. Sự thay đổi cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta.
C. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành hoạt động.
D. Sự chuyển biến giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành hoạt động.
Câu 12: Cho biểu đồ


Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây:
A. Cơ cấu diện tích gieo trồng cây hàng năm và cây lâu năm của nước ta.
B. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng cây hàng năm và cây lâu năm của nước ta.
C. Diện tích gieo trồng cây hàng năm và cây lâu năm của nước ta.
D. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng cây hàng năm và cây lâu năm của nước ta.
Câu 13:   Cho biểu đồ:
[image: ]










(Nguồn số liệu theo: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2000 và 2018. 
B. Tốc độ tăng trường GDP phân theo thành phần kinh tế năm 2000 và 2018. 
C. Giá trị GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2000 và 2018.
 D. Qui mô, cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế năm 2000 và 2018.
Câu 14: Cho biểu đồ về GDP của nước ta năm 2010 và năm 2018:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế.
B. Chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế.
C. Giá trị sản xuất GDP phân theo thành phần kinh tế. 
D. Tốc độ tăng trưởng GDP của các thành phần kinh tế.
Câu 15: Cho biểu đồ: 
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN

[image: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa]
     A. Tốc độ tăng cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến qua các năm.
     B. Quy mô và cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến qua các năm.
     C. Cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến qua các năm.
     D. Chuyển dịch cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến qua các năm.
Câu 16. Cho biểu đồ:
[image: ]
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
 A. Tốc độ tăng trưởng diện tích và năng suất lúa nước ta qua các năm.
 B. Quy mô và cơ cấu diện tích, năng suất lúa nước ta qua các năm.
 C. Diện tích và năng suất lúa nước ta qua các năm.
 D. Giá trị diện tích và năng suất lúa nước ta qua các năm.
Câu 17: Cho biểu đồ về xuất nhập khẩu của một số quốc gia qua các năm:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc và Nhật Bản.
B. So sánh xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc và Nhật Bản.
C. Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc và Nhật Bản.
D. Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc và Nhật Bản.
Câu 18. Cho biểu đồ về điện và dầu thô của Trung Quốc:
[image: D:\HSG-DH-TN\TRAC NGHIEM 2016\BIEU DO_HOANG 2017\DIA LI 11\San luong Dien - Dau tho cua TQ 2010-2015.bmp]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng sản lượng điện và dầu thô của Trung Quốc.
B. Sản lượng điện và khai thác dầu thô của Trung Quốc.
C. Giá trị sản xuất của khai thác dầu thô và điện của Trung Quốc. 
D. Cơ cấu sản lượng điện và dầu thô của Trung Quốc.
Câu 19. Cho biểu đồ về tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia, giai đoạn 2010 – 2015:
[image: Description: Description: D:\HSG-DH-TN\TRAC NGHIEM 2016\BIEU DO_HOANG 2017\DIA LI 11\GDP HK-TQ-NB.bmp]
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia.	
B. Giá trị tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia.
C. Quy mô và cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia.
D. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia.
Câu 20. Cho biểu đồ về GDP của một số quốc gia, giai đoạn 2010 – 2015
[image: Description: D:\HSG-DH-TN\TRAC NGHIEM 2016\BIEU DO_HOANG 2017\DIA LI 11\GDP HK-TQ-NB.bmp]
	(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
	Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
	A. Cơ cấu GDP của một số quốc gia qua các năm.	
	B. Qui mô GDP của một số quốc gia qua các năm.
	C. Tốc độ tăng trưởng GDP của một số quốc gia qua các năm.
         D. Chuyển dịch cơ cấu GDP của một số quốc gia qua các năm.
Câu 21. Cho biểu đồ về tài nguyên rừng nước ta giai đoạn 1943 – 2013: 
[image: ]Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào dưới đây?
       A. Tốc độ tăng trưởng diện tích và độ che phủ rừng nước ta.
       B. Sự biến động diện tích và độ che phủ rừng của nước ta.
       C. Quy mô, cơ cấu diện tích rừng nước ta.
       D. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích rừng nước ta.
         Câu 22: Cho biểu đồ về muối biển và nước mắm của nước ta giai đoạn 2014 – 2018:
                            Nghìntấn                                                                                                Triệu lít                                                                                                                                                                                
Năm

(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu sản lượng muối biển và nước mắm.
B. Tốc độ tăng trưởng sản lượng muối biển và nước mắm.	
C. Quy mô sản lượng muối biển và nước mắm.
D. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng muối biển và nước mắm.
Câu 23: Cho biểu đồ về GDP của nước ta giai đoạn 2005 - 2018:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế.
B. Chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế.
C. Chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế.
D. Tốc độ tăng trưởng GDP của các ngành kinh tế.
Câu 24: Cho biểu đồ về xuất, nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2005 – 2017.
[image: ]
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nôi dung nào sau đây?
A. Qui mô xuất, nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2005 – 2017.
B. Cán cân xuất, nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2005 – 2017.
C. Giá trị nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn từ năm 2005 – 2017.
D. Cơ cấu xuất, nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2005 – 2017.
Câu 25: Cho biểu đồ:  DIỆN TÍCH LÚA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2018.
[image: ]
          Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng diện tích lúa nước ta, giai đoạn 2010 – 2018.
B. Cơ cấu diện tích cây lúa của nước ta, giai đoạn  từ 2010 – 2018.
C. Quy mô và cơ cấu diện tích lúa nước ta, giai đoạn 2010 – 2018.
D. Thay đổi cơ cấu diện tích lúa nước ta, giai đoạn 2010 – 2018.
Câu 26: Cho biểu đồ về dầu mỏ và than sạch của nước ta giai đoạn 2014 - 2018
[image: IMG_257]
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô sản lượng dầu mỏ và than sạch.
B. Cơ cấu sản lượng dầu mỏ và than sạch.
C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và than sạch.
D. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng dầu mỏ và than sạch.
Câu 27: Cho biểu đồ về xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc, giai đoạn 2000 - 2018:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
	A. Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Việt Nam và Trung Quốc, giai đoạn 2000 - 2018.
	B. Giá trị xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc, giai đoạn 2000 - 2018.
	C. Cán cân xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc, giai đoạn 2000 - 2018.
	D. So sánh giá trị xuất, nhập khẩu của Việt Nam và Trung Quốc, giai đoạn 2000 - 2018.
Câu 28 : Cho biểu đồ về xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của In-đô-nê-xi-a giai 
đoạn 2010 - 2017:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 
	A. Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. 
	B. Quy mô và cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. 
	C. Chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. 
     D. Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.
Câu 29: Cho biểu đồ về GDP của Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po qua các năm:

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng GDP của Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po qua các năm.
B. Cơ cấu GDP của Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po qua các năm.
C. Chuyển dịch cơ cấu GDP của Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po qua các năm.
D. Quy mô GDP của Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po qua các năm.
Câu 30: Cho biểu đồ về sinh, tử của một số quốc gia, năm 2017.

[image: ]

(Nguồn số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Diễn biến cơ cấu sinh, từ của các quốc gia năm 2017. 
B. Tốc độ tăng về sinh và tử của các quốc gia năm 2017.
 C. Tỉ suất sinh và tỉ suất tử của các quốc gia năm 2017. 
D. Cơ cấu tỉ suất sinh và tử của các quốc gia năm 2017.
Câu 31 : Cho biểu đồ về khu vực I, khu vực II, khu vực III của Phi-lip-pin:
[image: ]
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng GDP phân theo khu vực kinh tế của Phi-lip-pin qua các năm.
B. Sự thay đổi giá trị GDP phân theo khu vực kinh tế của Phi-lip-pin qua các năm.
C. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Phi-lip-pin qua các năm.
D. Quy mô và tốc độ tăng GDP phân theo khu vực kinh tế của Phi-lip-pin qua các năm.
Câu 32: Cho biểu đồ về xuất, nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2005 – 2017.
[image: ]
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nôi dung nào sau đây?
A. Cơ cấu xuất, nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2005 – 2017.
B. Qui mô xuất, nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2005 – 2017.
C. Tốc độ tăng xuất, nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2005 – 2017.
D. Cán cân xuất, nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2005 – 2017.
Câu 33 : Cho biểu đồ:  DIỆN TÍCH LÚA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2018.

[image: ]

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu diện tích lúa của nước ta.                         B. Tốc độ tăng trưởng diện tích lúa nước ta.
C. Thay đổi cơ cấu diện tích lúa của nước ta.          D. Quy mô và cơ cấu diện tích lúa nước ta.
Câu 34. Cho biểu đồ:
[image: ]
	
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, số liệu 2019: 01 tờ gấp TCKT 2019, https://www.gso.gov.vn)
Cho biết biểu đồ trên thể hiện nội dung nào về kinh tế nước ta giai đoạn 1990-2019?
		A.Sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của nước ta (trừ thuế).  
		B. Quy mô và cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của nước ta (trừ thuế). 
		C. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta (trừ thuế).
		D. Quy mô và cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta (trừ thuế). 
Câu 35. Cho biểu đồ:
[image: ]
 (Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
		A. Qui mô lao động và tốc độ tăng năng suất lao động nước ta.
		B. Chuyển dịch cơ cấu lao đông và năng suất lao động nước ta..  
   		C. Tổng số lao động và năng suất lao động xã hội nước ta.     
		D. Tốc độ tăng lao động và năng suất lao động xã hội nước ta.       
Câu 36. Cho biểu đồ sau:
[image: C:\Users\Bui Nghia Hoang\Documents\nhap 1.png]
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
	A.  Chế độ nhiệt, ẩm của một số địa điểm nước ta.
	B.  Nhiệt độ, lượng mưa và độ ẩm của một số địa điểm nước ta.
	C.  Nhiệt độ, lượng mưa của một số địa điểm nước ta.
	D.  Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm nước ta.
Câu  37 : Cho biểu đồ:
[image: ]
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Lượng mưa và độ ẩm của một số địa điểm nước ta.
B. Nhiệt độ và độ ẩm của một số địa điểm nước ta.
C. Nhiệt độ, lượng mưa của một số địa điểm nước ta.
D. Lượng mưa và lượng bốc hơi của một số địa điểm nước ta.
Câu 38. Cho biểu đồ về GDP nước ta năm 2010 và 2017 (đơn vị: %):
[image: image4]
(Nguồn số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tổng GDP thành phần kinh tế ngoài Nhà nước.
B. Cơ cấu GDP thành phần kinh tế ngoài Nhà nước.
C. So sánh GDP thành phần kinh tế ngoài Nhà nước.
D. Tốc độ phát triển GDP thành phần kinh tế ngoài Nhà nước.
[image: ]Câu 39: Cho biểu đồ:

               (Số liệu theo Tổng điều tra dân số Việt Nam năm 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
	A. Qui mô dân số theo nhóm tuổi của nước ta.
B. Tốc độ tăng dân số theo nhóm tuổi của nước ta.
C. Thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta.
 	D. Qui mô và cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta.
[bookmark: c40q] Câu 40. Cho biểu đồ về sử dụng đất ở Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2018:
[image: D:\HSG-DH-TN\TRAC NGHIEM 2016\BIEU DO_HOANG 2017\Co cau su dung dat DBSH - TDMNBB 2015.bmp]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
[bookmark: c40a][bookmark: c40b][bookmark: Test]	A. Quy mô và cơ cấu sử dụng đất.	B. Sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất.
[bookmark: c40c][bookmark: s2][bookmark: c40d]	C. Tốc độ tăng trưởng các loại đất.	D. Quy mô diện tích các loại đất.

[bookmark: _Toc198646087]XÁC ĐỊNH NỘI DUNG THỂ HIỆN CỦA BIỂU ĐỒ (100 CÂU)
Câu 1: Cho biểu đồ về sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta, năm 2008 và 2018:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng.		B. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng.           
C. Quy mô sản lượng thủy sản nuôi trồng.	D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản nuôi trồng.
Câu 2: Cho biểu đồ về dân số nước ta, giai đoạn 2005 - 2016:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng dân số thành thị và nông thôn.	B. Quy mô, cơ cấu dân số thành thị và nông thôn.
C. Cơ cấu dân số thành thị và nông thôn.	D. Quy mô dân số thành thị và nông thôn.
Câu 3: Cho biểu đồ về giá trị xuất khẩu dầu thô, dệt may, giày dép, gốm sứ của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu giá trị xuất khẩu một số mặt hàng công nghiệp.
B. Quy mô giá trị xuất khẩu một số mặt hàng công nghiệp.
C. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu một số mặt hàng công nghiệp.
D. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất khẩu một số mặt hàng công nghiệp.
Câu 4: Cho biểu đồ về đường kính và sữa tươi của nước ta, giai đoạn 2014 - 2018: 
[image: ]
(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu sản lượng đường kính và sữa tươi.B. Quy mô sản lượng đường kính và sữa tươi.
C. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng đường kính và sữa tươi.D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng đường kính và sữa tươi.
Câu 5: Cho biểu đồ về điều, cà phê và cao su của nước ta, năm 2010 và 2018:
[image: ]
(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô sản lượng điều, cà phê, cao su.	B. Cơ cấu diện tích điều, cà phê, cao su.
C. Cơ cấu sản lượng điều, cà phê, cao su.	D. Quy mô diện tích điều, cà phê, cao su.
Câu 6: Cho biểu đồ về dầu thô và điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 - 2015:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Sản lượng dầu thô và sản lượng điện của Thái Lan.B. Quy mô và cơ cấu sản lượng dầu thô, điện của Thái Lan.
C. Cơ cấu và tốc độ tăng trưởng dầu thô, điện của Thái Lan.D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô, điện của Thái Lan.
Câu 7: Cho biểu đồ về bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng của Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2000 - 2016: 
[image: ]
(Nguồn số liệu: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.B. Cơ cấu bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.
C. Tố độ bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.D. Sản lượng bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.
Câu 8: Cho biểu đồ về dân số nước ta, giai đoạn 2005 - 2015:
[image: So sanh so dan thanh thi va nong thon-ti le thanh thi 2005-2015]
 (Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu số dân thành thị, nông thôn và tỉ lệ dân thành thị.
B. Quy mô số dân thành thị, nông thôn và tỉ lệ dân thành thị.
C. Tốc độ tăng trưởng số dân thành thị, nông thôn và tỉ lệ dân thành thị.
D. Chuyển dịch cơ cấu số dân thành thị, nông thôn và tỉ lệ dân thành thị.
Câu 9: Cho biểu đồ về khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, năm 2010, 2012 và 2015:

(Nguồn số liệu: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu khách du lịch quốc tế đến phân theo phương tiện.
B. Quy mô khách du lịch quốc tế đến phân theo phương tiện.
C. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến phân theo phương tiện.
D. Sự thay đổi quy mô khách du lịch quốc tế đến phân theo phương tiện.
Câu 10: Cho biểu đồ về dầu mỏ và điện của nước ta, giai đoạn 2014 - 2018:
[image: ]
(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện.B. Cơ cấu sản lượng dầu mỏ và điện.
C. Quy mô sản lượng dầu mỏ và điện.D. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng dầu mỏ và điện.
Câu 11: Cho biểu đồ về dầu mỏ và than sạch của nước ta giai đoạn 2014 – 2018
[image: IMG_257]
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và than sạch.B. Cơ cấu sản lượng dầu mỏ và than sạch.
C. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng dầu mỏ và than sạch.D. Quy mô sản lượng dầu mỏ và than sạch.
Câu 12: Cho biểu đồ về GDP của một số quốc gia Đông Nam Á, giai đoạn 2010 - 2016
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu GDP của một số quốc gia Đông Nam Á.B. Chuyển dịch cơ cấu GDP của một số quốc gia Đông Nam Á.
C. Tốc độ tăng trưởng GDP của một số quốc gia Đông Nam Á.D. Giá trị GDP của một số quốc gia Đông Nam Á.
Câu 13: Cho biểu đồ về giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta, năm 2010 và 2018:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất khẩu thủy sản theo thị trường.
B. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất khẩu thủy sản theo nhóm hàng.
C. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất khẩu thủy sản theo khu vực kinh tế.
D. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất khẩu thủy sản theo thành phần kinh tế.

Câu 14: Cho biểu đồ về dầu thô và điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu sản lượng dầu thô, điện của Ma-lai-xi-a.B. Sản lượng dầu thô và sản lượng điện của Ma-lai-xi-a.
C. Cơ cấu sản lượng dầu thô và điện của Ma-lai-xi-a.D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô và điện của Ma-lai-xi-a.
Câu 15: Cho biểu đồ về xuất nhập khẩu của Lào, Xin-ga-po và Cam-pu-chia, giai đoạn 2010 - 2016:
[image: Description: D:\HSG-DH-TN\TRAC NGHIEM 2018\BIEU DO_HOANG 2017\DIA LI 11\Toc do tang gia tri XNK mot so nuoc DNA 2010-2016.bmp]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Lào, Xin-ga-po và Cam-pu-chia.
B. Giá trị xuất nhập khẩu của Lào, Xin-ga-po và Cam-pu-chia.
C. Cơ cấu xuất nhập khẩu của Lào, Xin-ga-po và Cam-pu-chia.
D. Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu của Lào, Xin-ga-po và Cam-pu-chia.

Câu 16: Cho biểu đồ về chè, cao su và cà phê của nước ta, năm 2010 và 2018:
[image: ]
(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Sản lượng.	B. Diện tích.	C. Năng suất.	D. Giá trị.
Câu 17: Cho biểu đồ về sản xuất điều, cao su và chè của nước ta, năm 2010 và 2018:
[image: ]
(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô diện tích điều, cao su, chè.	B. Cơ cấu sản lượng điều, cao su, chè.
C. Quy mô sản lượng điều, cao su, chè.	D. Cơ cấu diện tích điều, cao su, chè.

Câu 18: Cho biểu đồ về dân số của một số nước Đông Nam Á, giai đoạn 2010 - 2016:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. So sánh số dân của Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.
B. Cơ cấu số dân của Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.
C. Tốc độ tăng trưởng số dân của Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.
D. Quy mô và cơ cấu số dân của Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.
Câu 19: Cho biểu đồ về sản lượng đường kính nước ta, năm 2010 và 2016:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018
A. Quy mô sản lượng đường kính phân theo khu vực kinh tế.
B. Cơ cấu sản lượng đường kính phân theo khu vực kinh tế.
C. Cơ cấu sản lượng đường kính phân theo thành phần kinh tế.
D. Quy mô sản lượng đường kính phân theo thành phần kinh tế.

Câu 20: Cho biểu đồ về than, dầu và điện của nước ta giai đoạn 2005 - 2016:

[image: Description: C:\Users\Administrator\Dropbox\DAI HOC + TUYEN SINH\DAI HOC\FILE ANH BIEU DO\LOP 12\KET HOP\CONG NGHIEP\THAN - DAU - DIEN 2005-2016.png]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây ?
A. Quy mô và cơ cấu sản lượng than, dầu và điện.B. Cơ cấu sản lượng than, dầu và điện.
C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu và điện.D. Sản lượng than, dầu và điện.
Câu 21: Cho biểu đồ về GDP của In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin, giai đoạn 2000 - 2015: 
[image: ]I

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, NXB Thống kê 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu GDP.	B. Quy mô GDP.
C. Tốc độ tăng trưởng GDP.	D. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP.

Câu 22: Cho biểu đồ về công nghiệp dầu khí nước ta giai đoạn 1999 - 2015:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu.
B. Khối lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu.
C. Cơ cấu dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu của nước ta.
D. Giá trị dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu của nước ta.
Câu 23: Cho biểu đồ về một số chỉ số tự nhiên của Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo SGk Địa lí Việt Nam, trang 45)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Nhiệt độ, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm..	B. Lượng mưa, nhiệt độ và cân bằng ẩm.
C. Lượng mưa, lượng bốc hơi và nhiệt độ.	D. Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm.
Câu 24: Cho biểu đồ về diện tích lúa của nước ta, giai đoạn 2010 - 2016:
[image: ]

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu diện tích lúa phân theo vùng.B. Tốc độ tăng trưởng diện tích lúa phân theo vùng.
C. Cơ cấu diện tích lúa phân theo vùng.D. Quy mô diện tích lúa phân theo vùng.
Câu 25: Cho biểu đồ về xuất nhập khẩu của Lào, Việt Nam và Xin-ga-po, giai đoạn 2010 - 2016:
[image: Description: D:\HSG-DH-TN\TRAC NGHIEM 2018\BIEU DO_HOANG 2017\DIA LI 11\Toc do tang gia tri XNK mot so nuoc DNA 2010-2016_01.bmp]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Lào, Việt Nam và Xin-ga-po.
B. Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu của Lào, Việt Nam và Xin-ga-po.
C. Cơ cấu xuất nhập khẩu của Lào, Việt Nam và Xin-ga-po.
D. Giá trị xuất nhập khẩu của Lào, Việt Nam và Xin-ga-po.
Câu 26: Cho biểu đồ về điện và dầu thô của Trung Quốc, giai đoạn 2010 - 2015:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Sản lượng điện và khai thác dầu thô.	B. Cơ cấu sản lượng điện và dầu thô.
C. Giá trị sản xuất của khai thác dầu thô và điện.	D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng điện và dầu thô.
Câu 27: Cho biểu đồ về cơ cấu GDP nước ta, năm 2010 và 2017
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu GDP của thành phần kinh tế Nhà nước.
B. Quy mô và cơ cấu GDP của thành phần kinh tế ngoài Nhà nước.
C. Quy mô và cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế.
D. Quy mô và cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế.
Câu 28: Cho biểu đồ về dân số nước ta, giai đoạn 2005 - 2016: 
[image: Description: F:\So dan thanh thi va nong thon 2005-2016.bmp]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu dân số thành thị và nông thôn.	B. Tỉ trọng dân thành thị và nông thôn.
C. Quy mô số dân thành thị và nông thôn.	D. Quy mô và cơ cấu dân thành thị và nông thôn.
Câu 29: Cho biểu đồ về lao động và việc làm của nước ta:
[image: 19 A]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Sự chuyển dịch cơ cấu thất nghiệp và thiếu việc làm phân theo vùng.
B. Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm phân theo vùng.
C. Tốc độ tăng trưởng tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm phân theo vùng.
D. Cơ cấu thất nghiệp và thiếu việc làm phân theo vùng.
Câu 30: Cho biểu đồ về dân số nước ta qua các giai đoạn:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. So sánh số dân trung bình của nước ta qua các giai đoạn.B. Cơ cấu số dân nước ta qua các giai đoạn.
C. Tỉ lệ tăng dân số trung bình của nước ta qua các giai đoạn.D. Số dân nước ta qua các giai đoạn.
Câu 31: Cho biểu đồ về xuất, nhập khẩu của một số quốc gia, giai đoạn 2010 - 2015:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam, Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a.
B. So sánh giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam, Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a.
C. Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu của Việt Nam, Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a.
D. Qui mô và cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam, Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a.
Câu 32: Cho biểu đồ về dân số nước ta giai đoạn 2000 - 2015:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị.B. Cơ cấu dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị.
C. Quy mô, cơ cấu dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị.D. Quy mô dân số phân theo thành thị và nông thôn.
Câu 33: Cho biểu đồ về lao động từ 15 tuổi trở lên của nước ta, giai đoạn 2005  - 2015:
[image: ]
 (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu lao động phân theo nhóm tuổi.B. Tình hình số lượng lao động phân theo nhóm tuổi.
C. Tốc độ tăng trưởng lao động phân theo nhóm tuổi.D. Chuyển dịch cơ cấu lao động phân theo nhóm tuổi.
Câu 34: Cho biểu đồ về xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ, giai đoạn 2010 - 2015:
[image: ]
(Nguồn: Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Sự thay đổi giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kì.B. Cán cân xuất nhập khẩu của Hoa Kì.
C. Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì.D. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kì.
Câu 35: Cho biểu đồ về xuất nhập khẩu nước ta, giai đoạn 2005  - 2017:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô giá trị xuất nhập khẩu.	B. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu.
C. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất nhập khẩu.	D. Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu.
Câu 36: Cho biểu đồ về rừng của nước ta giai đoạn 1943 - 2015:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng diện tích và tỉ lệ che phủ rừng.B. Cơ cấu độ che phủ rừng của nước ta.
C. Sự biến động cơ cấu diện tích và tỉ lệ che phủ rừng.D. Diện tích và độ che phủ rừng của nước ta.
Câu 37: Cho biểu đồ về lao động nước ta:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô lao động phân theo ngành kinh tế.B. Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế.
C. Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế.D. Quy mô lao động phân theo thành phần kinh tế.
Câu 38: Cho biểu đồ về sản xuất lúa của nước ta, năm 2010 và 2018:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Năng suất lúa phân theo mùa vụ.	B. Sản lượng lúa phân theo mùa vụ.
C. Giá trị lúa phân theo mùa vụ.	D. Diện tích lúa phân theo mùa vụ.
Câu 39: Cho biểu đồ về cây công nghiệp hàng năm và lâu năm của nước ta, giai đoạn 2000 - 2015:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu sản lượng cây công nghiệp hàng năm và lâu năm.
B. Quy mô sản lượng cây công nghiệp hàng năm và lâu năm.
C. Cơ cấu diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm.
D. Quy mô diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm.
Câu 40: Cho biểu đồ về một số sản phẩm công nghiệp nước ta, giai đoạn 2000 - 2018:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống k◊ê Việt Nam năm 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô một số sản phẩm công nghiệp.B. Tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp.
C. Cơ cấu một số sản phẩm công nghiệp.D. Quy mô và cơ cấu một số sản phẩm công nghiệp.
Câu 41: Cho biểu đồ về xuất, nhập khẩu của Nhật Bản, giai đoạn 2008  -2016:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam gso.gov.vn)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu.B. Quy mô giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu.
C. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu.D. Cơ cấu giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu.

Câu 42: Cho biểu đồ về xuấ khẩu cà phê của nước ta, giai đoạn 2006 - 2017:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô khối lượng xuất khẩu và giá trị.B. Cơ cấu khối lượng xuất khẩu và giá trị.
C. Quy mô và cơ cấu khối lượng xuất khẩu và giá trị.D. Tốc độ tăng trưởng khối lượng xuất khẩu và giá trị.
Câu 43: Cho biểu đồ về xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của In-đô-nê-xi-a, giai đoạn 2010 - 2017:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.B. Chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.
C. Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.D. Quy mô và cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.
Câu 45: Cho biểu đồ vấn đề việc làm ở nước ta, năm 2009 và 2015:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu thất nghiệp và thiếu việc làm của cả nước, thành thị và nông thôn.
B. Quy mô và cơ cấu thất nghiệp, thiếu việc làm của cả nước, thành thị và nông thôn.
C. Tốc độ tăng tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của cả nước, thành thị và nông thôn.
D. Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của cả nước, thành thị và nông thôn.
Câu 46: Cho biểu đồ về một số chỉ số tự nhiên của Lai Châu: 
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Nhiệt độ và cân bằng ẩm..	B. Lượng mưa và biên độ nhiệt.
C. Lượng mưa và nhiệt độ.	D. Lượng mưa và bốc hơi.
Câu 47: Cho biểu đồ về nước mắm và thủy sản đóng hộp của Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2018:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu sản lượng nước mắm và thủy sản đóng hộp.
B. Sản lượng nước mắm và thủy sản đóng hộp.
C. Cơ cấu sản lượng nước mắm và thủy sản đóng hộp.
D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng nước mắm và thủy sản đóng hộp.
Câu 48: Cho biểu đồ về diện tích một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta giai đoạn 2005 - 2014:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm.
B. Chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm.
C. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm.
D. Quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm.
Câu 49: Cho biểu đồ về than sạch và điện của nước ta, giai đoạn 2014 - 2018:
[image: ]
(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng than sạch và điện.B. Tốc độ tăng trưởng sản lượng than sạch và điện.
C. Cơ cấu sản lượng than sạch và điện.D. Quy mô sản lượng than sạch và điện.
Câu 50: Cho biểu đồ về sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 1990 - 2015:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Sự thay đổi cơ cấu sản lượng thủy sản.	B. Quy mô sản lượng thủy sản.
C. Sự thay đổi sản lượng thủy sản.	D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản.
Câu 51: Cho biểu đồ về GDP của nước ta, giai đoạn 2005 - 2018:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế.B. Chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế.
C. Quy mô và cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế.D. Tốc độ tăng trưởng GDP của các ngành kinh tế.
Câu 52: Cho biểu đồ về dân số nước ta, giai đoạn 2000 - 2015:
[image: Description: F:\So dan va tg 2000 - 2015.bmp]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô dân số và tốc độ gia tăng dân số.	B. Số dân phân theo thành thị và nông thôn.
C. Số dân phân theo giới tính và nhóm tuổi.	D. Cơ cấu dân số và tốc độ gia tăng dân số.
Câu 53: Cho biểu đồ về khối lượng hàng hóa luân chuyển của nước ta, năm 2010 và 2017:
[image: Description: Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý ]
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô khối lượng hàng hóa luân chuyển phân theo thành phần kinh tế.
B. Quy mô khối lượng hàng hóa luân chuyển phân theo khu vực kinh tế.
C. Cơ cấu khối lượng hàng hóa luân chuyển phân theo thành phần kinh tế.
D. Cơ cấu khối lượng hàng hóa luân chuyển phân theo khu vực kinh tế.
Câu 54: Cho biểu đồ về GDP của một số quốc gia Đông Nam Á, giai đoạn 2010 - 2016:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Chuyển dịch cơ cấu GDP của một số quốc gia Đông Nam Á.
B. Tốc độ tăng trưởng GDP của một số quốc gia Đông Nam Á.
C. Cơ cấu GDP của một số quốc gia Đông Nam Á.
D. Giá trị GDP của một số quốc gia Đông Nam Á.
Câu 55: Cho biểu đồ về một số mặt hàng xuất khẩu của nước ta, giai đoạn 2000 - 2015:
[image: Description: Untitled2]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu một số mặt hàng xuất khẩu.B. Tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu.
C. Quy mô một số mặt hàng xuất khẩu.D. Sự chuyển dịch cơ cấu một số mặt hàng xuất khẩu.
Câu 56: Cho biểu đồ về các nguồn năng lượng của Ma-lai-xi-a, năm 2000 và 2015:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô các nguồn năng lượng.	B. Giá trị các nguồn năng lượng.
C. Cơ cấu các nguồn năng lượng.	D. Sản lượng các nguồn năng lượng..
Câu 57: Cho biểu đồ về dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng dầu thô và điện của Phi-lip-pin.
B. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô và điện của Phi-lip-pin.
C. Quy mô, cơ cấu sản lượng dầu thô và điện của Phi-lip-pin.
D. Sản lượng dầu thô và sản lượng điện của Phi-lip-pin.
Câu 58: Cho biểu đồ về than sạch, dầu thô khai thác và điện phát ra của nước ta, giai đoạn 2000 - 2018:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu sản lượng một số sản phẩm công nghiệp.B. Quy mô sản lượng một số sản phẩm công nghiệp.
C. Tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp.D. Quy mô giá trị một số sản phẩm công nghiệp.
Câu 59: Cho biểu đồ về GDP của một số quốc gia qua các năm 2010 - 2015:
[image: Description: Description: D:\HSG-DH-TN\TRAC NGHIEM 2016\BIEU DO_HOANG 2017\DIA LI 11\GDP HK-TQ-NB.bmp]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng GDP của một số quốc gia.	B. Quy mô và cơ cấu GDP của một số quốc gia.
C. Quy mô GDP của một số quốc gia.	D. Cơ cấu GDP của một số quốc gia.
Câu 60: Cho biểu đồ về muối biển và nước mắm của nước ta, giai đoạn 2014 - 2018:
[image: ]
(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng sản lượng muối biển và nước mắm.B. Quy mô sản lượng muối biển và nước mắm.
C. Cơ cấu sản lượng muối biển và nước mắm.D. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng muối biển và nước mắm.
Câu 61: Cho biểu đồ về vấn đề đất đai ở Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2015:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Phân bố đất	B. Quy mô đất.	C. Tốc độ tăng trưởng.	D. Cơ cấu sử dụng đất.
Câu 62: Cho biểu đồ về dân số nước ta năm 1999 và 2014: 
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu dân số theo nhóm tuổi.	B. Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế.
C. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa.	D. Quy mô và cơ cấu dân số theo giới tính.
Câu 63: Cho biểu đồ về lao động của nước ta, năm 2005 và 2015:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế.
B. Tốc độ tăng trưởng lao động theo thành phần kinh tế.
C. Tình hình lao động theo thành phần kinh tế.
D. Quy mô lao động theo thành phần kinh tế.
Câu 64: Cho biểu đồ về GDP của Phi-lip-pin, Thái Lan và Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2016:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng GDP của Phi-lip-pin, Thái Lan và Việt Nam.
B. Cơ cấu GDP của Phi-lip-pin, Thái Lan và Việt Nam.
C. Chuyển dịch cơ cấu GDP của Phi-lip-pin, Thái Lan và Việt Nam.
D. Giá trị GDP của Phi-lip-pin, Thái Lan và Việt Nam.
Câu 65: Cho biểu đồ về diện tích lúa nước ta năm 2010 và 2018:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu diện tích lúa phân theo vụ của nước ta.
B. Quy mô diện tích lúa phân theo vụ của nước ta.
C. Quy mô, cơ cấu diện tích lúa phân theo vụ của nước ta.
D. Tốc độ tăng trưởng diện tích lúa phân theo vụ của nước ta.
Câu 66: Cho biểu đồ về GDP của nước ta, giai đoạn 2010 - 2018: 
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế.	B. Giá trị GDP phân theo thành phần kinh tế.
C. Giá trị GDP phân theo khu vực kinh tế.	D. Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế.
Câu 67: Cho biểu đồ về ngành thủy sản Bắc Trung Bộ giai đoạn 2000 - 2015:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng.
B. So sánh sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng.
C. Sản lượng thủy sản phân theo ngành đánh bắt và nuôi trồng.
D. Cơ cấu sản lượng thủy sản phân theo đánh bắt và nuôi trồng.
Câu 68: Cho biểu đồ về xuất, nhập khẩu của Liên Bang Nga, năm 2010, 2015 và 2017:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam năm 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu.
B. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu.
C. Cơ cấu giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu.
D. Quy mô giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu.
Câu 69: Cho biểu đồ về nước sông Mê Công và sông Hồng:
[image: ]
(Nguồn số liệu: Atlat Địa lí Việt Nam, NXB Giáo dục, năm 2013)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ dòng chảy trung bình các tháng.	B. Tốc độ tăng trưởng lưu lượng nước các tháng.
C. Tỉ trọng lưu lượng nước trung bình các tháng.	D. Lưu lượng nước trung bình các tháng.
Câu 70: Cho biểu đồ về chỉ số giá tiêu dùng của nước ta, giai đoạn 1986 - 2017:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. So sánh chỉ số giá tiêu dùng.	B. Cơ cấu chỉ số giá tiêu dùng.
C. Quy mô chỉ số giá tiêu dùng.	D. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng.
Câu 71: Cho biểu đồ về xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1995 - 2017:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Giá trị xuất nhập khẩu.	B. Cơ cấu xuất nhập khẩu.
C. Quy mô xuất nhập khẩu.	D. Cán cân xuất nhập khẩu.
Câu 72: Cho biểu đồ về diện tích lúa của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô diện tích lúa phân theo mùa vụ.B. Quy mô và cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ.
C. Cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ.D. Tốc độ tăng trưởng diện tích lúa phân theo mùa vụ.
Câu 73: Cho biểu đồ về một số sản phẩm công nghiệp nước ta giai đoạn 2005 - 2016:

[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây ?
A. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng than, dầu thô và điện.
B. Quy mô và cơ cấu sản lượng than, dầu thô và điện.
C. Sản lượng khai thác than, dầu thô và sản lượng điện.
D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu thô và điện.
Câu 74: Cho biểu đồ về điện, than và dầu thô của Trung Quốc, giai đoạn 2010 - 2015:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Giá trị sản xuất của khai thác dầu thô, than và điện.
B. Sản lượng các ngành khai thác dầu thô, than và điện.
C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng điện, dầu thô và than.
D. Sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện, dầu thô và than.
Câu 75: Cho biểu đồ về than và điện của Mi-an-ma, giai đoạn 2010 - 2015:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Sản lượng than và sản lượng điện của Mi-an-ma.
B. Tốc độ tăng trưởng sản lượng than, điện của Mi-an-ma.
C. Quy mô và cơ cấu sản lượng than, điện của Mi-an-ma.
D. Sản lượng than, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện của Mi-an-ma.
Câu 76: Cho biểu đồ về doanh thu dịch vụ lữ hành của nước ta, giai đoạn 2010 - 2015:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu doanh thu dịch vụ lữ hành theo thành phần kinh tế.
B. Tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ lữ hành theo thành phần kinh tế.
C. Cơ cấu doanh thu dịch vụ lữ hành theo thành phần kinh tế.
D. Quy mô doanh thu dịch vụ lữ hành theo thành phần kinh tế.
Câu 77: Cho biểu đồ về xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1995 - 2017:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô xuất nhập khẩu.	B. Cán cân xuất nhập khẩu.
C. Giá trị xuất nhập khẩu.	D. Cơ cấu xuất nhập khẩu.
Câu 78: Cho biểu đồ về dân số nước ta, năm 2009 và 2019:
[image: ]
(Số liệu theo Tổng điều tra dân số Việt Nam năm 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Sự chuyển dịch cơ cấu dân số theo nhóm tuổi.B. Quy mô và cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi.
C. Quy mô và cơ cấu dân số phân theo khu vực.D. Tốc độ tăng trưởng dân số phân theo nhóm tuổi.
Câu 79: Cho biểu đồ về số lượng một số vật nuôi nước ta, giai đoạn 2000 - 2014:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây ?
A. Thay đổi cơ cấu số lượng một số vật nuôi.	B. Tình hình số lượng một số vật nuôi.
C. Tốc độ tăng trưởng số lượng một số vật nuôi.	D. Quy mô và cơ cấu số lượng một số vật nuôi.
Câu 80: Cho biểu đồ về dân số nước ta, giai đoạn 1979 - 2019:
[image: ]
(Số liệu theo thống kê dân số Việt Nam năm 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu giới tính.	B. Tốc độ tăng số dân Nam và số dân Nữ.
C. Tỉ số giới tính.	D. Số dân Nam và số dân Nữ.
Câu 81: Cho biểu đồ về GDP của Việt Nam năm 2010 và 2018:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng GDP.	B. Giá trị sản xuất theo các thành phần kinh tế.
C. Quy mô GDP của Việt Nam qua các năm.	D. Quy mô và cơ cấu GDP.
Câu 82: Cho biểu đồ về dân số nước ta qua các năm từ 2010 - 2016:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn.
B. Quy mô dân số phân theo thành thị và nông thôn.
C. Chuyển dịch cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn.
D. Quy mô và cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn.
Câu 83: Cho biểu đồ dân số của Phi-li-pin, Xin-ga-po và Thái Lan, giai đoạn 2010 - 2016:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Chuyển dịch cơ cấu dân số của Phi-li-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.
B. Quy mô dân số của Phi-li-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.
C. Tốc độ tăng trưởng dân số của Phi-li-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.
D. Gia tăng tự nhiên của dân số Phi-li-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.
Câu 84: Cho biểu đồ về diện tích các loại cây trồng ở nước ta, năm 2010 và 2017:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô diện tích các loại cây trồng.B. Tốc độ tăng trưởng diện tích các loại cây trồng.
C. Cơ cấu diện tích các loại cây trồng.D. Chuyển dịch cơ cấu diện tích các loại cây trồng.
Câu 85: Cho biểu đồ diện tích lúa của nước ta giai đoạn 2010 - 2016:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô diện tích lúa phân theo vùng.B. Tốc độ tăng trưởng diện tích lúa phân theo vùng.
C. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích lúa phân theo vùng.D. Quy mô và cơ cấu diện tích lúa phân theo vùng.
Câu 86: Cho biểu đồ về du lịch của nước, giai đoạn 1995 - 2017 :
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Chuyển dịch cơ cấu số lượt khách và doanh thu du lịch.B. Cơ cấu số lượt khách và doanh thu du lịch.
C. Tốc độ tăng trưởng số lượt khách và doanh thu du lịch.D. Quy mô số lượt khách và doanh thu du lịch.
Câu 87: Cho biểu đồ về dân số nước ta, giai đoạn 2002 - 2014: 
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ suất gia tăng tự nhiên.B. So sánh tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ suất gia tăng tự nhiên.
C. Cơ cấu tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ suất gia tăng tự nhiên.
D. Số dân, tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ suất gia tăng tự nhiên.
Câu 88: Cho biểu đồ về tỉ suất sinh thô của thế giới và các nhóm nước qua các giai đoạn từ 1950 - 2015:
[image: ]
(Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tình hình tỉ suất sinh thô.	B. Cơ cấu tỉ suất sinh thô.
C. Tốc độ tăng trưởng tỉ suất sinh thô.	D. Quy mô và cơ cấu tỉ suất sinh thô.
Câu 89: Cho biểu đồ về một số chỉ số dân cư của nước ta, năm 1999, 2009 và 2019:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Tổng điều tra dân số năm 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu tỉ suất sinh và tỉ suất tử.	B. Tình hình tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tăng tự nhiên.
C. Tốc độ tăng tỉ suất sinh và tỉ suất tử.	D. Tình hình tỉ suất sinh và tỉ suất tử.
Câu 90:  Cho biểu đồ:
[image: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý]
(Số liệu theo SGK Địa lí lớp 12 - trang 44)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Nhiệt độ, lượng mưa của một số địa điểm nước ta.B. Lượng mưa và lượng bốc hơi của một số địa điểm.
C. Lượng mưa và độ ẩm của một số địa điểm nước ta.D. Nhiệt độ và độ ẩm của một số địa điểm nước ta.
Câu 91: Cho biểu đồ về trang trại của nước ta phân theo các vùng:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Số lượng trang trại của các vùng theo năm thành lập.
B. Cơ cấu số trang trại của các vùng theo năm thành lập.
C. Tốc độ tăng trưởng số trang trại của các vùng theo năm thành lập.
D. Chuyển dịch cơ cấu số trang trại của các vùng theo năm thành lập.

Câu 92: Cho biểu đồ về GDP của Thái Lan và Phi-lip-pin qua các năm 2010, 2013 và 2016:


Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu GDP của Thái Lan và Phi-lip-pin.B. So sánh quy mô GDP của Thái Lan và Phi-lip-pin.
C. Cơ cấu GDP của Thái Lan và Phi-lip-pin.D. Tốc độ tăng trưởng GDP của Thái Lan và Phi-lip-pin.
Câu 93: Cho biểu đồ về vụ lúa đông xuân của Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2010 - 2017:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích vả sản lượng lúa đông xuân.B. Cơ cấu diện tích vả sản lượng lúa đông xuân.
C. Diện tích vả sản lượng lúa đông xuân.D. Tốc độ tăng trưởng diện tích vả sản lượng lúa đông xuân.
Câu 94: Cho biểu đồ về diện tích lúa nước ta năm 2005 và 2014
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô diện tích lúa cả năm phân theo vùng.	B. Quy mô diện tích lúa cả năm phân theo mùa.
C. Cơ cấu diện tích lúa cả năm phân theo mùa.	D. Cơ cấu diện tích lúa cả năm phân theo vùng.
Câu 95: Cho biểu đồ về xuất nhập khẩu của một số quốc gia qua các năm:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc và Nhật Bản.
B. So sánh xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc và Nhật Bản.
C. Giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc và Nhật Bản.
D. Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc và Nhật Bản.
Câu 96: Cho biểu đồ về một số chỉ số tự nhiên của TP. Hồ Chí Minh:
[image: Description: biểu đồ]
(Số liệu theo SGK Địa lí Nâng cao, trang 48)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Nhiệt độ và lượng mưa.	B. Thời tiết và khí hậu.
C. Biên độ nhiệt và lượng mưa.	D. Cân bằng ẩm và nhiệt độ
Câu 97: Cho biểu đồ về xuất, nhập khẩu của nước ta phân theo khối nước, giai đoạn 2010 - 2017:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa theo khối nước.B. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu theo khối nước.
C. Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa theo khối nước.D. Tốc độ tăng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa theo khối nước.
Câu 98: Cho biểu đồ về một số chỉ số tự nhiên của Hà Nội:
[image: ]
(Số liệu theo SGK Địa lí Nâng cao, trang 48)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cân bằng ẩm.		B. Khí hậu.		C. Biên độ nhiệt.		D. Nhiệt độ và lượng mưa.
Câu 99: Cho biểu đồ về xuất, nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2000 - 2015:  
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta.
B. Quy mô và cơ cấu xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta.
C. Cơ cấu xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta.
D. Quy mô xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta.
Câu 100: Cho biểu đồ về GDP của nước ta, năm 2010 và 2017:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Giá trị GDP phân theo khu vực kinh tế.	B. Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế.
C. Giá trị GDP phân theo thành phần kinh tế.	D. Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế.
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 Cho biểu đồ về sản lượng các vụ lúa của nước ta năm 2015 và năm 2020: 

[image: 1]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
	Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 
	A. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng.	B. Tốc độ tăng sản lượng. 
	C. Quy mô sản lượng.		D. Quy mô và cơ cấu sản lượng.
Câu 1: Cho biểu đồ sau về xuất khẩu của Việt Nam, Ma-lai-xi-a giai đoạn 2015-2021:
[image: ]
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào?
A. Sự chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam, Ma-lai-xi-a.
B. Cơ cấu giá trị xuất khẩu của Việt Nam, Ma-lai-xi-a.
C. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, Ma-lai-xi-a.
D. Quy mô giá trị xuất khẩu của Việt Nam, Ma-lai-xi-a.
Câu 2. Cho biểu đồ sau về xuất khẩu của một số nước Đông Nam Á:
[image: ]
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào?
A. Tốc đ ộ tăng trưởng giá trị xuất khẩu của một số nước Đông Nam Á.
B. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất khẩu của một số nước Đông Nam Á.
C. Chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất khẩu của một số nước Đông Nam Á.
D. Quy mô  giá  trị giá trị xuất khẩu  của một số nước Đông Nam Á.
Câu 3: Cho biểu đồ về diện tích lúa của nước ta, giai đoạn 2005 - 2021:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng của diện tích lúa các mùa vụ.
B. Chuyển dịch cơ cấu diện tích lúa phân theo vùng.
C. Quy mô và cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ.
D. Chuyển dịch cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ.
Câu 4: Cho biểu đồ về diện tích và sản lượng lúa của nước ta, giai đoạn 2010 - 2020:
[image: ]
(Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu diện tích và sản lượng lúa.	B. Quy mô diện tích và sản lượng lúa.
C. Sự thay đổi cơ cấu diện tích và sản lượng lúa.	D. Tốc độ tăng diện tích và sản lượng lúa.
Câu 5. Cho biểu đồ về sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta giai đoạn 2013- 2020 
[image: ]
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây ?
    A. Tốc độ tăng trưởng sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản.
    B. Quy mô sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản.
    C. Cơ cấu sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản.
    D. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản.
Câu 6. Cho biểu đồ về thủy sản của nước ta giai đoạn 2010 - 2020:
[image: Chart, diagram

Description automatically generated]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
[bookmark: c13b][bookmark: c36b]A. Thay đổi sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng.
[bookmark: c13c][bookmark: c36c][bookmark: c36d][bookmark: c13a]B. Tỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng. 
[bookmark: c36a]C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng.
[bookmark: c13d]D. Quy mô và cơ cấu sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng.
Câu 7: Cho biểu đồ về sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta, giai đoạn 2015 - 2020:
[image: ]
(Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu sản lượng cà phê và chè.	B. Quy mô sản lượng cà phê và chè.
C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng cà phê và chè.	D. Sự thay đổi cơ cấu sản lượng cà phê và chè.
Câu 8: Cho biểu đồ về sản lượng lúa phân theo mùa vụ của nước ta, giai đoạn 2010 - 2020:
[image: ]
(Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng sản lượng lúa phân theo mùa vụ.
B. Cơ cấu sản lượng lúa phân theo mùa vụ.
C. Quy mô sản lượng lúa phân theo mùa vụ.
D. Sự thay đổi cơ cấu sản lượng lúa phân theo mùa vụ.
Câu 9: Cho biểu đồ về dân số nước ta phân theo thành thị và nông thôn nước ta năm 2010 và 2020
 (Đơn vị: %):
[image: ]
(Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô dân số phân theo thành thị và nông thôn.
B. Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn.
C. Tốc độ tăng trưởng số dân phân theo thành thị và nông thôn.
D. Sự thay đổi cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn.
Câu 10: Cho biểu đồ về thủy sản nước ta giai đoạn 2013 – 2020:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021) 
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô, cơ cấu sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản.
B. Quy mô sản lượng thủy sản và giá trị xuất khẩu thủy sản.
C. Thay đổi cơ cấu sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản.
D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản.
Câu 11: Cho biểu đồ về giá trị xuất nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2013 - 2020:
[image: ]
(Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu.	B. Sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu.
C. Quy mô giá trị xuất nhập khẩu.	D. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất nhập khẩu.
Câu 12: Cho biểu đồ về dân thành thị nước ta giai đoạn 2009 - 2019: 
[image: ]
 (Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 
    A. Tốc độ tăng trưởng dân thành thị nước ta, giai đoạn 2009 - 2019. 
    B. Quy mô, cơ cấu dân thành thị nước ta, giai đoạn 2009 - 2019. 
    C. Số dân và tỉ lệ dân thành thị nước ta, giai đoạn 2009 - 2019. 
    D. Thay đổi cơ cấu dân thành thị nước ta, giai đoạn 2009 - 2019. 
 Câu 13. Cho biểu đồ về sản xuất lúa nước ta năm 2005 và 2019:
[image: Picture 4]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
     A. Cơ cấu diện tích lúa theo mùa vụ năm 2005 và năm 2019.
     B. Quy mô sản lượng các vụ lúa năm 2005 và năm 2019.
     C. Quy mô diện tích các vụ lúa năm 2005 và năm 2019.
     D. Quy mô và cơ cấu lúa theo mùa vụ năm 2005 và năm 2019.
[bookmark: _Hlk99785288]Câu 14: Cho biểu đồ về doanh thu du lịch của nước ta:
[image: ]
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
	A. Sự thay đổi cơ cấu doanh thu du lịch theo vùng.
	B. Tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch theo vùng.
	C. Quy mô và cơ cấu doanh thu du lịch theo vùng.
	D. Quy mô và cơ cấu doanh thu du lịch theo ngành.
Câu 15: Cho biểu đồ về lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo loại hình kinh tế nước ta giai đoạn 2010 - 2019:
[image: ]

                           (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
    A. Quy mô và cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo loại hình kinh tế.
    B. Sự thay đổi quy mô lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo loại hình kinh tế.
    C. Chuyển dịch cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo khu vực kinh tế.
    D. Sự thay đổi cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế.
Câu 16: Cho biểu đồ về sản lượng ngành thuỷ sản của nước ta giai đoạn 2000 - 2019:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
    A.Tốc độ tăng,cơ cấu sản lượng phân theo thuỷ sản khai thác và nuôi trồng.
    B. Thay đổi cơ cấu sản lượng và quy mô tổng sản lượng toàn ngành thuỷ sản.
    C. Sản lượng khai thác, nuôi trồng và tỉ trọng sản lượng thuỷ sản nuôi trồng. 
    D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng của hoạt động khai thác, nuôi trồng thuỷ sản.
[bookmark: _Hlk99785224]Câu 17: Cho biểu đồ về khối lượng hàng hóa vận chuyển của một số ngành vận tải nước ta giai đoạn 2010 - 2019:

[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Chuyển dịch cơ cấu khối lượng hàng hóa.	B. Cơ cấu khối lượng hàng hóa.
C. Quy mô khối lượng hàng hóa.	D. Tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa.
Câu 18: Cho biểu đồ về khối lượng hàng hóa vận chuyển của một số ngành vận tải nước ta giai đoạn 2010-2019:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
A. Quy mô khối lượng hàng hóa.	B. Chuyển dịch cơ cấu khối lượng hàng hóa.
C. Tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa.	D. Cơ cấu khối lượng hàng hóa.
Câu 19: Cho biểu đồ về doanh thu du lịch của nước ta:
[image: ]
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
	A. Sự thay đổi cơ cấu doanh thu du lịch theo vùng.
	B. Tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch theo vùng.
	C. Quy mô và cơ cấu doanh thu du lịch theo vùng.
	D. Quy mô và cơ cấu doanh thu du lịch theo ngành.
Câu 20: Cho biểu đồ về lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo loại hình kinh tế nước ta giai đoạn 2010 - 2019:
[image: ]

                           (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
   Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
    A. Quy mô và cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo loại hình kinh tế.
    B. Sự thay đổi quy mô lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo loại hình kinh tế.
    C. Chuyển dịch cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo khu vực kinh tế.
    D. Sự thay đổi cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế.
Câu 21: Cho biểu đồ về dân số thành thị và nông thôn của nước ta, giai đoạn 2010 - 2020:

[image: ]
(Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô dân số phân theo thành thị và nông thôn.
B. Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn.
C. Tốc độ tăng trưởng số dân phân theo thành thị và nông thôn.
D. Sự thay đổi cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn.
Câu 22: Cho biểu đồ về sản lượng ngành thủy sản nước ta, giai đoạn 2010-2020. 
[image: ]
                           (Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê 2021).
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
	A. Cơ cấu sản lượng ngành thủy sản nước ta.
	B. Thay đổi cơ cấu sản lượng thủy sản nước ta.
	C. Quy mô sản lượng ngành thủy sản nước ta.
	D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản nước ta.
Câu 23: Cho biểu đồ về sản lượng cam và quýt của nước ta năm 2015 và 2020:
[image: ]
(Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu sản lượng cam và quýt.	B. Quy mô sản lượng cam và quýt.
C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng cam và quýt.	D. Sự thay đổi cơ cấu sản lượng cam và quýt.
Câu 24: Cho biểu đồ về số lượt khách quốc tế đến Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po giai đoạn 2010 – 2019:
[image: ]
(Nguồn: Số liệu theo thống kê từ Hiệp hội du lịch Đông Nam Á, https://data.aseanstats.org)
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
	A. Tốc độ tăng trưởng số lượt khách quốc tế.	B. Cơ cấu số lượt khách quốc tế.
	C. Sự chuyển dịch cơ cấu lượt khách quốc tế.	D. Quy mô số lượt khách quốc tế.
Câu 25: Cho biểu đồ về diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020:

[image: ]
(Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng.	B. Cơ cấu diện tích và sản lượng.
C. Quy mô diện tích và sản lượng.	D. Sự thay đổi cơ cấu diện tích và sản lượng.
Câu 26: Cho biểu đồ về diện tích cà phê và cao su của nước ta năm 2015 và 2020:
[image: ]
(Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu diện tích cà phê và cao su.	B. Quy mô diện tích cà phê và cao su.
C. Tốc độ tăng trưởng diện tích cà phê và cao su.	D. Sự thay đổi cơ cấu diện tích cà phê và cao su.
Câu 27: Cho biểu đồ về diện tích các loại cây hàng năm của nước ta năm 2010 và năm 2019:



(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
	A. Quy mô và cơ cấu diện tích.	B. Cơ cấu diện tích.
	C. Tốc độ tăng trưởng diện tích.	D. Chuyển dịch cơ cấu diện tích.
Câu 28: Cho biểu đồ về diện tích và sản lượng lúa theo mùa vụ của nước ta năm 2020:
[image: ]
(Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu diện tích, sản lượng lúa theo mùa vụ.
B. Tình hình diện tích và sản lượng lúa theo mùa vụ.
C. Sự thay đổi cơ cấu diện tích và sản lượng lúa theo mùa vụ.
D. Tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng lúa theo mùa vụ.
Câu 29: Cho biểu đồ về đàn bò của Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên qua các năm:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô số lượng đàn bò.	B. Cơ cấu số lượng đàn bò.
C. Sự thay đổi cơ cấu số lượng đàn bò.	D. Tốc độ tăng trưởng số lượng đàn bò.
Câu 30: Cho biểu đồ về tỉ suất sinh và tỉ suất tử của nước ta giai đoạn 1999 – 2019:
[image: ]
 (Nguồn số liệu theo Tổng điều tra dân số năm 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
	A. Cơ cấu tỉ suất sinh và tử của nước ta.		  B. Tốc độ tăng tỉ suất sinh và tử của nước ta.
	C. So sánh tỉ suất sinh và tử của nước ta.		  D. Quy mô, cơ cấu tỉ suất sinh và tử của nước ta.
Câu 31: Cho biểu đồ về số lượng đàn bò của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Tây Nguyên nước ta giai đoạn 2015 - 2020.
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
	A. Quy mô và cơ cấu số lượng của đàn bò.			B. Quy mô số lượng của đàn bò.
	C. Sự thay đổi cơ cấu số lượng của đàn bò.		D. Tốc độ tăng trưởng số lượng của đàn bò.
Câu 32. Cho biểu đồ về doanh thu du lịch lữ hành (theo giá hiện hành) của nước ta năm 2015 và năm 2020:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
	A. Quy mô và cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế.
	B. Quy mô và cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo các ngành kinh tế.
	C. Thay đổi quy mô doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế.
	D. Tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch lữ hành phân theo các ngành kinh tế.
         Câu 33. Cho biểu đồ về sản lượng lạc và đậu tương của nước ta năm 2010 và 2020:
[image: ]
(Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
    A. Quy mô sản lượng lạc và đậu tương.		B. Cơ cấu sản lượng lạc và đậu tương.
    C. Tốc độ tăng trưởng lạc và đậu tương.		D. Cơ cấu sản lượng lạc và đậu tương.
Câu 34: Cho biểu đồ về sản lượng lúa phân theo mùa vụ ở nước ta năm 2010 và 2020 (Đơn vị: %)
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê. 2022)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
	A. Sản lượng lúa phân theo mùa vụ nước ta.
	B. Tốc độ tăng trưởng sản lượng lúa phân theo mùa vụ nước ta.
	C. Cơ cấu sản lượng lúa phân theo mùa vụ nước ta.
	D. Giá trị sản lượng lúa phân theo mùa vụ nước ta.
Câu 35: Cho biểu đồ về xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta qua các năm:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa.
B. Quy mô giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa.
C. Quy mô sản lượng xuất nhập khẩu hàng hóa.
D. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa.
Câu 36: Cho biểu đồ về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị nước ta, giai đoạn 2010 - 2020:
[image: ]
(Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị.
B. Cơ cấu số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị.
C. Tốc độ tăng trưởng số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị.
D. Sự thay đổi cơ cấu số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị.


[bookmark: _Toc198646089]DẠNG 2. TỪ BẢNG SỐ LIỆU CHỌN DẠNG BIỂU ĐỒ THÍCH HỢP NHẤT

Lưu ý:  (HS dựa vào lời dẫn – từ khóa: quy mô và cơ cấu; thay đổi, chuyển dịch cơ cấu; tốc độ tăng trưởng; tình hình, giá trị. Sản lượng, diện tích, dân số…)

Câu 1. Cho bảng số liệu:
XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2015 (Đơn vị: Tỷ USD)
	Quốc gia
		Ma-lai-xi-a
	Thái Lan
	Xin-ga-po
	Việt Nam

	Xuất khẩu
	210,1
	272,9
	516,7
	173,3

	Nhập khẩu
	187,4
	228,2
	438,0
	181,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê,2017)
Để thể hiện giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia năm 2015 theo bảng số liệu trên, biểu đồ nào là thích hợp nhất?
A. Cột.		B. Đường.		C. Tròn.		D. Miền.
Câu 2. Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA GẠO CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2018
	Năm
	2005
	2010
	2012
	2018

	Diện tích (nghìn ha)
	7329
	7489
	7761
	7716

	Sản lượng (nghìn tấn)
	35833
	40006
	43738
	43979


Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2018, NXB Thống kê, 2019)
Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, sản lượng và năng suất lúa cả năm của nước ta giai đoạn 2005 – 2018, biểu đồ nào là thích hợp nhất?
A. Cột. 		B. Đường.		C. Tròn.		D. Miền.
Câu 3. Cho bảng số liệu: 
LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – 2018 (Đơn vị: nghìn người)
	Năm
	Tổng số
	Kinh tế
nhà nước
	Kinh tế ngoài nhà nước
	Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

	2005
	42 775
	4 967
	36 695
	1 113

	2008
	46 461
	5 059
	39 707
	1 695

	2010
	49 048
	5 017
	42 305
	1 726

	2014
	52 745
	4 867
	45 025
	             2 852

	2018
	54 249
	4 523
	45 188
	4 538


        Để thể hiện cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2005 - 2018, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột chồng.		B. Tròn. 		C. Miền. 		D. Đường.
Câu 4. Cho bảng số liệu: 
SỐ DỰ ÁN VÀ TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ CỦA NƯỚC NGOÀI VÀO
MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ, NĂM 2017
	Vùng
	Số dự án
(Dự án)
	Tổng số vốn đăng ký
(Triệu USD)

	Đồng bằng sông Hồng 
	7 896,0
	88 445,2

	Trung du và miền núi Bắc Bộ 
	826,0
	15 124,6

	Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 
	1 511,0
	56 860,2

	Đông Nam Bộ 
	12 946,0
	135 418,9

	Đồng bằng sông Cửu Long 
	1426,0
	20 085,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) 
Để thể hiện số dự án và tổng vốn đăng ký của nước ngoài vào một số vùng kinh tế nước ta năm 2017, theo bảng số liệu, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? 
     A. Đường.			B. Miền.			C. Kết hợp.		D. Cột. 
Câu 5: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG ĐIỀU Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2018.
	Năm
	2010
	2013
	2016
	2018

	Diện tích (Nghìn ha)
	379,3
	345,2
	298,4
	301,0

	Sản lượng  (Nghìn tấn)
	310,5
	275,5
	372,0
	260,3


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, Nhà xuất bản Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng điều ở nước ta giai đoạn 2010 – 2018, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Cột.	C. Đường.	D. Kết hợp.
Câu 6. Cho bảng số liệu sau: 
DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 – 2017.
 (Đơn vị: nghìn ha)
	Năm
	1990
	2000
	2005
	2017

	Cây công nghiệp hằng năm
	542
	778,1
	861,5
	611,8

	Cây công nghiệp lâu năm
	657,3
	1451,3
	1633,6
	       2219,8


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2017, NXB thống kê 2018)
Để thể hiện sự thay đổi diện tích cây công nghiệp lâu năm và hàng năm của nước ta giai đoạn 1990 - 2017, biểu đồ thích hợp nhất là
A. Kết hợp.                          B. Miền.                  C. Đường.                   D. Cột.
Câu 7: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018
(Đơn vị: Nghìn ha)
	Năm
	Tổng số
	Cây công nghiệp lâu năm
	Cây ăn quả
	Cây lâu năm khác

	2010
	2846,8
	2010,5
	779,7
	56,6

	2018
	3482,3
	2228,4
	989,4
	264,5


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu sau, để thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích các loại cây lâu năm của nước ta năm 2010 và năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Tròn.			B. Kết hợp.			C. Đường.		D. Miền.
Câu 8: Cho bảng số liệu: 
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2018.
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2017
	2018

	Diện tích (nghìn ha)
	51,3
	85,6
	101,6
	152,0
	149,9

	Sản lượng (nghìn tấn)
	105,4
	151,6
	176,8
	241,5
	255,4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
 Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích và sản lượng hồ tiêu của nước ta giai đoạn 2010-2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Miền.                        B. Đường.                      C. Tròn.                         D. Kết hợp.
Câu 9. Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2017.
	[bookmark: page8]Năm
	2010
	2014
	2015
	2017

	Diện tích (nghìn ha)
	51,3
	85,6
	101,6
	152,0

	Sản lượng (nghìn tấn)
	105,4
	151,6
	176,8
	241,5


                                      (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng hồ tiêu của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
     A. Miền.                                         B. Đường.                          C. Tròn.                     D. Kết hợp.
Câu 10. Cho bảng số liệu:  
TỔNG SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995 – 2014. 
(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	1995
	2000
	2005
	2010
	2019

	Tổng dân số
	72,0
	77,6
	82,4
	86,9
	96,2

	Số dân thành thị
	14,9
	18,7
	22,3
	26,5
	33,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2020)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tổng số dân và số dân thành thị của nước ta, giai đoạn 
1995 – 2019, dạng biểu đồ nào thích hợp nhất?
       A. Cột.		       B. Miền.		C. Tròn.		D. Kết hợp. 
Câu 11. Cho bảng số liệu sau: 
LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM 
(Đơn vị: mm)
	Địa điểm
	Lượng mưa 
	Bốc hơi 
	Cân bằng ẩm 

	Hà Nội
	1676
	989
	+687

	Huế
	2868
	1000
	+1868

	TP HCM
	1931
	1686
	+245


Theo bảng số liệu, để so sánh lượng mưa, bốc hơi và cân bẳng ẩm của ba địa điểm trên, dạng  biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.	           B. Kết hợp.	          C. Đường.	        D. Tròn.
Câu 12. Cho bảng số liệu sau:  
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA CẢ NƯỚC QUA CÁC NĂM
Đơn vị: nghìn tấn
	Năm
	2000
	2005
	2017

	Sản lượng thủy sản nuôi trồng
	589,6 1
	487,0
	3892,9

	Sản lượng thủy sản khai thác
	1 660,9
	1 987,9
	3420,5

	Tổng sản lượng thủy sản
	    2 250,5
	    3474,9
	    7313,4


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng thủy sản nước ta qua các năm theo bảng số liệu trên là
A. biểu đồ đường.            B. biểu đồ tròn.            C. biểu đồ cột.            D. biểu đồ miền.
Câu 13. Cho bảng số liệu: 
TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA.
 (Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	Việt Nam
	Xin-ga-po
	In-đô-nê-xi-a

	2010
	174,7
	879,7
	352,7

	2012
	248,9
	1 062,0
	455,1

	2015
	355,1
	954,7
	361,5


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của một số quốc gia qua các năm, dạng biểu đồ nào thích hợp nhất?
                 A. Đường.                  B. Tròn.              C. Miền.	             D. Cột.
[bookmark: _Toc198646090]Câu 14. Cho bảng số liệu sau:
[bookmark: _Toc198646091]SỰ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1943 – 2018.
	Năm
	Tổng DT có rừng
(triệu ha)
	D.tích rừng tự nhiên (triệu ha)
	Diện tích rừng trồng
(triệu ha)

	1943
	14,3
	14,3
	0

	1975
	11,4
	11,2
	0,2

	1983
	7,2
	6,8
	0,4

	2018
	14,5
	10,3
	4,2


[bookmark: _Toc198646092] Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình biến động diện tích rừng qua một số năm là
[bookmark: _Toc198646093]A. Tròn.    	C. Cột.               B. Đường 		D. Kết hợp.
Câu 15. Cho bảng số liệu: 
TỈ SUẤT SINH THÔ VÀ TỬ SUẤT TỬ THÔ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2009 – 2017.
(Đơn vị: %)
	Năm
	2009
	2011
	2013
	2017

	Tỉ suất sinh thô
	17,6
	16,6
	17,0
	14,9

	Tỉ suất tử thô
	6,8
	6,9
	7,1
	6,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Để thể hiện tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô của nước ta, giai đoạn 2009 - 2017, theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Tròn.                           B. Miền.                          C. Kết hợp.                       D. Cột.
[bookmark: bookmark7]Câu 16. Cho bảng số liệu: 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017
	Năm
	Diện tích (nghìn ha)
	Năng suất 
(tạ/ha)

	
	Tổng số
	Lúa hè thu
	

	2005
	7329,2
	2349,3
	48,9

	2008
	7400,2
	2368,7
	52,3

	2010
	7489,4
	2436,0
	53,4

	2017
	7705,2
	2876,7
	55,5


Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2017, NXB Thống kê, 2018)
Để thể hiện tình hình sản xuất lúa nước ta giai đoạn 2005 – 2017, biểu đồ thích hợp nhất là
A. đồ tròn            	B. miền                   C. đồ đường           		D. kết hợp.  
Câu 17. Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC CỦA VIỆT NAM 
GIAI ĐOẠN 1990 – 2017.
	Năm
	Diện tích cây lương thực (nghìn ha)
	Giá trị sản xuất cây
 lương thực
(nghìn tỉ đồng)

	
	Lúa gạo
	Cây lương thực khác
	

	1990
	6 043
	434
	33,3

	2000
	7 666
	733
	55,2

	2005
	7 329
	1 054
	63,4

	2017
	7 616
	1 178
	88,3


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích và giá trị sản xuất cây lương thực của nước ta, giai đoạn 1990 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Miền.	C. Kết hợp.	D. Cột.
Câu 18. Cho bảng số liệu: 
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG NƯỚC TA, 
GIAI ĐOẠN 2010 – 2017.
	Năm
	Doanh thu Bưu chính và viến thông( tỉ đồng)
	Số thuê bao điện thoại (nghìn thuê bao)

	
	
	Cố định
	Di động
	Tổng số

	2010
	182182,6
	12740,9
	111570,2
	114311,1

	2012
	182089,6
	9556,1
	131673,7
	131229,8

	2014
	336680,0
	6400,0
	136148,1
	132548,1

	2017
	376812,0
	4385,4
	115014,1
	119400,1


Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2017, NXB Thống kê, 2018)
Để thể hiện tình hình phát triển ngành Bưu chính, viến thông ở nước ta giai đoạn 2010 – 2017, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Miền.	C. Đường.	D. Cột.
Câu 19. Cho bảng số liệu:  
SỐ DÂN VÀ TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NƯỚC TA, 
GIAI ĐOẠN 2000 – 2019.
	Năm
	Tổng số dân
(nghìn người)
	Dân thành thị
(nghìn người)
	Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%)

	2000
	77 635
	18 772
	1,36

	2005
	82 392
	22 332
	1,31

	2010
	86 947
	26 515
	1,03

	2019
	96 208
	33 122
	0,81


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2020)
Theo bảng số liệu, để thể hiện số dân và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta, giai đoạn 2000 đến 2019, dạng biểu đồ nào là thích hợp nhất?
  A. Cột.                   B. Đường.	       C. Kết hợp.		D. Miền.
Câu 20. Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA GẠO CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2018
	Năm
	2005
	2010
	2012
	2018

	Diện tích (nghìn ha)
	7329
	7489
	7761
	7716

	Sản lượng (nghìn tấn)
	35833
	40006
	43738
	43979


Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích và sản lượng lúa gạo của nước ta, giai đoạn 2005 – 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
  A. Đường.	B. Miền.	C. Kết hợp.	D. Cột.
Câu 21: Cho bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG GẠCH NUNG, NGÓI NUNG VÀ XI MĂNG NƯỚC TA, 
GIAI ĐOẠN 2000 – 2017.
	                           Năm
Sản phẩm
	2000
	2005
	2007
	2012
	2017

	Gạch nung (triệu viên)
	6 892,0
	9 087,0
	16 530,0
	20 196,0
	18 451,0

	Ngói nung (triệu viên)
	561,0
	366,2
	526,6
	587,4
	517,2

	Xi măng (nghìn tấn)
	5 828,0
	13 298,0
	30 808,0
	55 801,0
	67 645,0


Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2017, NXB Thống kê, 2018)
Để thể hiện tình hình phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nước ta trong giai đoạn 1995 - 2017, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
  A. Kết hợp.	B. Đường.	C. Tròn.	D. Miền.
[bookmark: _Toc198646094]Câu 22: Cho bảng số liệu: 
[bookmark: _Toc198646095]Biến đổi diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta giai đoạn 1943 – 2018.
	Năm
	Tổng diện tích rừng
( Triệu ha)
	Trong đó
	Tỷ lệ che phủ rừng (%)

	
	
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng
	

	1943
	14,3
	14,3
	0
	43,8

	1976
	11,1
	11,0
	0,1
	33,8

	1983
	7,2
	6,8
	0,4
	22,0

	2005
	12,4
	9,5
	2,9
	37,7

	2018
	14,5
	10,3
	4,2
	41,7


Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2018, NXB Thống kê, 2019)
[bookmark: _Toc198646096]Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình biến động diện tích rừng và độ che phủ rừng qua một số năm là
[bookmark: _Toc198646097]A. Cột tròn.   	             C. Cột.                   B. Đường. 		    D. Kết hợp.
[bookmark: _Toc198646098]Câu 23: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018
(Đơn vị: Nghìn ha)
	Năm
	Tổng số
	Lúa đông xuân
	Lúa hè thu và thu đông
	Lúa mùa

	2010
	7489,4
	3085,9
	2436,0
	1967,5

	2018
	7570,4
	3102,1
	2785,0
	1683,3


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu sau, để thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ của nước ta năm 2010 và năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Kết hợp.			B. Miền.			C. Tròn            D. Đường.
Câu 24.  Cho bảng số liệu: 
LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – 2018         (Đơn vị: nghìn người)
	Năm
	Tổng số
	Kinh tế
nhà nước
	Kinh tế ngoài nhà nước
	Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

	2005
	42775
	4967
	36695
	1113

	2008
	46461
	5059
	39707
	1695

	2013
	52208
	5330
	45092
	1786

	2018
	54 249
	4 523
	45 188
	4 538


	          (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô và cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2005 và năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
        A. Cột.                            B. Tròn.                           C. Miền.                                         D. Đường
Câu 25. Cho vào bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2018
	Năm
	Than (triệu tấn)
	Dầu thô (triệu tấn)
	Điện (tỉ kWh)

	2000
	11,6
	16,3
	26,7

	2005
	34,1
	18,5
	52,1

	2007
	42,5
	15,9
	58,5

	​2018
	42,0
	19,0
	209,2


                                    (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, Nhà xuất bản Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu thô, điện của nước ta giai đoạn 2000 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
      A. Cột.                                 B. Miền.                           C. Đường.                       D. Kết hợp.
Câu 26. Cho bảng số liệu: 
DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LÚA VÀ BÌNH QUÂN SẢN LƯỢNG LÚA THEO ĐẦU NGƯỜI NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2017.
	Năm
	Dân số 
(nghìn người)
	Sản lượng lúa 
(nghìn tấn)
	Bình quân sản lượng lúa (kg/người)

	2000
	77630,9
	32529,5
	419,0

	2005
	82392,1
	35832,9
	434,9

	2010
	86947,4
	40005,6
	460,1

	2012
	88809,3
	43737,8
	492,5

	2017
	93672,0
	47899,0
	511,3


                                (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, Nhà xuất bản Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng dân số, sản lượng lúa và bình quân sản lượng lúa theo đầu người ở nước ta trong giai đoạn 2000 – 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.                                          B. Miền.                  C. Đường.                     D. Kết hợp.
Câu 27. Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
	Năm
	1989
	1999
	2009
	2014
	2019

	Dân số (triệu người)
	64,4
	76,3
	86,0
	90,7
	96,2

	Tỉ lệ gia tăng dân số (%)
	2,1
	1,51
	1,06
	1,08
	0,9


                                                             (Nguồn: Tổng điều tra dân số Việt Nam năm 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện dân số và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các năm, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
        A. Đường.                   B. Miền.                          C. Tròn.                                      D. Kết hợp. 
Câu 28: Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HẠT TIÊU VÀ CÀ PHÊ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2017
(triệu USD)
	Năm
	2010
	2013
	2014
	2017

	Hạt tiêu
	421,5
	889,8
	1201,9
	1428,6

	Cà phê
	1851,4
	2717,3
	3557,4
	3334,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
 Theo bảng số liệu, để thể hiện giá trị xuất khẩu hạt tiêu và cà phê của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.                              B. Tròn.                            C. Kết hợp.                       D. Miền.
Câu 29. Cho bảng số liệu: 
TỈ LỆ THẤT NGHIỆP VÀ THIẾU VIỆC LÀM CỦA NƯỚC TA, NĂM 2018 (Đơn vị: %)
	                    Vùng
Chỉ số
	Cả nước
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ

	Tỉ lệ thất nghiệp
	2,2
	1,1
	2,6

	Tỉ lệ thiếu việc làm
	1,4
	2,2
	0,4


                                         (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để so sánh tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giữa Tây Nguyên, Đông Nam Bộ với cả nước năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Tròn.                           B. Miền.                          C. Cột chồng.	               D. Cột ghép.
Câu 30: Cho bảng số liệu:
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2017
	Năm
	2010
	2012
	2015
	2017

	Muối biển (nghìn tấn)
	975,3
	776,4
	1061,0
	854,3

	Thủy sản nước đồng (nghìn tấn)
	1278,3
	1372,1
	1666,0
	1940,0

	Nước mặn (triệu lít)
	257,1
	306,0
	339,5
	380,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tình hình phát triển một số sản phẩm công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Miền.                           B. Tròn.                            C. Cột chồng.                   D. Kết hợp.
Câu 31.Cho bảng số liệu: 
DIỆN TÍCH RỪNG CỦA VÙNG TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: Nghìn ha)
	Năm
	2005
	2014
	2017

	Tây Nguyên
	2 995,9
	2 567,1
	2 553,8

	Cả nước
	12 418,5
	13 796,5
	14 415,4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tỉ trọng diện tích rừng của Tây Nguyên so với cả nước qua các năm, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
      A. Kết hợp.				B. Miền.		C. Tròn.	D. Đường.
Câu 32: Cho bảng số liệu: 
SỐ LAO ĐỘNG VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG XÃ HỘI VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2005 - 2018
	Năm
	Tổng số lao động
(nghìn người)
	Năng suất lao động
(triệu đồng/người)

	2005
	42774,9
	21,4

	2009
	47743,6
	37,9

	2015
	52840,0
	79,4

	2018
	54249,4
	102,2


                  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Để thể hiện số lao động và năng suất lao động xã hội nước ta, giai đoạn 2005 – 2018, biểu đồ thích hợp nhất là
A. Tròn.                           B. Miền.                          C. Kết hợp.	               D. Cột ghép.
Câu 33. Cho bảng số liệu: 
Tình hình phát triển ngành Bưu chính, viến thông ở nước ta giai đoạn 2010 – 2015  
	Năm
	Doanh thu Bưu chính và viến thông (tỉ đồng)
	Số thuê bao điện thoại (nghìn thuê bao)

	
	
	Cố định
	Di động
	Tổng số

	2010
	182182,6
	12740,9
	111570,2
	124311,1

	2012
	182089,6
	9556,1
	131673,7
	141229,8

	2014
	336680,0
	6400,0
	136148,1
	142548,1

	2015
	366812,0
	5900,0
	120324,1
	126224,1


Để thể hiện tình hình phát triển ngành Bưu chính, viến thông ở nước ta giai đoạn 2010 – 2015, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Biểu đồ đường  					 B. Biểu đồ cột chồng – đường
C. Biểu đồ kết hợp cột ghép – đường            	 D. Biểu đồ cột
Câu 33: Cho bảng số liệu sau:
DÂN SỐ VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ NƯỚC TA QUA CÁC CUỘC ĐIỀU TRA DÂN SỐ
	
	1/4/1989
	1/4/1999
	1/4/2009
	1/4/2019

	Dân số (nghìn người)
	64376
	76323
	85847
	96209

	Tỉ lệ tăng dân số (%)
	2,10
	1,70
	1,18
	1,14


Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện dân số và tỉ lệ gia tăng dân số nước ta là biểu đồ 
	A. miền. 	B. đường. 	C. cột. 	D. kết hợp. 
Câu 34: Cho bảng số liệu SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI VÀ INTERNET NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2014 – 2017. (Đơn vị: nghìn thuê bao)
	Năm
	2014
	2015
	2016
	2017

	Điện thoại
	142548
	126224
	128698
	127376

	Internet
	6001
	7658
	9098
	11430


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện số thuê bao điện thoại và internet nước ta giai đoạn 2014 – 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
	A. Cột ghép. 	B. Miền.	C. Kết hợp.	D. Cột chồng.
Câu 35: Cho bảng số liệu
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CHÈ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2017
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2017

	Diện tích (nghìn ha)
	129,9
	132,6
	133,6
	129,3

	Sản lượng (nghìn tấn)
	834,6
	981,9
	1012,9
	1040,8


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam, 2017, NXB Thống kê, 2018) Căn cứ vào bảng số liệu trên, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng chè của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đấy thích hợp nhất?
A. Biểu đồ tròn            B. Biểu đồ cột.                  C. Biểu đồ miền.          D. Biểu đồ đường.
Câu 36: Cho bảng số liệu: 
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP Ở VIỆT NAM 
THỜI KỲ 1991 – 2018.
	Năm
	Số dự án
	Vốn đăng kí (triệu USD)
	Vốn thực hiện
( Triệu USD)

	1991
	152
	1.284
	429

	1995
	415
	7.925
	2.792

	2000
	391
	2.763
	2.399

	2005
	970
	6.840
	3.301

	2010
	1.237
	19.887
	11.000

	2015
	2.120
	24.115
	14.500

	2018
	3.147
	36.369
	19.100


(Nguồn: Niên giám thống kê 2018, NXB thống kê 2019) 
Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện tình hình đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép ở Việt Nam thời kỳ 1991 - 2018?
A. Tròn                         B. Miền.                       C. Đường                D. Kết hợp.
Câu 37. Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1979 – 2017
	Năm
	1979
	1999
	2009
	2017

	Số dân (triệu người)
	52,7
	76,6
	86,0
	90,7

	Tỉ lệ gia tăng dân số (%)
	2,16
	1,51
	1,06
	1,08


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện số dân và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta giai đoạn 1979 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Kết hợp.                   B. Đường.                    C. Miền                        D. Cột.
Câu 38. Cho bảng số liệu:
Tổng số lao động và lao động phân theo các thành phần kinh tế của nước ta qua các năm
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2016
	2018

	Tổng số
	49048,5
	51422,4
	52744,5
	53302,8
	54249,4

	Kinh tế nhà nước
	5017,4
	4991,4
	4866,8
	4698,6
	4523,1

	Kinh tế ngoài nhà nước
	42304,6
	44192,9
	45025,1
	45016,1
	45187,9

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	1726,5
	2238,1
	2852,6
	3588,1
	4538,4


Nguồn: tổng cục thống kê việt nam 2017: https://www.gso.gov vn)   
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động phân theo các thành phần kinh tế ở nước ta, giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Tròn                         B. Kết hợp.                   C. Miền.                       D. Đường
Câu 39 : Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2017

	Năm
	2010
	2014
	2015
	     2017

	Diện tích (nghìn hạ)
	51,3
	85,6
	101,6
	       152,0

	Sản lượng (nghìn tấn)
	105,
	151,6
	176,8
	       241,5


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng hồ tiêu nước ta giai đoạn 2010 -2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Đường                     B. Kết hợp.                   C. Miền.                       D. Tròn.
Câu 40 : Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NUÔI TRỒNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ 2018 
(Đơn vị: Nghìn tấn)
	Năm
	Cá nuôi
	Tôm nuôi
	Thủy sản

	2010
	2101,6
	499,7
	177,0

	2018
	2918,7
	809,7
	433,4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2010 và năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? 
	A. Miền. 	B. Kết hợp. 	C. Đường. 	D. Tròn. 
Câu 41: Cho bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA
	Năm
	2010
	2014
	2016
	2017

	Thịt hộp (tấn)
	4 677,0
	4 086,0
	4 314,0
	4 146,0

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	372,2
	380,2

	Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)
	76,9
	103,5
	102,3
	109,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Miền.	C. Đường.	D. Cột.
Câu 42: Cho bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA
	Năm
	2010
	2014
	2016
	2017

	Thịt hộp (nghìn tấn)
	4,7
	4,1
	4,3
	4,1

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	372,2
	380,2

	Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)
	76,9
	103,5
	102,3
	109,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Kết hợp.	C. Cột.	D. Đường.
Câu 43: Cho bảng số liệu: 
DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN
CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019 ( Đơn vị:triệu người)
	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Việt Nam
	Ma-lai-xi-a
	Phi-lip-pin

	Dân số
	273
	97
	32
	109

	Dân thành thị
	153
	37
	25
	51


    (Nguồn: Thống kế từ Liên hợp quốc 2020, https://danso.org)
Theo bảng số liệu trên, để thể hiện số dân và tỉ lệ dân thành thị của một số quốc gia năm 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.		B. Đường.		C. Kết hợp.		D. Tròn.
Câu 44: Cho bảng số liệu: 
DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN
CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019 ( Đơn vị:triệu người)
	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Việt Nam
	Ma-lai-xi-a

	Dân số
	273
	97
	32

	Dân thành thị
	153
	37
	25

	Dân nông thôn
	120
	60
	7


    (Nguồn: Thống kế từ Liên hợp quốc 2020, https://danso.org)
Theo bảng số liệu trên, để thể hiện quy mô và cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của một số quốc gia năm 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.		B. Miền.		C. Kết hợp.		D. Tròn.
Câu 45: Cho bảng số liệu: 
DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN
CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019 ( Đơn vị:triệu người)
	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Việt Nam
	Ma-lai-xi-a

	Dân số
	273
	97
	32

	Dân thành thị
	153
	37
	25

	Dân nông thôn
	120
	60
	7


    (Nguồn: Thống kế từ Liên hợp quốc 2020, https://danso.org)
Theo bảng số liệu trên, để thể hiện quy mô dân số phân theo thành thị và nông thôn của một số quốc gia năm 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.		B. Miền.		C. Kết hợp.		D. Tròn.
Câu 46: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2010
	2014
	2017

	Nhà nước
	264,7
	119,1
	18,1

	Ngoài Nhà nước
	609,2
	1 387,6
	1 412,7

	Đầu tư nước ngoài
	267,6
	356,7
	288,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô và cơ cấu sản lượng đường kính phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Miền.	C. Tròn.	D. Cột.
Câu 47: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT RA PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
 (Đơn vị: triệu kwh)
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2017

	Nhà nước
	67 678
	123 291
	133 081
	165 548

	Ngoài Nhà nước
	1 721
	5 941
	7 333
	12 622

	Đầu tư nước ngoài
	22 323
	12 018
	17 535
	13 423


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Tròn.	C. Miền.	D. Đường.
Câu 48. Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2010
	2014
	2017

	Nhà nước
	264,7
	119,1
	18,1

	Ngoài Nhà nước
	609,2
	1 387,6
	1 412,7

	Đầu tư nước ngoài
	267,6
	356,7
	288,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô và cơ cấu sản lượng đường kính phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Đường.	C. Cột.	D. Tròn.
Câu 48: Cho vào bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2018.
	Năm
	Than (triệu tấn)
	Dầu thô (triệu tấn)
	Điện (tỉ kWh)

	2000
	11,6
	16,3
	26,7

	2010
	44,8
	15,0
	91,7

	2016
	39,5
	17,2
	175,7

	​2018
	42,0
	19,0
	209,2


                                    (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, Nhà xuất bản Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu thô, điện của nước ta giai đoạn 2000 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Đường.	C. Kết hợp.	D. Cột.
Câu 50. Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA
	Năm
	2010
	2014
	2016
	2017

	Thịt hộp (tấn)
	4 677,0
	4 086,0
	4 314,0
	4 146,0

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	372,2
	380,2

	Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)
	76,9
	103,5
	102,3
	109,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Miền.	C. Đường.	D. Cột.
Câu 51: Cho vào bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2018.
	Năm
	Than (triệu tấn)
	Dầu thô (triệu tấn)
	Điện (tỉ kWh)

	2000
	11,6
	16,3
	26,7

	2010
	44,8
	15,0
	91,7

	2016
	39,5
	17,2
	175,7

	​2018
	42,0
	19,0
	209,2


                                    (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, Nhà xuất bản Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng than, dầu thô, điện của nước ta giai đoạn 2000 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Đường.	C. Kết hợp.	D. Cột.
Câu 52: Cho bảng số liệu: 
SỐ DỰ ÁN VÀ TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ CỦA NƯỚC NGOÀI
VÀO MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ, NĂM 2017
	Vùng
	Số dự án
(Dự án)
	Tổng số vốn đăng ký
(Triệu USD)

	Đồng bằng sông Hồng 
	7 896,0
	88 445,2

	Trung du và miền núi Bắc Bộ 
	826,0
	15 124,6

	Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 
	1 511,0
	56 860,2

	Đông Nam Bộ 
	12 946,0
	135 418,9

	Đồng bằng sông Cửu Long 
	1 426,0
	20 085,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện số dự án và tổng vốn đăng ký của nước ngoài vào một số vùng kinh tế nước ta năm 2017 theo bảng số liệu, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Đường.	C. Cột.	D. Kết hợp.
Câu 53: Cho bảng số liệu: 
 GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA  (Đơn vị: USD)
	 Năm
	2010
	2015
	2016

	Ma-lai-xi-a
	9071
	9649
	9508

	Mi-an-ma
	988
	1139
	1196

	Việt Nam
	1273
	2109
	2215


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện GDP bình quân đầu người của một số quốc gia, giai đoạn 2010 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
	A. Cột.	B. Tròn.	C. Miền.	D. Đường.
Câu 54: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA Ở MỘT SỐ VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2018
	Vùng
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	Đồng bằng sông Hồng
	999,7
	6 085,5

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	631,2
	3 590,6

	Tây Nguyên
	245,4
	1 375,6

	Đông Nam Bộ
	270,5
	1 423,0

	Đồng bằng sông Cửu Long
	4 107,4
	24 441,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích và sản lượng lúa ở một số vùng của nước ta năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Miền.	C. Đường.	D. Cột.
Câu 55: Cho bảng số liệu:
LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2014 – 2018
	(Đơn vị: Nghìn người)
	Năm
	2010
	2014
	2016
	2018

	Thành thị
	14106,6
	16525,5
	17449,9
	18071,8

	Nông thôn
	36286,3
	37222,5
	36995,4
	37282,4


                                        (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
    Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 2014 – 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
     A. Đường.		B. Kết hợp.		C. Miền.		D. Tròn.
Câu 56: Cho bảng số liệu:
KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC TA
GIAI ĐOẠN 2005 – 2018 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2005
	2010
	2015
	2018

	Kinh tế Nhà nước
	75961,6
	105724,5
	104657,8
	103039,9

	Kinh tế ngoài Nhà nước
	376739,5
	692766,4
	1039334,3
	1420760,1

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	7445,2
	2395,1
	2903,6
	3117,2


(Nguồn:  Niên giám thống kê 2018, NXB Thống kê, 2019)
    Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 2005 – 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
		A. Cột . 	 B. Miền.	 C. Kết hợp.	          D. Tròn.
Câu 57: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG ĐIỀU Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2018.
	Năm
	2010
	2013
	2016
	2018

	Diện tích (Nghìn ha)
	379,3
	345,2
	298,4
	301,0

	Sản lượng  (Nghìn tấn)
	310,5
	275,5
	372,0
	260,3


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, Nhà xuất bản Thống kê, 2019)
 Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng điều ở nước ta giai đoạn 2010 – 2018, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Miền.	C. Kết hợp.	D. Cột.
Câu 58: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THAN SẠCH, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2018
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2016
	2018

	Than sạch (triệu tấn)
	44,8
	42,1
	41,1
	38,7
	42,0

	Dầu thô (triệu tấn)
	15,0
	16,3
	13,4
	17,2
	14,0

	Điện (tỉ kWh)
	91,7
	115,4
	141,3
	175,7
	209,2


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng than sạch, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
	A. Miền.	B. Cột.	C. Đường.	D. Kết hợp.
Câu 59: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010-2017
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2017

	Diện tích (nghìn ha)
	554,8
	641,2
	643,3
	664,6

	Sản lượng (nghìn tấn)
	1100,5
	1408,4
	1453,0
	1529,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng cà phê của nước ta giai đoạn 2010-2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Đường.                B. Miền.                               C. Kết hợp.                        D. Tròn.
Câu 60: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
(Đơn vị: nghìn ha)
	Năm
	2010
	2013
	2014
	2018

	Đồng bằng sông Hồng
	1150,1
	1129,9
	1122,8
	1040,7

	Đồng bằng sông Cửu Long
	3945,9
	4340,3
	4246,6
	4107,4


(Nguồn: Niên giám thống kê 2018, Nhà xuất bản Thống kê, 2019) 
Để thể hiện diện tích lúa của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? 
A. Tròn.           		B. Miền.       	 	  C. Kết hợp.    		  D. Cột.
Câu 61: Cho bảng số liệu: 
SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI VÀ INTERNET NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2014 – 2017. 
(Đơn vị: nghìn thuê bao)
	Năm
	2014
	2015
	2016
	2017

	Điện thoại
	142548
	126224
	128698
	127376

	Internet
	6001
	7658
	9098
	11430


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện số thuê bao điện thoại và internet nước ta giai đoạn 2014 – 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
          A. Cột ghép.                     B. Miền.                           C. Kết hợp.                 D. Cột chồng.
Câu 62: Cho bảng số liệu:
KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2018 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2005
	2010
	2015
	2018

	Kinh tế Nhà nước
	75961,6
	105724,5
	104657,8
	103039,9

	Kinh tế ngoài Nhà nước
	376739,5
	692766,4
	1039334,3
	1420760,1

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	7445,2
	2395,1
	2903,6
	3117,2


(Nguồn:  Niên giám thống kê 2018, NXB Thống kê, 2019) Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 2005 – 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột .                  B. Miền.                        C. Kết hợp.                            D. Tròn.
Câu 63: Cho bảng số liệu:
LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC
PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2018
(Đơn vị: Nghìn người)
	Năm
	Tổng số
	Kinh tế
Nhà nước
	Kinh tế
ngoài Nhà nước
	Kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài

	2005
	42775
	4967
	36695
	1113

	2008
	46461
	5059
	39707
	1695

	2011
	50352
	5250
	43401
	1701

	2015
	52841
	5186
	45451
	2204

	2018
	54248
	4523
	45187
	4538


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2005 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
     A. Miền.	B. Tròn.	C. Cột.	D. Đường.
Câu 64: Cho bảng số liệu: 
LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC
PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2018
(Đơn vị: Nghìn người)
	Năm
	Tổng số
	Kinh tế
Nhà nước
	Kinh tế
ngoài Nhà nước
	Kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài

	2005
	42775
	4967
	36695
	1113

	2008
	46461
	5059
	39707
	1695

	2011
	50352
	5250
	43401
	1701

	2015
	52841
	5186
	45451
	2204

	2018
	54248
	4523
	45187
	4538


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2005 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
	A. Miền.	B. Tròn.	C. Cột.	D. Đường.
Câu 65: Cho bảng số liệu sau:
DIỆN TÍCH RỪNG CỦA VÙNG TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC GIAI ĐOẠN 
2005 – 2018 (Đơn vị: nghìn ha)
	Vùng
	Diện tích rừng

	
	2005
	2014
	2018

	Tây Nguyên
	2995,9
	2567,1
	2557,3

	Cả nước
	12418,5
	13796,5
	14491,3


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tỉ trong diện tích rừng của Tây Nguyên so với cả nước năm 2005 và năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Kết hợp.                       B. Miền.                           C. Tròn.                            D. Đường.
Câu 66: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2018
	Năm
	Năng suất lúa
(tạ/ha)
	Sản lượng lúa (nghìn tấn)


TẤN
tấn)

	
	
	Đông xuân
	Hè thu và thu đông
	Lúa mùa

	2010
	53,1
	19216,8
	11686,1
	9102,7

	2012
	56,4
	20291,9
	13958,0
	9487,9

	2014
	57,5
	20850,5
	14479,2
	9644,9

	2016
	55,8
	19646,4
	15232,1
	8286,4

	2018
	58,1
	20603,0
	15111,3
	8264,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
 Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích và sản lượng lúa phân theo mùa vụ nước ta, giai đoạn 2010 -2018, loại biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Miền.                           B. Cột.                              C. Đường.                        D. Kết hợp.
Câu 67.Cho bảng số liệu sau: 
DÂN SỐ VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2019.
                                 (Đơn vị: triệu người)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2019

	Dân số 
	77,6
	82,4
	86,9
	96, 2

	Số dân thành thị
	14,9
	22,3
	26,5
	 33,1


                     (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019) 
     Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện dân số và tỉ lệ dân thành thị nước ta giai đoạn 2000 – 2019 là biểu đồ 
A. miền. 		B. đường.		 C. cột. 		D. kết hợp.
Câu 68: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THAN SẠCH, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2018
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2016
	2018

	Than sạch (triệu tấn)
	44,8
	42,1
	41,1
	38,7
	42,0

	Dầu thô (triệu tấn)
	15,0
	16,3
	13,4
	17,2
	14,0

	Điện (tỉ kWh)
	91,7
	115,4
	141,3
	175,7
	209,2


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng than sạch, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
	A. Miền.	B. Cột.	C. Đường.	D. Kết hợp.
Câu 69: Cho bảng số liệu:
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2017
	Năm
	2010
	2012
	2015
	2017

	Muối biển (nghìn tấn)
	975,3
	776,4
	1061,0
	854,3

	Thủy sản nước đồng (nghìn tấn)
	1278,3
	1372,1
	1666,0
	1940,0

	Nước mặn (triệu lít)
	257,1
	306,0
	339,5
	380,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Miền.                           B. Tròn.                            C. Đường.                   D. Kết hợp.
Câu 70: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ  CỦA MỘT SỐ TỈNH, NĂM 2018
	Tỉnh
	Thái Bình
	Kon Tum
	Đồng Tháp

	Diện tích (km2)
	1586
	     9674
	   3384

	Dân số (nghìn người)
	1793
	535
	1993


 Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô diện tích và dân số của một số tỉnh ở nước ta năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Miền.                           B. Cột.                            C. Đường.                   D. Kết hợp.
Câu 71. Cho bảng số liệu:
TỔNG GDP CỦA TRUNG QUỐC, HOA KÌ VÀ THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 2009 - 2018
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	2009
	2015
	2018

	Trung Quốc
	5109,9
	11064,7
	13608,2

	Hoa Kì
	14418,1
	18036,7
	20949,1


(Nguồn: World GDP by Year - data.worldbank.org)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tổng GDP của Trung Quốc, Hoa Kì, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Tròn.      		B. Cột.                          C. Đường.                              D. Miền.
Câu 72. Cho bảng số liệu: 
GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 - 2017
 (Đơn vị : tỉ USD)
	Năm
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	2000
	14,5
	15,6

	2005
	32,5
	36,8

	2010
	72,2
	84,8

	2017
	214,0
	211,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu giá trị xuất - nhập khẩu nước ta trong giai đoạn 2000 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Tròn.		B. Đường.		C. Miền.		D. Cột.
Câu 73. Cho bảng số liệu:
TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẤT TỬ CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA QUA CÁC NĂM  (Đơn vị: %)
	              Năm
Tỉ suất
	
1960

	
1979

	
1989

	
1999

	2009
	
2017


	Tỉ suất sinh
	46,0
	32,5
	31,0
	19,9
	17,6
	14,9

	Tỉ suất tử
	12,0
	7,2
	6,6
	5,6
	6,8
	6,8


     (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê, 2018)
  Để thể hiện tỉ suất sinh, tỉ suất tử và gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các năm, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? 
A. Đường		B. Tròn.		C. Miền. 		D. Kết hợp.
Câu 74. Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢNG TRANG TRẠI CỦA CẢ NƯỚC QUA CÁC NĂM  (Đơn vị: trang trại)

	                              Năm
Các loại trang trại
	2006
	2010
	2017

	Tổng số 
	113 730
	145 880
	31 389

	Trồng trọt
	50 817
	68 278
	9178

	Chăn nuôi 
	16 708
	23 558
	16 068

	Nuôi trồng thuỷ sản
	34 202
	37 142
	5175

	Các loại khác
	12 003
	16 902
	968


             (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê, 2018)
     Để thể hiện tổng số trang trại, trong đó có các loại trang trại khác nhau qua các năm, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? 
A. Tròn. 		B. Cột chồng. 		C. Miền. 		D. Đường
Câu 75. Cho bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN CỦA VÙNG BẮC TRUNG BỘ
VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ NĂM 2010 VÀ NĂM 2017.
(Đơn vị: nghìn tấn)
	Vùng
Hoạt động
	Bắc Trung Bộ
	Duyên hải Nam Trung Bộ

	
	Năm 2010
	Năm 2017
	Năm 2010
	Năm 2017

	Nuôi trồng
	97,1
	147,1
	77,9
	85,1

	Khai thác
	240, 9
	394,6
	670, 3
	992,3


        Để thể hiện sản lượng thuỷ sản của hai vùng trên trong 2 năm, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? 
A. Cột ghép. 		B. Đường. 		C. Miền. 		D. Kết hợp 
Câu 76. Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG CÁ NUÔI VÀ TÔM NUÔI CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	Cá nuôi
	Tôm nuôi

	
	2005
	2010
	2017
	2005
	2010
	2017

	Sản lượng
	971,2
	2096,7
	2734,8
	327,2
	446,6
	747,3


 (Nguồn: Số liệu thống kê, Tổng cục Thống kê, http://www.gso.gov.vn)
Theo bảng số liệu trên, để thể hiện sản lượng cá nuôi và tôm nuôi của nước ta qua các năm 2005, 2010 và 2017, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
	A. Kết hợp.		B. Miền.		C. Cột.			D. Tròn.
Câu 77: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ TRUNG BÌNH PHÂN THEO GIỚI TÍNH CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2017
 (Đơn vị: Nghìn người)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2014
	2017

	Tổng dân số
	77 631
	82 392
	86 947
	90 729
	93 672

	Dân số nam
	38 165
	40 522
	42 993
	44 758
	46 266

	Dân số nữ
	39 466
	41 870
	43 954
	45 971
	47 412


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu dân số phân theo giới tính của nước ta, giai đoạn 2000 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Tròn.	C. Miền.	D. Cột.
Câu 78: Cho bảng số liệu:
MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VÀ CẢ NƯỚC NĂM 2017
(Đơn vị: người/km2)
	Vùng
	Mật độ dân số

	Đồng Bằng Sông Hồng
	1 004

	Trung du miền núi Bắc Bộ
	128

	Tây Nguyên
	106

	Cả nước
	283


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện mật độ dân số một số vùng nước ta, năm 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Cột.	C. Kết hợp.	D. Miền.
Câu 79: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
	Năm
	2000
	2004
	2006
	2010
	2018

	Diện tích (nghìn ha)
	7 666,3
	7 445,3
	7 324,8
	7 489,4
	7 571,8

	Năng suất (tạ/ha)
	42,4
	48,6
	48,9
	53,4
	58,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ phát triển diện tích và năng suất lúa của nước ta giai đoạn 2000 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Miền.	C. Cột.	D. Kết hợp.
Câu 80. Cho bảng số liệu:
LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO CÁC NGÀNH KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
(Đơn vị: nghìn người)
	Năm
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Nông - lâm - ngư nghiệp
	Công nghiệp - xây dựng
	Dịch vụ

	2000
	37075,0
	24136,0
	4857,0
	8082,0

	2019
	54659,2
	18831,4
	16456,7
	19371,1


 (Nguồn: Số liệu thống kê, Tổng cục Thống kê, http://www.gso.gov.vn)
Theo bảng số liệu trên, để thể hiện cơ cấu lao động đang làm việc phân theo các ngành kinh tế năm 2000 và 2019, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.			B. Đường.		C. Tròn.		D. Miền.
[bookmark: c38q]Câu 81. Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010-2018
	Năm
	2010
	2015
	2018

	Diện tích (triệu ha)
	7,5
	7,8
	7,6

	Sản lượng (triệu tấn)
	40,0
	45,1
	44,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích và sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
[bookmark: c38a][bookmark: c38b][bookmark: c38c][bookmark: c38d]	A. Tròn.	B. Cột.	C. Kết hợp.	D. Đường.
[bookmark: c41q][bookmark: EoF][bookmark: SoF]Câu 82: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NUÔI TRỒNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ 2018 (Đơn vị: Nghìn tấn)
	Năm
	Cá nuôi
	Tôm nuôi
	Thủy sản khác

	2010
	2 101,6
	499,7
	177,0

	2018
	2 918,7
	809,7
	433,4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2010 và năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Tròn.	C. Kết hợp.	D. Đường.
Câu 83: Cho bảng số liệu
SỐ DÂN VÀ SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2014 - 2018
	Năm
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Số dân (nghìn người)
	90 728
	91 713
	92 695
	93 671
	94 666

	Điện thoại (nghìn thuê bao)
	142 548
	126 224
	128 698
	127 376
	134 716


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng số dân và số thuê bao điện thoại của nước ta, giai đoạn 2014 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Tròn.	C. Kết hợp.	D. Miền.
Câu 84. Cho bảng số liệu:
LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC
PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2018
(Đơn vị: Nghìn người)
	Năm
	Tổng số
	Kinh tế
Nhà nước
	Kinh tế
ngoài Nhà nước
	Kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài

	2005
	42 775
	4 967
	36 695
	1 113

	2008
	46 461
	5 059
	39 707
	1 695

	2011
	50 352
	5 250
	43 401
	1 701

	2015
	52 841
	5 186
	45 451
	2 204

	2018
	54 248
	4 523
	45 187
	4 538


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2005 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
         A. Đường.	B. Miền.	    C. Tròn.	     D. Cột.
[bookmark: _Toc51532149][bookmark: _Toc198646099]PHẦN III. KỸ NĂNG CHỌN DẠNG BIỂU ĐỒ  (100 CÂU)
Câu 1: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH, NĂM 2018
	Tỉnh
	Thái Bình
	Kom Tum
	Đồng Tháp

	Diện tích (km2)
	1 586
	9 674
	3 384

	Dân số (nghìn người)
	1 793
	535
	1 993


 (Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô diện tích và số dân các tỉnh trên trong năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Tròn.	C. Cột.	D. Miền.
Câu 2: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT RA PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
 (Đơn vị: triệu kwh)
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2017

	Nhà nước
	67 678
	123 291
	133 081
	165 548

	Ngoài Nhà nước
	1 721
	5 941
	7 333
	12 622

	Đầu tư nước ngoài
	22 323
	12 018
	17 535
	13 423


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Đường.	C. Tròn.	D. Cột.
Câu 3: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
	Năm
	2000
	2004
	2006
	2010
	2018

	Diện tích (nghìn ha)
	7 666,3
	7 445,3
	7 324,8
	7 489,4
	7 571,8

	Năng suất (tạ/ha)
	42,4
	48,6
	48,9
	53,4
	58,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và năng suất lúa của nước ta, giai đoạn 2000 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Kết hợp.	C. Tròn.	D. Miền.
Câu 4: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
	Năm
	1989
	1999
	2009
	2014
	2019

	Dân số (triệu người)
	64,4
	76,3
	86,0
	90,7
	96,2

	Tỉ lệ gia tăng dân số (%)
	2,1
	1,51
	1,06
	1,08
	0,9


 (Nguồn: Tổng điều tra dân số Việt Nam năm 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện dân số và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các năm, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Miền.	C. Tròn.	D. Kết hợp.
Câu 5: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY HÀNG NĂM CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018
(Đơn vị: Nghìn ha)
	Năm
	Tổng số
	Cây lương thực có hạt
	Cây công nghiệp hàng năm
	Cây hàng năm khác

	2010
	11 214,3
	8 615,9
	797,6
	1 800,8

	2018
	11 541,5
	8 611,3
	581,7
	2 348,5


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích các loại cây hàng năm của nước ta năm 2010 và năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Kết hợp.	C. Đường.	D. Tròn.
Câu 6: Cho bảng số liệu:
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
(Đơn vị: nghìn chiếc)
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2016

	Điện thoại cố định
	9 405,7
	5 439,5
	5 868,1
	5 654,4

	Ti vi lắp ráp
	2 800,3
	3 425,9
	5 512,4
	10 838,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp nước ta giai đoạn 2010 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Đường.	C. Tròn.	D. Cột.
Câu 7: Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN VÀ TỐC ĐỘ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
	Năm
	Tổng số dân
(nghìn người)
	Trong đó dân thành thị
(nghìn người)
	Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%)

	2000
	77 631
	18 772
	1,36

	2005
	82 392
	22 332
	1,31

	2010
	86 947
	26 515
	1,03

	2015
	91 713
	31 131
	0,94

	2017
	93 672
	32 813
	0,79


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện được tổng số dần, số dân thành thị và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các năm, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Kết hợp .	C. Tròn.	D. Miền.
Câu 8: Cho bảng số liệu:
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NĂM 2015
(Đơn vị: %)
	Nước
	Việt Nam
	Thái Lan
	Campuchia

	Nông - lâm - ngư nghiệp
	17
	9,1
	28,3

	Công nghiệp - xây dựng
	33,3
	35,8
	29,4

	Dịch vụ
	39,7
	55,2
	42,3


(Nguồn: Niên giám thống kê thế giới năm 2016, NXB Thống kê 2017)
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia Đông Nam Á, năm 2015, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Cột.	C. Kết hợp.	D. Tròn.
Câu 9: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
	Năm
	2000
	2004
	2006
	2010
	2018

	Diện tích (nghìn ha)
	7 666,3
	7 445,3
	7 324,8
	7 489,4
	7 571,8

	Sản lượng (nghìn tấn)
	32 493,0
	36 148,2
	35 818,3
	39 993,4
	43 992,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ phát triển diện tích và sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 2000 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Miền.	D. Đường.
Câu 10: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA
	Năm
	2010
	2014
	2016
	2017

	Thịt hộp (nghìn tấn)
	4,7
	4,1
	4,3
	4,1

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	372,2
	380,2

	Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)
	76,9
	103,5
	102,3
	109,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Đường.	C. Cột.	D. Miền.
Câu 11: Cho bảng số liệu: 
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2016

	Vải (triệu m2)
	1 176,9
	1 346,5
	1 525,6
	1 700,7

	Giày, dép da (triệu đôi)
	192,2
	246,5
	253,0
	257,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng vải và giày, dép da của nước ta, giai đoạn 2010 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Kết hợp.	C. Đường.	D. Tròn.
Câu 12: Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT Ở TÂY NGUYÊN (Đơn vị: %)
	Loại đất
	Năm 2012
	Năm 2017

	Đất sản xuất nông nghiệp
	36,3
	44,4

	Đất lâm nghiệp
	51,8
	45,7

	Đất chuyên dùng
	3,7
	3,6

	Đất ở
	1,0
	1,1

	Đất khác
	7,2
	5,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu sử dụng đất ở Tây Nguyên năm 2012 và 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Miền.	C. Kết hợp.	D. Cột.
Câu 13: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017.
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2017

	Diện tích (nghìn ha)
	51,3
	85,6
	101,6
	152,0

	Sản lượng (nghìn tấn)
	105,4
	151,6
	176,8
	241,5


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng hồ tiêu của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Kết hợp.	C. Miền.	D. Đường.
Câu 14: Cho bảng số liệu: 
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2016 (Đơn vị: nghìn tỉ đồng)
	Năm
	Tổng số
	Nông - lâm - ngư nghiệp
	Công nghiệp - xây dựng
	Dịch vụ

	2000
	441,7
	108,4
	162,2
	171,1

	2005
	839,1
	175,9
	344,2
	319,0

	2010
	1 980,9
	407,6
	814,1
	759,2

	2016
	3 452,1
	679,0
	1 307,9
	1 537,2


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế của nước ta giai đoạn 2000 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Đường.	C. Miền.	D. Cột.
Câu 15: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2000 VÀ 2017
(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	Việt Nam
	In-đô-nê-xi-a
	Thái Lan

	2000
	79,7
	217,0
	62,6

	2017
	93,7
	264,0
	66,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô dân số của một số quốc gia, năm 2000 và 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Cột.	C. Kết hợp.	D. Tròn.
Câu 16: Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG HẢI SẢN KHAI THÁC CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016
 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2005
	2008
	2010
	2012
	2016

	Tổng sản lượng
	1 791,1
	1 946,7
	2 220,0
	2 510,9
	3 035,9

	Trong đó: cá biển
	1 367,5
	1 475,8
	1 662,7
	1 818,9
	2 242,8


(Nguồn: Niên giám thống kê bViệt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng hải sản khai thác của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Cột.	C. Tròn.	D. Miền.
Câu 17: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LÚA VÀ BÌNH QUÂN SẢN LƯỢNG LÚA THEO ĐẦU NGƯỜI NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2017
	Năm
	Dân số
(nghìn người)
	Sản lượng lúa
(nghìn tấn)
	Bình quân sản lượng lúa (kg/người)

	2000
	77 630,9
	32 529,5
	419,0

	2005
	82 392,1
	35 832,9
	434,9

	2010
	86 947,4
	40 005,6
	460,1

	2012
	88 809,3
	43 737,8
	492,5

	2015
	90 728,9
	44 974,6
	495,7

	2017
	93 672,0
	42 839,0
	457,3


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, Nhà xuất bản Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng dân số, sản lượng lúa và bình quân sản lượng lúa theo đầu người ở nước ta trong giai đoạn 2000 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Đường.	C. Kết hợp.	D. Miền.
Câu 18: Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH CỦA PHI-LIP-PIN VÀ THÁI LAN, NĂM 2017 (Đơn vị: %)
	Quốc gia
	Khu vực kinh tế

	
	Nông - Lâm - Ngư nghiệp
	Công nghiệp - Xây dựng
	Dịch vụ

	Phi-lip-pin
	9,7
	30,5
	59,9

	Thái Lan
	8,7
	35,5
	56,3


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu kinh tế theo ngành của Phi-lip-pin và Thái Lan, năm 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Cột.	C. Kết hợp.	D. Đường.
Câu 19: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA
	Năm
	2010
	2014
	2016
	2017

	Thịt hộp (nghìn tấn)
	4,7
	4,1
	4,3
	4,1

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	372,2
	380,2

	Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)
	76,9
	103,5
	102,3
	109,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Miền.	C. Kết hợp.	D. Cột.
Câu 20: Cho bảng số liệu
SỐ DÂN VÀ SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2014 - 2018
	Năm
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Số dân (nghìn người)
	90 728
	91 713
	92 695
	93 671
	94 666

	Điện thoại (nghìn thuê bao)
	14 2548
	126 224
	128 698
	127 376
	134 716


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện số dân và số thuê bao điện thoại của nước ta, giai đoạn 2014 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Miền.	C. Kết hợp.	D. Đường.
Câu 21: Cho bảng số liệu:
TỔNG SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018
(Đơn vị: Nghìn người)
	Tỉnh
	Hải Dương
	Bắc Giang
	Khánh Hoà
	Ðồng Tháp

	Số dân
	1 807,5
	1 691,8
	1 232,4
	1 693,3

	Số dân thành thị
	456,8
	194,5
	555,0
	300,8


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện số dân theo thành thị và nông thôn của một số tỉnh nước ta, năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Đường.	C. Kết hợp.	D. Cột.
Câu 22: Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC TA
 (Đơn vị: %)
	Năm
	2009
	2019

	Nông, lâm, thủy sản
	53,9
	35,3

	Công nghiệp, xây dựng
	20,3
	29,2

	Dịch vụ
	25,8
	35,5


(Nguồn: Thống kê dân số Việt Nam, năm 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu sử dụng lao động nước ta phân theo khu vực kinh tế năm 2009 và 2019, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Miền.	D. Tròn.
Câu 23: Cho bảng số liệu: 
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, NĂM 2015 VÀ 2016
	Năm
	2015
	2016

	Vải (triệu m2)
	1 525,6
	1 700,7

	Giày, dép da (triệu đôi)
	253,0
	257,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng vải và giày, dép da của nước ta, năm 2015 và 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Tròn.	C. Cột.	D. Miền.
Câu 24: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ THAN SẠCH CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2016
	2018

	Điện (tỉ kWh)
	91,7
	115,4
	141,3
	175,7
	209,2

	Than sạch (triệu tấn)
	44,8
	42,1
	41,1
	38,7
	42,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng điện và than sạch của nước ta, giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Đường.	C. Tròn.	D. Miền.
Câu 25: Cho bảng số liệu: 
SỐ DỰ ÁN VÀ TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ CỦA NƯỚC NGOÀI VÀO MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ, 
NĂM 2017
	Vùng
	Số dự án
(Dự án)
	Tổng số vốn đăng ký
(Triệu USD)

	Đồng bằng sông Hồng
	7 896,0
	88 445,2

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	826,0
	15 124,6

	Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
	1 511,0
	56 860,2

	Đông Nam Bộ
	12 946,0
	135 418,9

	Đồng bằng sông Cửu Long
	1 426,0
	20 085,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện số dự án và tổng vốn đăng ký của nước ngoài vào một số vùng kinh tế nước ta năm 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Miền.	D. Đường.
Câu 26: Cho bảng số liệu:
TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẨT TỬ CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: ‰)
	Năm
	1999
	2009
	2015
	2017

	Tỉ suất sinh
	19,9
	17,6
	16,2
	14,7

	Tỉ suất tử
	5,6
	6,8
	6,8
	6,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tỉ suất sinh, tỉ suất tử của nước ta qua các năm, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Kết hợp.	C. Tròn.	D. Cột.
Câu 27: Cho số liệu:
DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA NĂM 1983 VÀ 2017(Đơn vị: triệu ha)
	Năm
	Tổng diện tích rừng
	Trong đó

	
	
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng

	1983
	7,2
	6,8
	0,4

	2017
	14,4
	10,2
	4,2


Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích rừng nước ta năm 1983 và 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?	A. Đường.	B. Miền.	C. Cột.	D. Tròn.
Câu 28: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018
	Tỉnh
	Thái Bình
	Phú Yên
	Kom Tum
	Đồng Tháp

	Diện tích (km2)
	1 586
	5 023
	9 674
	3 384

	Dân số (nghìn người)
	1 793
	910
	535
	1 993


 (Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô diện tích và dân số của một số tỉnh trên, năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Cột.	C. Tròn.	D. Kết hợp.
Câu 29: Cho bảng số liệu:
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP Ở VIỆT NAM, 
THỜI KỲ 1991 - 2018
	Năm
	Số dự án
	Vốn đăng kí (triệu USD)

	1991
	152
	1 284

	1995
	415
	7 925

	2000
	391
	2 763

	2005
	970
	6 840

	2010
	1 237
	19 887

	2015
	2 120
	24 115

	2018
	3 147
	36 369


(Nguồn: Niên giám thống kê 2018, NXB thống kê 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện số dự án và vốn đăng ký của nước ngoài được cấp phép ở nước ta, giai đoạn 1991 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Miền.	C. Kết hợp.	D. Đường.
Câu 30: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2017
 (Đơn vị: Triệu người)
	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Ma-lai-xi-a
	Phi-lip-pin
	Thái Lan

	Tổng số dân
	264,0
	31,6
	105,0
	66,1

	Dân số thành thị
	143,9
	23,8
	46,5
	34,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện số dân phân theo thành thị và nông thôn của một số quốc gia, năm 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Cột.	C. Kết hợp.	D. Đường.
Câu 31: Cho bảng số liệu:
TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018
(Đơn vị: ‰)
	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Phi-lip-pin
	Thái Lan

	Tỉ lệ sinh
	19
	21
	11

	Tỉ lệ tử
	7
	6
	8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử của một số quốc gia, năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Tròn.	C. Kết hợp.	D. Đường.
Câu 32: Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2019
(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	1990
	2000
	2010
	2019

	Nông thôn
	54,25
	60,57
	61,29
	63,15

	Thành thị
	13,95
	19,71
	27,06
	33,05


								(Nguồn: Tổng điều tra dân số 1/4/2019)
Theo bảng số liệu, để so sánh số dân nông thôn với thành thị và tỉ lệ dân thành thị nước ta giai đoạn 1990 - 2019, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Tròn.	C. Đường.	D. Miền.
Câu 33: Cho bảng số liệu:
TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG CỦA ĐÔNG NAM BỘ
VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, GIAI ĐOẠN 2000 - 2016
 (Đơn vị: nghìn tỷ đồng)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2016

	Đông Nam Bộ
	77,3
	157,1
	616,1
	1 171,0

	ĐB sông Cửu Long
	43,5
	97,5
	302,6
	660,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2000 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Cột.	C. Kết hợp.	D. Tròn.
Câu 34: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA,
NĂM 2014 VÀ 2017
 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2014
	2017

	Nhà nước
	119,1
	18,1

	Ngoài Nhà nước
	1 387,6
	1 412,7

	Đầu tư nước ngoài
	356,7
	288,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, để so sánh sản lượng đường kính theo thành phần kinh tế nước ta, năm 2014 và 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Cột.	C. Miền.	D. Tròn.
Câu 35: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018
	Thái Bình
	Phú Yên
	Kom Tum
	Đồng Tháp

	1793
	910
	535
	1 993


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô dân số của một số tỉnh nước ta, năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Kết hợp.	C. Cột.	D. Tròn.
Câu 36: Cho bảng số liệu:
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ THỰC TẾ
CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016 (Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)
	Năm
	2010
	2013
	2014
	2016

	Thái Lan
	341 105
	420 529
	406 522
	407 026

	Xin-ga-po
	263 422
	302 511
	308 143
	296 976

	Việt Nam
	115 850
	171 192
	156 151
	205 305


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế của một số quốc gia, giai đoạn 2010 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Miền.	D. Đường.
Câu 37: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THAN SẠCH VÀ DẦU THÔ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018
(Đơn vị: Triệu tấn)
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2016
	2018

	Than sạch
	44,8
	42,1
	41,1
	38,7
	42,0

	Dầu thô
	15,0
	16,3
	13,4
	17,2
	14,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng than sạch và dầu thô nước ta, giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Miền.	C. Cột.	D. Tròn.


Câu 38: Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017
	Năm
	Dân số
(nghìn người)
	Sản lượng lúa
(nghìn tấn)

	2005
	82 392,1
	35 832,9

	2010
	86 947,4
	40 005,6

	2012
	88 809,3
	43 737,8

	2015
	90 728,9
	44 974,6

	2017
	93 672,0
	42 839,0


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, Nhà xuất bản Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện số dân và sản lượng lúa của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Miền.	D. Đường.
Câu 39: Cho bảng số liệu:
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP Ở VIỆT NAM, 
THỜI KỲ 1991 - 2018
	Năm
	Số dự án
	Vốn đăng kí (triệu USD)

	1991
	152
	1 284

	1995
	415
	7 925

	2000
	391
	2 763

	2005
	970
	6 840

	2010
	1 237
	19 887

	2015
	2 120
	24 115

	2018
	3 147
	36 369


(Nguồn: Niên giám thống kê 2018, NXB thống kê 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng số dự án và vốn đăng ký của nước ngoài được cấp phép ở nước ta, giai đoạn 1991 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Tròn.	C. Đường.	D. Miền.
Câu 40: Cho bảng số liệu:
GDP VÀ SỐ DÂN CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 1995 - 2017
	Năm
	1995
	2004
	2010
	2017

	GDP (tỉ USD)
	697,6
	1 649,3
	5 880,0
	12 237,7

	Số dân (triệu người)
	1 211
	1 299
	1 347
	1 394


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP và số dân của Trung Quốc, giai đoạn 1995 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Kết hợp.	C. Đường.	D. Cột.
Câu 41: Cho bảng số liệu sau:
TỔNG SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2018
(Đơn vị: nghìn người)
	Năm
	2005
	2010
	2015
	2016
	2018

	Số dân
	84 203,8
	88 357,7
	93 447,6
	94 444,2
	94 666,0

	Dân thành thị
	23 174,8
	27 063,6
	31 371,6
	32 247,3
	33 830,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng dân số thành thị và nông thôn của nước ta, giai đoạn 2005 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Tròn.	C. Kết hợp.	D. Miền.

Câu 42: Cho bảng số liệu
SỐ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: triệu lượt)
	Năm
	1995
	2005
	2015
	2018

	Khách nội địa
	5,5
	16,0
	57,0
	105,5

	Khách quốc tế
	1,4
	3,5
	7,9
	15,0


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2018, Nhà xuất bản Thống kê năm 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu số lượt khách du lịch của nước ta, giai đoạn 1995 - 2018, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Miền.	C. Tròn.	D. Cột.
Câu 43: Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 - 2017 (Đơn vị : tỉ USD)
	Năm
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	2000
	14,5
	15,6

	2005
	32,5
	36,8

	2010
	72,2
	84,8

	2017
	214,0
	211,1


(Nguồn: Niên giám thông kê, Tổng cục thống kê 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu giá trị xuất - nhập khẩu nước ta trong giai đoạn 2000 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Cột.	C. Miền.	D. Đường.
Câu 44: Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢNG TRÂU CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN QUA CÁC NĂM
 (Đơn vị: nghìn con)
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2017

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	1 618,2
	1 453,6
	1 410,6
	1 403,7

	Tây Nguyên
	94,2
	91,6
	88,7
	86,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để so sánh đàn trâu của Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên qua các năm, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Kết hợp.	C. Miền.	D. Cột.
Câu 45: Cho bảng số liệu:
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2016

	Vải (triệu m2)
	1 176,9
	1 346,5
	1 525,6
	1 700,7

	Giấy bìa (nghìn tấn)
	1 536,8
	1 349,4
	1 495,6
	1 614,4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 2010 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Miền.	C. Kết hợp.	D. Đường.
Câu 46: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2016
	Quốc gia
	Việt Nam
	Lào
	Cam- pu -chia
	Mi- an- ma

	Tổng số dân (Triệu người)
	93,7
	7,0
	15,9
	53,4

	Tỉ lệ dân thành thị (%)
	35,0
	39,7
	20,9
	34,7


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tổng số dân, số dân thành thị, số dân nông thôn của một số quốc gia, năm 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Cột.	C. Kết hợp.	D. Đường.
Câu 47: Cho bảng số liệu:
LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC
PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2018
(Đơn vị: Nghìn người)
	Năm
	Tổng số
	Kinh tế
Nhà nước
	Kinh tế
ngoài Nhà nước
	Kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài

	2005
	42 775
	4 967
	36 695
	1 113

	2008
	46 461
	5 059
	39 707
	1 695

	2011
	50 352
	5 250
	43 401
	1 701

	2015
	52 841
	5 186
	45 451
	2 204

	2018
	54 248
	4 523
	45 187
	4 538


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2005 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Miền.	C. Tròn.	D. Cột.
Câu 48: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA
	Năm
	2010
	2014
	2016
	2017

	Thịt hộp (tấn)
	4 677,0
	4 086,0
	4 314,0
	4 146,0

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	372,2
	380,2

	Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)
	76,9
	103,5
	102,3
	109,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Miền.	C. Cột.	D. Đường.
Câu 49: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MUỐI BIỂN VÀ NƯỚC MẮM CỦA NƯỚC TA
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2016
	2017

	Muối biển (nghìn tấn)
	975,3
	905,6
	1 061,0
	982,0
	854,3

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	339,5
	372,2
	380,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng muối biển và nước mắm của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Đường.	C. Kết hợp.	D. Miền.
Câu 50: Cho bảng số liệu:
QUY MÔ VÀ CƠ CẤU GDP NƯỚC TA PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ,
NĂM 2000 VÀ NĂM 2016
	Năm
	Tổng số
(tỉ đồng)
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nông - lâm - thủy sản
	Công nghiệp - xây dựng
	Dịch vụ

	2000
	441 646
	24,5
	36,7
	38,8

	2016
	3 937 856
	17,7
	33,2
	39,1


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, Nhà xuất bản Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô và cơ cấu GDP nước ta phân khu vực kinh tế năm 2000 và 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Miền.	C. Kết hợp.	D. Cột.
Câu 51: Cho bảng số liệu:
LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA NƯỚC TA
GIAI ĐOẠN 2010 - 2018
(Đơn vị: Nghìn người)
	Năm
	2010
	2014
	2016
	2018

	Thành thị
	14 106,6
	16 525,5
	17 449,9
	18 071,8

	Nông thôn
	36 286,3
	37 222,5
	36 995,4
	37 282,4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Đường.	C. Kết hợp.	D. Miền.
Câu 52: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MUỐI BIỂN VÀ NƯỚC MẮM CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2016
	2017

	Muối biển (nghìn tấn)
	975,3
	905,6
	1 061,0
	982,0
	854,3

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	339,5
	372,2
	380,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng muối biển và nước mắm của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Miền.	D. Đường.
Câu 53: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA Ở MỘT SỐ VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2018
	Vùng
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	Đồng bằng sông Hồng
	999,7
	6 085,5

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	631,2
	3 590,6

	Tây Nguyên
	245,4
	1 375,6

	Đông Nam Bộ
	270,5
	1 423,0

	Đồng bằng sông Cửu Long
	4 107,4
	24 441,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích và sản lượng lúa ở một số vùng nước ta năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Kết hợp.	C. Tròn.	D. Cột.
Câu 54: Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á, NĂM 2019
(Đơn vị: Triệu USD)
	Quốc gia
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	Ma-lai-xi-a
	3 788,8
	7 290,9

	Xin-ga-po
	3 197,8
	4 091,0

	Thái Lan
	5 272,1
	11 655,6


(Nguồn: theo Niên giám thống kê Việt Nam sơ bộ 2019)
Theo bảng số liệu, để so sánh quy mô xuất, nhập khẩu của một số quốc gia, năm 2019, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Tròn.	C. Đường.	D. Cột.
Câu 55: Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG HẢI SẢN KHAI THÁC CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2005
	2008
	2010
	2012
	2016

	Tổng sản lượng
	1 791,1
	1 946,7
	2 220,0
	2 510,9
	3 035,9

	Trong đó: cá biển
	1 367,5
	1 475,8
	1 662,7
	1 818,9
	2 242,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng khai thác hải sản của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Miền.	C. Kết hợp.	D. Cột.
Câu 56: Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á NĂM 2016 
(Đơn vị: %)
	Nước
	Xin-ga-po
	Hàn Quốc
	Thái Lan
	Ma-lai-xi-a
	Lào
	Cam-pu-chia

	Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	0,0
	2,2
	8,3
	8,7
	19,5
	25,7

	Công nghiệp và xây dựng
	26,1
	38,6
	35,9
	38,3
	32,5
	31,7

	Dịch vụ
	73,9
	59,2
	55,8
	53,0
	48,0
	41,6

	Tổng
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia Châu Á năm 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Miền.	C. Cột.	D. Tròn.
Câu 57: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA Ở MỘT SỐ VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2018
	Vùng
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	Đồng bằng sông Hồng
	999,7
	6 085,5

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	631,2
	3 590,6

	Tây Nguyên
	245,4
	1 375,6

	Đông Nam Bộ
	270,5
	1 423,0

	Đồng bằng sông Cửu Long
	4 107,4
	24 441,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích và sản lượng lúa ở một số vùng của nước ta năm 2018, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Cột.	C. Đường.	D. Kết hợp.
Câu 58: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018
(Đơn vị: Nghìn ha)
	Năm
	Tổng số
	Lúa đông xuân
	Lúa hè thu và thu đông
	Lúa mùa

	2010
	7 489,4
	3 085,9
	2 436,0
	1 967,5

	2018
	7 570,4
	3 102,1
	2 785,0
	1 683,3


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu sau, để thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ của nước ta năm 2010 và năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Miền.	C. Kết hợp.	D. Tròn.
Câu 59: Cho bảng số liệu 
TỈ SUẤT SINH THÔ VÀ TỈ SUẤT TỬ THÔ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2009 - 2017
(Đơn vị: ‰)
	Năm
	2009
	2015
	2017

	Tỉ suất sinh thô
	17,6
	16,2
	14,7

	Tỉ suất tử thô
	6,8
	6,8
	6,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô của nước ta qua các năm 2009, 2015, 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Tròn.	C. Kết hợp.	D. Cột.
Câu 60: Cho bảng số liệu sau:
LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM
 (Đơn vị: mm)
	Địa điểm
	Lượng mưa
	Bốc hơi
	Cân bằng ẩm

	Hà Nội
	1676
	989
	+687

	Huế
	2868
	1000
	+1868

	TP Hồ Chí Minh
	1931
	1686
	+245


(Nguồn: SGK Địa lí lớp12, trang 44)
Theo bảng số liệu, để so sánh lượng mưa, bốc hơi và cân bẳng ẩm của ba địa điểm trên, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Đường.	D. Tròn
Câu 61: Cho bảng số liệu:
TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018 (Đơn vị: ‰)
	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Mi-an-ma
	Thái Lan

	Tỉ lệ sinh
	19
	18
	11

	Tỉ lệ tử
	7
	8
	8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để so sánh tỉ suất sinh và tỉ suất tử của các quốc gia trên trong năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Cột.	C. Tròn.	D. Kết hợp.
Câu 62: Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2005
	2010
	2016

	Tổng sản lượng thuỷ sản
	3 465,9
	5142,7
	6895

	Khai thác
	1 987,9
	2414,4
	3237

	Nuôi trồng
	1 478,0
	2728,3
	3658


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản nước ta, năm 2005, 2010 và 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Đường.	C. Kết hợp.	D. Cột.
Câu 63: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
	Năm
	2000
	2004
	2006
	2010
	2018

	Diện tích (nghìn ha)
	7 666,3
	7 445,3
	7 324,8
	7 489,4
	7 571,8

	Sản lượng (nghìn tấn)
	32 493,0
	36 148,2
	35 818,3
	39 993,4
	43 992,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện năng suất lúa của nước ta, giai đoạn 2000 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Cột.	C. Kết hợp.	D. Tròn.
Câu 64: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT RA PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
 (Đơn vị: triệu kwh)
	Năm
	2014
	2015
	2017
	2018

	Nhà nước
	123 291
	133 081
	165 548
	178 121

	Ngoài Nhà nước
	5 941
	7 333
	12 622
	12 765

	Đầu tư nước ngoài
	12 018
	17 535
	13 423
	18 295


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng điện phát ra phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2014 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Tròn.	C. Đường.	D. Cột.
Câu 65: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017
	Năm
	2010
	2011
	2016
	2017

	Diện tích (nghìn ha)
	7 489,4
	7 655,4
	7 742,7
	7 716,6

	Sản lượng (nghìn tấn)
	40 005,6
	42 398,5
	43 157,3
	42 839,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích và sản lượng lúa nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Tròn.	C. Kết hợp.	D. Cột.
Câu 66: Cho bảng số liệu
SỐ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: triệu lượt)
	Năm
	1995
	2005
	2015
	2018

	Khách nội địa
	5,5
	16,0
	57,0
	105,5

	Khách quốc tế
	1,4
	3,5
	7,9
	15,0


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2018, Nhà xuất bản Thống kê năm 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô, cơ cấu số khách du lịch của nước ta năm 2015 và 2018, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Kết hợp.	C. Tròn.	D. Cột.
Câu 67: Cho bảng số liệu:
TỔNG SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2017
	Năm
	Tổng số dân
(nghìn người)
	Số dân thành thị
(nghìn người)

	2000
	77 631
	18 772

	2005
	82 392
	22 332

	2010
	86 947
	26 515

	2015
	91 713
	31 131

	2017
	93 672
	32 813


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 2000 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Tròn.	C. Kết hợp .	D. Miền.
Câu 68: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG LÚA VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2016
	Quốc gia
	Lào
	In-đô-nê-xi-a
	Ma-lai-xi-a
	Cam pu chia

	Dân số (Triệu người)
	6,6
	258,7
	31,7
	15,2

	Sản lượng lúa (Nghìn tấn)
	4 149
	77 298
	2 252
	9 827


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện bình quân sản lượng lúa theo đầu người của một số quốc gia, năm 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Kết hợp.	C. Cột.	D. Đường.
Câu 69: Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢNG TRÂU CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN QUA CÁC NĂM
 (Đơn vị: nghìn con)
	Năm
	
2010
	
2012
	
2014
	
2017

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	1 618,2
	1 453,6
	1 410,6
	1 403,7

	Tây Nguyên
	94,2
	91,6
	88,7
	86,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ phát triển đàn trâu của Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên trong giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Cột.	C. Đường.	D. Tròn.
Câu 70: Cho bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2016
(Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2016

	Tổng sản lượng thuỷ sản
	2 250,5
	3 465,9
	5 142,7
	6 895

	Khai thác
	1 660,9
	1 987,9
	2 414,4
	3 237

	Nuôi trồng
	589,6
	1 478,0
	2 728,3
	3 658


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng thủy sản nước ta qua các năm từ 2000 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Đường.	C. Tròn.	D. Cột.
Câu 71: Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HẠT TIÊU VÀ CÀ PHÊ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
 (Đơn vị: Triệu USD)
	Năm
	2010
	2013
	2014
	2016

	Hạt tiêu
	421,5
	889,8
	1 201,9
	1 428,6

	Cà phê
	1 851,4
	2 717,3
	3 557,4
	3 334,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu hạt tiêu và cà phê của nước ta giai đoạn 2010 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Đường.	D. Miền.
Câu 72: Cho bảng số liệu:
TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG
CỦA CẢ NƯỚC, ĐÔNG NAM BỘ
(Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)
	Năm
	2005
	2010
	2015
	2018

	Cả nước
	480,3
	1 677,3
	3 223,2
	4 416,6

	Đông Nam Bộ
	157,1
	616,1
	1 070,9
	1 469,6

	Trong đó: TP. Hồ Chí Minh
	108,0
	448,8
	711,2
	971,5


Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước, Đông Nam Bộ, Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2005 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Tròn.	C. Cột.	D. Miền.

Câu 73: Cho bảng số liệu:
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016 (Đơn vị: Nghìn người)
	Quốc gia
	Xin-ga- po
	Ma-lai-xi-a
	Thái Lan

	Lực lượng lao động
	3 673
	14 668
	38 267

	Lao động có việc làm
	3 570
	14 164
	37 693


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện lực lượng lao động của một số quốc gia, năm 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Tròn.	C. Đường.	D. Kết hợp.
Câu 74: Cho bảng số liệu sau:
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: Tỉ USD)
	Năm
	2010
	2015
	2017
	2018

	Xuất khẩu
	72,2
	162,0
	214,0
	243,7

	Nhập khẩu
	84,8
	165,8
	211,1
	237,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Miền.	C. Cột.	D. Tròn.
Câu 75: Cho bảng số liệu:
GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA (Đơn vị: USD)
	Năm
	2010
	2013
	2015
	2016

	Bru-nây
	35 268
	44 597
	30 968
	26 939

	Xin-ga-po
	46 570
	56 029
	53 630
	52 962

	Cam-pu-chia
	786
	1 028
	1 163
	1 270

	Việt Nam
	1 273
	1 907
	2 109
	2 215


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người của một số quốc gia, giai đoạn 2010 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Cột.	C. Tròn.	D. Kết hợp.
Câu 76: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018
(Đơn vị: Nghìn ha)
	Năm
	Tổng số
	Cây công nghiệp lâu năm
	Cây ăn quả
	Cây lâu năm khác

	2010
	2 846,8
	2 010,5
	779,7
	56,6

	2018
	3 482,3
	2 228,4
	989,4
	264,5


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích các loại cây lâu năm của nước ta năm 2010 và năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Đường.	C. Kết hợp.	D. Tròn.
Câu 77: Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	2010
	2015
	2017
	2018

	Xuất khẩu
	72,2
	162,0
	214,0
	243,7

	Nhập khẩu
	84,8
	165,8
	211,1
	237,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để so sánh giá trị xuất nhập khẩu nước ta giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Tròn.	C. Đường.	D. Miền.

Câu 78: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NUÔI TRỒNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ 2018 (Đơn vị: Nghìn tấn)
	Năm
	Cá nuôi
	Tôm nuôi
	Thủy sản khác

	2010
	2 101,6
	499,7
	177,0

	2018
	2 918,7
	809,7
	433,4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2010 và năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Tròn.	C. Kết hợp.	D. Đường.
Câu 79: Cho bảng số liệu
SỐ DÂN VÀ SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2014 - 2018
	Năm
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Số dân (nghìn người)
	90 728
	91 713
	92 695
	93 671
	94 666

	Điện thoại (nghìn thuê bao)
	142 548
	126 224
	128 698
	127 376
	134 716


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng số dân và số thuê bao điện thoại của nước ta, giai đoạn 2014 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Tròn.	C. Kết hợp.	D. Miền.
Câu 80: Cho bảng số liệu:
GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA (Đơn vị: USD)
	Năm
	2013
	2015
	2016

	Ma-lai-xi-a
	10 882
	9 649
	9 508

	Xin-ga-po
	56 029
	53 630
	52 962

	Mi-an-ma
	1 171
	1 139
	1 196

	Việt Nam
	1 907
	2 109
	2 215


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để so sánh GDP bình quân đầu người của một số quốc gia qua các năm, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Tròn.	C. Cột.	D. Kết hợp.
Câu 81: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
GIAI ĐOẠN 2000 - 2016
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2016

	Diện tích (triệu ha)
	3 945,8
	3 826,3
	3 945,9
	4 241,1

	Sản lượng (triệu tấn)
	16 702,7
	19 298,5
	23 831,0
	23 831,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, sản lượng và năng suất lúa cả năm của Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2000 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Tròn.	D. Đường.
Câu 82: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THAN SẠCH, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2018
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2016
	2018

	Than sạch (triệu tấn)
	44,8
	42,1
	41,1
	38,7
	42,0

	Dầu thô (triệu tấn)
	15,0
	16,3
	13,4
	17,2
	14,0

	Điện (tỉ kWh)
	91,7
	115,4
	141,3
	175,7
	209,2


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng than sạch, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Đường.	C. Miền.	D. Cột.
Câu 83: Cho số liệu:
DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA THỜI KÌ 1983 - 2017 (Đơn vị: triệu ha)
	Năm
	Tổng diện tích rừng
	Trong đó

	
	
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng

	1943
	14,7
	14,7
	0,0

	1983
	7,2
	6,8
	0,4

	2017
	14,4
	10,2
	4,2


(Nguồn: www.gso.gov.vn)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tình hình diện tích rừng của nước ta qua các năm, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Tròn.	D. Đường.
Câu 84: Cho bảng số liệu: 
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ THỰC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, 
NĂM 2014 VÀ 2016 (Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)
	Năm
	2014
	2016

	Thái Lan
	406 522
	407 026

	Xin-ga-po
	308 143
	296 976

	Việt Nam
	156 151
	205 305


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế của một số quốc gia Đông Nam Á, năm 2014 và 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Miền.	C. Kết hợp.	D. Cột.
Câu 85: Cho bảng số liệu:
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA,
GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 (Đơn vị: %)
	Năm
	2012
	2014
	2015

	Phi-líp-pin
	6,7
	6,2
	5,9

	Thái Lan
	7,2
	0,8
	2,8

	Việt Nam
	5,3
	6,0
	6,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo bảng số liệu, để so sánh tốc độ tăng trưởng GDP trong nước của một số quốc gia, giai đoạn 2012 - 2015, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Cột.	C. Kết hợp.	D. Tròn.
Câu 86: Cho bảng số liệu: 
DIỆN TÍCH RỪNG CỦA VÙNG TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: Nghìn ha)
	Năm
	2005
	2014
	2017

	Tây Nguyên
	2 995,9
	2 567,1
	2 553,8

	Cả nước
	12 418,5
	13 796,5
	14 415,4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tỉ trọng diện tích rừng của Tây Nguyên so với cả nước qua các năm, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Kết hợp.	C. Đường.	D. Tròn.
Câu 87: Cho bảng số liệu
DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2017(Đơn vị: Nghìn người)
	Năm
	2005
	2007
	2009
	2011
	2013
	2015
	2017

	Tổng số dân
	82 392
	84 291
	86 025
	87 860
	89 760
	91 713
	93 672


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô dân số của nước ta, giai đoạn 2005 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Cột.	C. Tròn.	D. Kết hợp.
Câu 88: Cho bảng số liệu:
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016 (Đơn vị: nghìn chiếc)
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2016

	Máy in
	23 519,2
	27 465,8
	25 820,1
	25 847,6

	Điện thoại cố định
	9 405,7
	5 439,5
	5 868,1
	5 654,4

	Ti vi lắp ráp
	2 800,3
	3 425,9
	5 512,4
	10 838,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2010 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Tròn.	C. Miền.	D. Cột.
Câu 89: Cho bảng số liệu sau:
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ
DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016 (Đơn vị : Tỉ USD)
	Quốc gia
	Cam-pu-chia
	Lào
	Mi-an-ma

	Xuất khẩu
	12,3
	5,5
	11,0

	Nhập khẩu
	13,1
	6,7
	17,7


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia, năm 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Cột.	C. Tròn.	D. Đường.
Câu 90: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ VÙNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2017
	Vùng
	Diện tích (km2)
	Dân số trung bình (nghìn người)

	Đồng bằng sông Hồng
	15 082,0
	20 099,0

	Tây Nguyên
	54 508,3
	5 778,5

	Đông Nam Bộ
	23 552,6
	16 739,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để so sánh diện tích và số sân của một số vùng nước ta, năm 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Tròn.	C. Kết hợp.	D. Đường.
Câu 91: Cho bảng số liệu sau:
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2016
	Quốc gia
	Việt Nam
	Thái Lan
	Phi-lip-pin

	Diện tích (nghìn km2)
	331,1
	513,1
	300,0

	Dân số (triệu người)
	93,7
	66,1
	105,0


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích và số dân của một số quốc gia, năm 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Cột.	C. Đường.	D. Kết hợp.
Câu 92: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
GIAI ĐOẠN 2000 - 2016
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2016

	Diện tích (triệu ha)
	3 945,8
	3 826,3
	3 945,9
	4 241,1

	Sản lượng (triệu tấn)
	16 702,7
	19 298,5
	23 831,0
	23 831,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017
Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích và năng suất lúa cả năm của Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2000 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Đường.	C. Kết hợp.	D. Tròn.
Câu 93: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ TRUNG BÌNH PHÂN THEO GIỚI TÍNH CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2017
 (Đơn vị: Nghìn người)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2014
	2017

	Tổng dân số
	77 631
	82 392
	86 947
	90 729
	93 672

	Dân số nam
	38 165
	40 522
	42 993
	44 758
	46 266

	Dân số nữ
	39 466
	41 870
	43 954
	45 971
	47 412


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu dân số phân theo giới tính của nước ta, giai đoạn 2000 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Tròn.	C. Miền.	D. Cột.
Câu 94: Cho bảng số liệu:
MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ
VÀ CẢ NƯỚC NĂM 2017
(Đơn vị: người/km2)
	Vùng
	Mật độ dân số

	Đồng Bằng Sông Hồng
	1 004

	Trung du miền núi Bắc Bộ
	128

	Tây Nguyên
	106

	Cả nước
	283


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện mật độ dân số một số vùng nước ta, năm 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Cột.	C. Kết hợp.	D. Miền.
Câu 95: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
	Năm
	2000
	2004
	2006
	2010
	2018

	Diện tích (nghìn ha)
	7 666,3
	7 445,3
	7 324,8
	7 489,4
	7 571,8

	Năng suất (tạ/ha)
	42,4
	48,6
	48,9
	53,4
	58,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ phát triển diện tích và năng suất lúa của nước ta giai đoạn 2000 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Miền.	C. Cột.	D. Kết hợp.
Câu 96: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT RA PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
 (Đơn vị: triệu kwh)
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2017

	Nhà nước
	67 678
	123 291
	133 081
	165 548

	Ngoài Nhà nước
	1 721
	5 941
	7 333
	12 622

	Đầu tư nước ngoài
	22 323
	12 018
	17 535
	13 423


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng điện của các thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Đường.	C. Cột.	D. Miền.
Câu 97: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ TRUNG BÌNH PHÂN THEO GIỚI TÍNH CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017
(Đơn vị: Nghìn người)
	Năm
	2010
	2014
	2017

	Tổng dân số
	86 947
	90 729
	93 672

	Dân số nam
	42 993
	44 758
	46 266

	Dân số nữ
	43 954
	45 971
	47 412


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu dân số phân theo giới tính của nước ta qua các năm 2010, 2014, 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.	B. Miền.	C. Kết hợp.	D. Cột.
Câu 98: Cho bảng số liệu sau về: 
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2016
 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2016

	Tổng sản lượng thuỷ sản
	2 250,5
	3 465,9
	5 142,7
	6 895

	Khai thác
	1 660,9
	1 987,9
	2 414,4
	3 237

	Nuôi trồng
	589,6
	1 478,0
	2 728,3
	3 658


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng thủy sản phân theo ngành khai thác của nước ta, giai đoạn 2000 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Tròn.	C. Miền.	D. Đường.
 
Câu 100: Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC TA
 (Đơn vị: %)
	Năm
	2009
	2019

	Nông, lâm, thủy sản
	53,9
	35,3

	Công nghiệp, xây dựng
	20,3
	29,2

	Dịch vụ
	25,8
	35,5


(Nguồn: Thống kê dân số Việt Nam, năm 2019) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu sử dụng lao động nước ta theo khu vực kinh tế năm 2009 và 2019, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.	B. Đường.	C. Tròn.	D. Cột
[bookmark: _Toc198646100]DẠNG 1 – TỪ BIỂU ĐỒ RÚT RA NHẬN XÉT ĐÚNG/SAI (PHỦ ĐỊNH/KHẲNG ĐỊNH
Câu 1: Cho biểu đồ:
BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN.
    [image: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa]
    Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến qua các năm?
A. Tỉ trọng của đường thủy tăng rất nhanh.	B. Tỉ trọng của đường hàng không giảm.
C. Tỉ trọng của đường bộ không tăng.	D. Tỉ trọng của đường bộ cao nhất.
Câu 2. Cho biểu đồ:
[image: D:\HSG-DH-TN\TRAC NGHIEM 2018\BIEU DO_HOANG 2017\Co cau lao dong dang lam viec theo thanh phan KT.bmp]
CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO THÀNH PHẦN 
KINH TẾ CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2016 (%)
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tỉ trọng lao động đang làm việc phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2015 so với năm 2005?
A. Kinh tế Nhà nước giảm, ngoài Nhà nước tăng.
B. Kinh tế Nhà nước tăng, ngoài Nhà nước giảm.
C. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng, ngoài Nhà nước giảm.
D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm, ngoài Nhà nước tăng.
Câu 3: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2018
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng với tỉ tọng các khu vực kinh tế trong cơ cấu GDP của nước ta, giai đoạn 2005 - 2018?
A. Nông - lâm - ngư giảm, dịch vụ tăng khá nhanh.		
B. Nông - lâm - ngư giảm, công nghiệp - xây dựng tăng.
C. Công nghiệp - xây dựng giảm, dịch vụ tăng. 	
D. Nông - lâm - ngư giảm, công nghiệp - xây dựng giảm.
Câu 4. Cho biểu đồ sau:
[image: ]
Nhận xét đúng nhất về tỉ lệ gia tăng dân số của các nước ASEAN năm 2013 là
	A.tỉ lệ gia tăng dân số giữa các nước đồng đều nhau.
	B. Lào, Thái Lan, Philippin là những nước có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất trong ASEAN.
	C.tỉ lệ gia tăng dân số của Việt Nam vào loại thấp nhất trong ASEAN.
	D. Thái Lan và Việt Nam có tỉ lệ gia tăng dân số thấp hơn so với trung bình của ASEAN. 
Câu 5: Cho biểu đồ:

[image: ]
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng của một số sản phẩm ngành công nghiệp năng lượng giai đoạn 2000 - 2018?
   	 A. Sản lượng điện tăng nhanh và ổn định     
   	 B. Sản lượng dầu mỏ không có biến động.
    	 C. Sản lượng than đang có xu hướng tăng.    
             D. Than và dầu mỏ có xu hướng biến động giống nhau.
Câu 6. Cho biểu đồ:
SỐ DÂN VÀ TỐC ĐỘ GIA TĂNG DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 - 2015

[image: F:\So dan va tg 2000 - 2015.bmp]
	Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Nhận xét nào sau đây đúng về tình hình dân số nước ta giai đoạn 2000 – 2015?
A. Tổng số dân và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên đều tăng.
B. Tổng số dân và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên đều giảm.
C. Tổng số dân giảm, tốc độ gia tăng dân số tự nhiên tăng.
D. Tổng số dân tăng, tốc độ gia tăng dân số tự nhiên giảm.
Câu 7. Cho biểu đồ:
[image: D:\HSG-DH-TN\TRAC NGHIEM 2018\BIEU DO_HOANG 2017\So sanh so dan thanh thi va nong thon-ti le thanh thi 2005-2015.bmp]

MỘT SỐ TIÊU CHÍ CỦA DÂN CƯ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2015
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
     Nhận xét nào sau đây đúng về các tiêu chí dân cư nước ta, giai đoạn 2005 - 2015?
A. Số dân thành thị tăng, nông thôn giảm           B. Số dân nông thôn tăng, thành thị giảm.
            C. Số dân và tỉ lệ số dân thành thị đều tăng.       D. Số dân và tỉ lệ số dân thành thị đều giảm.
Câu 8. Cho biểu đồ: 
[image: D:\HSG-DH-TN\TRAC NGHIEM 2018\BIEU DO_HOANG 2017\Bieu co cau san luong duong kinh theo thanh phan kinh te 2010-2016.bmp]

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN
 KINH TẾ CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2016 (%)
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018
Nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu sản lượng đường kính
phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2016 so với năm 2010?
    A. Nhà nước giảm, đầu tư nước ngoài tăng.		B. Nhà nước tăng, ngoài Nhà nước giảm.
    C. Ngoài Nhà nước tăng, đầu tư nước ngoài giảm.        D. Ngoài Nhà nước giảm, Nhà nước tăng.
Câu 9. Cho biểu đồ:
[image: D:\HSG-DH-TN\TRAC NGHIEM 2018\BIEU DO_HOANG 2017\Co cau su dung dat DBSH - TDMNBB 2015.bmp]
CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ
TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, NĂM 2015 (%)
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Nhận xét nào sau đây đúng về tỉ trọng các nhóm đất của vùng Đồng bằng sông Hồng so với Trung du và miền núi Bắc Bộ, năm 2015?
A. Đất khác lớn hơn.					B. Đất lâm nghiệp lớn hơn.
C. Đất sản xuất nông nghiệp lớn hơn.		D. Đất chuyên dùng và thổ cư nhỏ hơn.
Câu 10. Cho biểu đồ:
[image: D:\HSG-DH-TN\TRAC NGHIEM 2018\BIEU DO_HOANG 2017\San luong dau tho than dien cua VN 2006-2015.bmp]
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG 
CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2006 - 2015
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi sản lượng một số sản phẩm công nghiệp năng lượng của nước ta năm 2015 so với năm 2006?
      A. Điện phát ra giảm, than sạch tăng.			
      B. Than sạch giảm, điện phát ra tăng.
      C. Than sạch giảm, dầu thô khai thác tăng.		
      D. Điện phát ra tăng, dầu thô khai thác tăng. 
Câu 11. Cho biểu đồ:
[image: D:\HSG-DH-TN\TRAC NGHIEM 2018\BIEU DO_HOANG 2017\Co cau GDP phan theo thanh phan kinh te.bmp]
CƠ CẤU GDP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 
CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2010 – 2014
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
    Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tỉ trọng của các thành phần kinh tế trong cơ cấu GDP của nước ta năm 2014 so với năm 2010?
A. Kinh tế Nhà nước giảm, kinh tế ngoài Nhà nước tăng.
B. Kinh tế Nhà nước tăng, kinh tế ngoài Nhà nước giảm.
C. Kinh tế ngoài Nhà nước tăng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm.
D. Kinh tế ngoài Nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng.
Câu 12. Cho biểu đồ:
[image: D:\HSG-DH-TN\TRAC NGHIEM 2018\BIEU DO_HOANG 2017\Thue bao co dinh va di dong.bmp]

SỐ LƯỢNG THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI Ở VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2010 - 2014
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về số lượng thuê bao điện thoại ở nước ta giai
 đoạn 2010 - 2014?
A.Thuê bao cố định giảm, thuê bao di động tăng.    
 	B. Thuê bao cố định tăng, thuê bao di động giảm.
C. Thuê bao cố định giảm, thuê bao di động giảm.  
 	D. Thuê bao cố định luôn lớn hơn thuê bao di động 
Câu 13. Cho biểu đồ:
SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2016


[image: F:\So dan thanh thi va nong thon 2005-2016.bmp]
Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
                Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên?
      	A. Số dân thành thị tăng, số dân nông thôn giảm.       
      	B. Số dân thành thị giảm, số dân nông thôn  tăng.
     	C. Số dân thành thị, nông thôn đều tăng.                      
      	D. Số dân thành thị, nông thôn đểu giảm. 
Câu 14: Cho biểu đồ:
    [image: ]
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu sản lượng lúa phân theo mùa vụ của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016?
            A. Lúa hè thu và thu đông tăng, lúa đông xuân giảm.     
            B. Lúa đông xuân tăng, lúa mùa tăng. 
C. Lúa mùa giảm, lúa hè thu và thu đông tăng.                
            D. Lúa đông xuân giảm, lúa mùa giảm.
Câu 15. Cho biểu đồ:
[image: ]‰

TỈ SUẤT SINH THÔ CỦA THẾ GIỚI VÀ CÁC NHÓM NƯỚC
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng với tỉ suất sinh thô của thế giới và các nhóm nước, thời kì 1950 - 2015?
A. Các nước đang phát triển giảm nhiều hơn toàn thế giới.
B. Từ năm 2005, các nước phát triển và toàn thế giới ổn định.
C. Các nước phát triển, đang phát triển đều có xu hướng giảm.
D. Các nước phát triển giảm nhiều hơn các nước đang phát triển.
Câu 16. Cho biểu đồ:
[image: ]
SẢN LƯỢNG CAO SU CỦA ĐÔNG NAM Á VÀ THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 2000 - 2017
                                (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng với sản lượng cao su của Đông Nam Á và thế giới, giai đoạn 2000 - 2017?
A. Đều tăng liên tục, Đông Nam Á tăng ít hơn.       
B. Tỉ lệ của Đông Nam Á cao, tăng không liên tục.
C. Đông Nam Á luôn chiếm hơn 70% của thế giới.   
D. Đông Nam Á tăng nhanh hơn và tăng nhiều hơn.
Câu 17. Cho biểu đồ:
[image: ]
CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO VÙNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu diện tích lúa phân theo vùng của nước ta, giai đoạn 2010 - 2016?
A. Đồng bằng sông Hồng tăng, Đồng bằng sông Cửu Long giảm.
B. Đồng bằng sông Hồng giảm, các vùng khác tăng.
C. Đồng bằng sông Cửu Long giảm, các vùng khác tăng.
D. Đồng bằng sông Cửu Long tăng, Đồng bằng sông Hồng giảm.
Câu 18. Cho biểu đồ: 
[image: ]
CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG HÀNG HOÁ LUÂN CHUYỂN PHÂNTHEOTHÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ NĂM 2017 (%)
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) 
Nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2017 so với năm 2010?
A. Kinh tế Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm.
B. Kinh tế Nhà nước tăng, kinh tế ngoài Nhà nước giảm.
C. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế ngoài Nhà nước tăng.
D. Kinh tế Nhà nước và kinh tế ngoài Nhà nước tăng.
Câu 19. Cho biểu đồ: 
[image: ]
NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở TRẠM KHÍ TƯỢNG HUẾ
                               (Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục, 2009)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của Huế?
A. Nhiệt độ các tháng đều đạt tiêu chuẩn nhiệt đới.
B. Tháng nóng nhất trùng với tháng mưa nhiều nhất.
C. Mùa mưa kéo dài 6 tháng, tháng 10 mưa lớn nhất.
D. Lượng mưa trung bình năm lớn, mùa hạ mưa nhiều.
Câu 20. Cho biểu đồ: NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI

[image: ]
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với đặc điểm khí hậu Hà Nội?
A. Biên độ nhiệt trung bình năm 12,50C.
B. Lượng mưa tháng cao nhất gấp 18 lần tháng thấp nhất.
C. Lượng mưa trung bình năm trên 2000mm.
D. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 20,50C.
Câu 21: Cho biểu đồ: 
NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CÁC THÁNG CỦA LAI CHÂU
[image: ]
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về nhiệt độ, lượng mưa của Lai Châu?
A. Mưa tập trung từ tháng IV đến tháng XII.	          
B. Biên độ nhiệt độ trung bình năm là 11,50C.
C. Tháng VII có lượng mưa và nhiệt độ cao nhất.    
D. Lượng mưa từ tháng V nhiều hơn trung bình năm.
Câu 22. Cho biểu đồ 
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Mùa Lũ của sông Hồng bắt đầu từ tháng     
A. 6 đến tháng 10. 		B. 10 đến tháng 6.	C. 11 đến tháng 5.	D. 5 đến tháng 11

Câu 23. Cho Biểu đồ 
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
 Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?      
A. Lưu lượng nước trung bình của Hà Nội theo tháng.
B. Lượng mưa trung bình của Hà Nội theo tháng.
C. Nhiệt độ trung bình của Hà Nội theo tháng.
D. Số giờ nắng trung bình của Hà Nội theo tháng.
Câu 24. Cho Biểu đồ 
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về chế độ nhiệt của Hà Nội và Cà Mau? 
A. Có 3 tháng có nhiệt độ xuống dưới 18oC ở Hà Nội
B. Hà Nội có nhiệt độ các tháng lớn hơn Cà Mau.
C. Hà Nội có biên độ nhiệt bé hơn Cà Mau.
D. Cà Mau có biên độ nhiệt bé hơn Hà Nội. 
Câu 25. Cho biểu đồ:
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
     Căn cứ vào bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về số giờ nắng tại một số địa điểm nước ta? 
			A. Số giờ nắng của 2 địa điểm đều cao nhất vào tháng 4.
			B. Cả 2 địa điểm đều có tháng 8 ít nắng nhất.  
			C.Tổng số giờ nắng ở Nha Trang lớn hơn Pleiku. 
			D. Tháng 5 là tháng nắng nhất tại Nha Trang.
Câu 26. Cho biểu đồ sau
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Theo biểu đồ, địa điểm nào trong bảng có cân bằng ẩm cao nhất? Trị số là bao nhiêu?
  A. Hà Nội – 2655.	      B. Huế - 3868.		C. TP HCM – 3617.		D. Huế - 1868.
Câu 27. Cho biểu đồ
[bookmark: _heading=h.30j0zll][image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
 Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về khí hậu của Hà Nội?  
			A. Nhiệt độ của Hà Nội ít có sự chênh lệch qua các tháng. 	
			B. Mùa mưa của Hà Nội bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 
			C.Tính mùa của khí hậu thể hiện rất rõ qua chế độ nhiệt, ẩm. 
			D. Tháng 7 có lượng mưa và nhiệt độ lớn nhất trong năm. 
Câu 28. Cho Biểu đồ 
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
 Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?      
A. So sánh lưu lượng nước trung bình năm của một số địa điểm nước ta.
B. So sánh lượng mưa trung bình năm của một số địa điểm nước ta. 
C. So sánh nhiệt độ nước trung bình năm của một số địa điểm nước ta.
D. So sánh số giờ nắng trung bình năm của một số địa điểm nước ta.
Câu 29. Cho biểu đồ 
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Biên độ nhiệt năm của các Đà Lạt và Nha Trang lần lượt là 
A. 3,00C; 5,80C. 	B. 5,80C; 3,00C.  	B. 19,40C; 29,90C. 		D. 16,40C; 24.10C.  
Câu 30. Cho biểu đồ

[image: ]

(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Theo biểu đồ, nhận xét nào đúng về chế độ nhiệt độ của các địa điểm trên? 
A. Hà Nội có sự chênh lệch nhiệt độ theo mùa ít nhất. 
B. Nhiệt độ trung bình của thành phố Hồ Chí Minh luôn cao nhất. 
C. Ít có sự phân hóa về nhiệt độ theo mùa giữa ba địa điểm nói trên.				D. Biên độ nhiệt năm của TP Hồ Chí Minh nhỏ nhất. 
Câu 31. Cho biểu đồ
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018)
       Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về mức nước trung bình tại một số địa điểm nước ta? 
			A. Mức nước biển trung bình tại trạm quan trắc Vũng Tàu luôn nhỏ hơn Cô Tô. 
			B. Không có sự chênh lệch về mức nước biển trung bình tại một số trạm quan trắc. 
			C. Mức nước biển trung bình tại Vũng Tàu là 210 cm, tại Cô Tô là 270 cm. 
			D. Mức nước biển trung bình cao nhất Vũng Tàu vào tháng 12, tại Cô Tô là tháng 10. 
Câu 32. Cho biểu đồ
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tổng số giờ nắng tại một số trạm quan trắc của Việt Nam? 
			A. Đà Lạt luôn có số giờ nắng cao nhất, Hà Nội là thấp nhất. 
			B. Số giờ nắng ở các địa điểm phía Bắc thường lớn hơn phía Nam. 
			C. Số giờ nắng của các địa điểm năm 2018 đều nhỏ hơn năm 2011. 
			D. Số giờ nắng tăng dần từ nam ra bắc và chênh lệch rất lớn.  
Câu 33. Cho biểu đồ sau:

[image: ]













(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2017, https://www.gso.gov.vn)
Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên?
A. Sông Mê Kông có lưu lượng nước các tháng đều nhỏ, tháng đỉnh lũ muộn hơn sông Hồng.
B. Sông Mê Kông có lưu lượng nước các tháng đều nhỏ hơn và tháng đỉnh lũ sớm hơn sông Hồng.
C. Sông Mê Kông có lưu lượng nước các tháng đều lớn hơn và tháng đỉnh lũ muộn hơn sông Hồng.
D. Sông Mê Kông có lưu lượng nước các tháng đều lớn hơn và tháng đỉnh lũ sớm hơn sông Hồng.
Câu 34. Cho biểu đồ: 

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về chế độ nước sông Hồng?
A. Lưu lượng nước cao từ tháng V đến tháng X.
B. Chênh lệch lượng nước giữa hai mùa lớn.
C. Lũ lớn do ảnh hưởng của gió mùa mùa hạ.
D. Mùa lũ kéo dài từ tháng VII đến tháng XII
Câu 35. Cho biểu đồ: 
[image: ]

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về lưu lượng nước trung bình của sông Hồng và sông Đà Rằng?
A. Sông Hồng có mùa lũ chính dài và sớm hơn. 
B. Chế độ nước hai sông đều phân mùa lũ và cạn.
C. Sông Đà Rằng mùa lũ chính xảy ra vào thu – đông.
D. Sự phân  mùa lũ và mùa cạn của 2 sông giống nhau.
[bookmark: c37q]Câu 36. Cho biểu đồ:
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Sách giáo khoa Địa lí – Nâng cao, NXB Giáo dục, 2012) 
NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH THÁNG TẠI HUẾ
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về nhiệt độ, lượng mưa tại Huế?
[bookmark: c37a]	A. Lượng mưa cả năm trên 2000mm, mưa nhiều vào thời kì thu - đông.
[bookmark: c37b]	B. Có mùa đông lạnh, lượng mưa các tháng trong mùa đông không lớn.
[bookmark: c37c]	C. Nhiệt độ trung bình năm trên 200C, đạt tiêu chuẩn khí hậu nhiệt đới.
[bookmark: c37d]	D. Chế độ nhiệt có một cực đại, biên độ nhiệt trung bình khá cao, 9,70C.
Câu 37: Cho biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng của Hà Nội.
[image: C:\Users\PC\Pictures\anh 50 tap huan a.PNG]
Đặc điểm nào sau đây không đúng với chế độ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội?
A. Hà Nội có mùa mưa từ tháng 5 – 10, tổng lượng mưa mùa mưa là 1421,7mm.
B. Hà Nội có mùa khô từ tháng 11 – 4, tổng lượng mưa mùa khô là 245,5mm.
C. Hà Nội có 3 tháng lạnh là tháng 12, 1, 2; có 5 tháng nóng từ tháng 5 – 9.
D. Hà Nội có 3 tháng lạnh, 5 tháng nóng, 2 tháng hạn.
Câu 38. Cho biểu đồ:
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
      Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây khôngđúng về diện tích tự nhiên, diện tích rừng của Việt Nam?
			A. Năm 2018, tổng diện rừng của nước ta đã phục hồi và tăng gấp đôi so với năm 1983. 
			B. Tổng diện rừng trồng có xu hướng tăng lên rất nhanh trong giai đoạn 1983-2018. 
			C. Tốc độ tăng trưởng của độ che phủ rừng trong cả giai đoạn 1983-2018 là 189,5%. 
			D. Tỉ trọng diện tích rừng tự nhiên giảm đi 71% trong giai đoạn 1983-2018.
Câu 39. Cho Biểu đồ diện tích rừng phân theo vùng của nước ta
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây? 
A. Cơ cấu diện tích rừng phân theo vùng của nước ta năm 2009 và 2018. 
B. Tình hình diện tích rừng phân theo vùng của nước ta năm 2009 và 2018.
C. Sự biến động diện tích rừng phân theo vùng của nước ta năm 2009 và 2018.
D. Chuyển dịch cơ cấu diện tích rừng phân theo vùng của nước ta năm 2009 và 2018.
Câu 40: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
Tỉ số giới tính của dân số Việt Nam qua các cuộc điều tra dân số
Nhận xét nào không đúng với biểu đồ trên? 
	     A. Tỉ số giới tính nước ta liên tục tăng. 	B. Chênh lệch giới tính có xu hướng giảm. 
	     C. Dân số nam luôn cao hơn dân số nữ. 	D. Tỉ số giới tính luôn ở mức dưới 100. 
Câu 41. Cho biểu đồ về dân số của Việt Nam.
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Sự chuyển dịch cơ cấu dân số thành thị của Việt Nam. 
B. Số dân và tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam. 
C. Cơ cấu dân thành thị trong tổng số dân của Việt Nam. 
D. Tốc độ tăng trưởng tổng số dân và tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam. 
Câu 42.  Cho biểu đồ:
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2017, https://www.gso.gov.vn)
Nhận xét nào sau đây là không đúng với biểu đồ trên?
A. Tỉ suất sinh và tỉ suất tử của nước ta giảm, tỉ suất sinh giảm nhanh hơn.
B. Tỉ suất tử có sự biến động nhưng nhìn chung có xu hướng tăng lên.
C. Từ năm 1960 đến năm 2017, tỉ suất sinh giảm tới 31,1‰.
D. Từ năm 1960 đến năm 2017, tỉ suất tử giảm được 5,2‰.
Câu 43.  Cho biểu đồ:
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2017, https://www.gso.gov.vn, năm 2017 theo https://danso.org/viet-nam/                  Nhận xét nào sau đây là đúng với biểu đồ trên?
A. Cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi của nước ta đang chuyển dịch theo hướng già hóa.
B. Tỉ trọng nhóm tuổi 0 – 14 tuổi và từ 15 – 59 tuổi tăng, nhóm 15-59 tuổi giảm.
C. Tỉ trọng nhóm tuổi từ 15 – 59 tuổi và nhóm tuổi từ 60 trở lên tăng liên tục.
D. Nước ta có cơ cấu dân số trẻ và ít có sự thay đổi về tỉ trọng giữa các nhóm tuổi.
Câu 44. Cho biểu đồ về dân số của Việt Nam. 
[image: ]
(Nguồn: Tổng điều tra dân số, 2019)
Cho biết biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
			A. Tỉ số giới tính phân theo vùng của nước ta trong giai đoạn 2009-2019.  
			B.Tỉ số giới tính của nước ta qua các năm trong giai đoạn 1979-2019.
			C. Tỉ suất sinh trẻ em nam phân theo vùng của nước ta trong giai đoạn 2009-2019.  
			D. Tỉ suất tử trẻ em nam phân theo vùng của nước ta trong giai đoạn 2009-2019.  
Câu 45. Cho biểu đồ sau
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Nhận định nào dưới đây đúng về gia tăng cơ học của vùng Đồng bằng sông Hồng? 
A. Trong cả giai đoạn 2005-2017, tỉ suất xuất cư giảm chậm hơn nhập cư.
B. Giai đoạn 2010-2014, tình hình xuất cư, nhập cư ít biến động nhất.
C. Giai đoạn 2005-2008, số người nhập cư nhiều hơn số người xuất cư. 
D. Gia tăng cơ học năm 2017 của vùng Đồng bằng sông Hồng bằng 0. 
Câu 46. Cho biểu đồ:
 [image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Cho biết nhận định nào sau đây đúng với biểu đồ trên? 
A. Tỷ suất sinh thô ở thành thị luôn thấp hơn nông thôn nhưng lại giảm chậm hơn. 
B. Tỷ suất sinh thô ở nông thôn luôn thấp hơn thành thị nhưng lại giảm chậm hơn.
C. Trước năm 2007, sự chênh lệch về tỉ suất sinh thô giữa thành thị và nông thôn nhỏ.  
D. Giai đoạn 2007-2013, tỉ suất sinh ở cả thành thị và nông thôn biến động lớn nhất.
Câu 47. Cho biểu đồ về dân số của Việt Nam. 
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Cho biết biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
			A.Tỷ lệ thất nghiệp phân theo theo thành thị, nông thôn.
			B. Số lượng thất nghiệp phân theo theo thành thị, nông thôn.
			C. Cơ cấu lao động thất nghiệp phân theo theo thành thị, nông thôn.
			D. Quy mô lao động thất nghiệp phân theo theo thành thị, nông thôn.
Câu 48. Cho biểu đồ
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Cho biết nhận định nào sau đây đúng với biểu đồ trên? 
A.Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn luôn cao hơn thành thị và đang có xu hướng giảm.  
B. Tỉ lệ thiếu việc làm ở thành thị luôn bé hơn nông thôn và giảm liên tục qua các năm. 
C. Tỉ lệ thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn của nước ta đều giảm nhanh liên tục. 
D. Năm 2010, tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn cao gấp đôi khu vực thành thị. 
Câu 49. Cho biểu đồ:
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Cho biết biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
			A. Tình hình gia tăng dân số theo thành thị và nông thôn ở nước ta giai đoạn 1990-2017.  
			B. Chuyển dịch cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn ở nước ta giai đoạn 1990-2017.
			C. Tốc độ tăng trưởng dân số theo thành thị và nông thôn ở nước ta giai đoạn 1990-2017.  
			D. Quy mô và cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn ở nước ta giai đoạn 1990-2017.  
[bookmark: _heading=h.1fob9te]Câu 50. Cho biểu đồ về dân số của Việt Nam. 
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Cho biết biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
			A. Độ tuổi trung bình tính từ lúc sinh phân theo vùng của nước ta năm 2017.
			B. Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh phân theo vùng của nước ta năm 2017. 
			C. Số dân phân theo tuổi và  phân theo vùng của nước ta năm 2017.
D. Sự biến động tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh của nước ta năm 2017. 
Câu 51. Cho biểu đồvề dân số của Việt Nam.
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
   Cho biết biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
			A.Tỉ số giới tính khi sinh phân theo thành thị và nông thôn của Việt Nam năm 2017. 
			B. Cơ cấu dân số theo giới của Việt Nam phân theo thành thị và nông thôn năm 2017. 
			C. Tỉ lệ thất nghiệp phân theo thành thị và nông thôn năm 2017.
			D. Tỉ lệ thiếu việc làm phân theo thành thị và nông thôn năm 2017.
Câu 52. Cho biểu đồ 
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Sự phân bố dân cư phân theo vùng của Việt Nam.
B. Mật độ dân số phân theo vùng của Việt Nam.
C. Tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam phân theo vùng.
D. Tỷ số giới tính của Việt Nam phân theo vùng.
Câu 53. Cho biểu đồ về GDP nước ta
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào dưới đây?
	A. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta phân theo ngành kinh tế nước ta năm 2010 -2017
	B. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2010 -2017
	C. Sự chuyển dịch GDP nước ta phân theo ngành kinh tế nước ta năm 2010 -2017.
	D. Sự chuyển dịch GDP nước ta phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2010 -2017.
Câu 54. Cho biểu đồ 
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2017, https://www.gso.gov.vn)
Nhận xét nào sau đây là không đúng với biểu đồ trên?
A. Năng suất lao động phân theo ngành kinh tế của nước ta không đều. 
B. Năng suất lao động xã hội trong ngành giáo dục cao hơn cả nước.
C. Năng suất lao động trong ngành khai khoáng là cao hơn tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.
D. Chỉ có ngành nông lâm ngư nghiệp là năng suất lao động thấp hơn cả nước.
Câu 55. Cho biểu đồ
[image: ]
	(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Nhận xét nào sau đây là không đúng với biểu đồ trên?
A. Cả số dân và tỉ lệ dân thành thị đều có sự hướng tăng.
B. Tỉ lệ dân thành thị tăng chậm hơn so với tổng số dân. 
C. Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa.         
 D. Tỉ lệ dân thành thị tăng đều và liên tục. 
Câu 56: Cho biểu đồ
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với ngành công nghiệp năng lượng của Trung Quốc?
	   A. Sản lượng than và điện giảm liên tục. 	B. Sản lượng dầu thô và điện tăng liên tục.
	   C. Sản lượng điện tăng nhanh hơn than.	D. Sản lượng dầu mỏ tăng nhanh hơn điện.
Câu 57: Cho biểu đồ:
[image: ]
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2008 - 2016
Nhận xét nào sau đây không đúng với biểu đồ trên?
	      A. Giá trị xuất khẩu tăng chậm hơn giá trị nhập khẩu. 
	      B. Giá trị xuất khẩu có sự biến động, giá trị nhập khẩu tăng liên tục.
	      C. Nhật Bản liên tục xuất siêu giai đoạn 2008 – 2016.
	      D. Giá trị xuất siêu của Nhật Bản năm 2016 lớn nhất.
Câu 58: Cho biểu đồ: 
CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO MÙA VỤ NƯỚC TA
NĂM 2010 VÀ 2016
[image: ]
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu diện tích lúa cả năm phân theo mùa vụ nước ta năm 2010 và 2016?
	     A. Xu hướng giảm tỉ trọng diện tích vụ lúa đông xuân qua hai năm. 
	     B. Diện tích lúa mùa năm 2016 tỉ trọng giảm 2,9% so với năm 2010.
	     C. Từ năm 2010 đến năm 2016 tỉ trọng diện tích lúa hè thu tăng lên 3,5%.
	     D. Năm 2016 tỉ trọng diện tích lúa đông xuân lớn nhất chiếm 39,6%.
Câu 59: Cho biểuđồ:  
[image: ]

DIỆN TÍCH LÚA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2018
Căn cứ vào biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu diện tích lúa của nước ta giai đoạn 2010 - 2018?
A. Lúa mùa cao hơn đông xuân.                            B. Lúa mùa giảm liên tục
C. Hè thu và thu đông giảm.                                  D. Lúa đông xuân nhỏ nhất.
Câu 60. Cho biều đồ
[image: ]
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2010 - 2018?
A. Kinh tế ngoài Nhà nước luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất trong cơ cấu.
B. Kinh tế Nhà nước chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu.
C. Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành có xu hướng giảm.
D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh nhất.
Câu 61: Cho biểu đồ:

[image: ]
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng của một số sản phẩm ngành công nghiệp năng lượng giai đoạn 2000 - 2018?
A. Sản lượng than sạch tăng nhanh và liên tục qua các năm. 
B. Sản lượng dầu thô khai thác giảm liên tục qua các năm. 
C. Sản lượng điện tăng liên tục và tăng nhanh qua các năm. 
         D. Sản lượng các sản phẩm đều tăng liên tục qua các năm.
Câu 62: Cho biểu đồ: 
CƠ CẤU GDP THÀNH PHẦN KINH TẾ NGOÀI NHÀ NƯỚC CỦA NƯỚC TA

[image: ]

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu GDP thành phần kinh tế ngoài Nhà nước của nước ta năm 2017 so với năm 2010?
A. Kinh tế tập thể giảm, kinh tế tư nhân giảm.  B. Kinh tế tư nhân tăng, kinh tế tập thể giảm. 
C. Kinh tế tập thể tăng, kinh tế cá thể giảm.     D. Kinh tế cá thể tăng, kinh tế tư nhân giảm.
Câu 63: Cho biểu đồ:
[image: ]
DIỆN TÍCH LÚA CÁC MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ 2018
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về diện tích lúa các mùa vụ của nước ta năm 2018 so với năm 2010? 
	A. Lúa đông xuân giảm, lúa mùa tăng. 	   
	B. Lúa mùa tăng, lúa đông xuân tăng. 
	C. Lúa hè thu và thu đông giảm, lúa mùa tăng. 
	D. Lúa hè thu và thu đông tăng, lúa đông xuân tăng. 
Câu 64: Cho biểu đồ:
[image: ]
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2005 - 2017?
A. Xuất khẩu luôn lớn hơn nhập khẩu.	B. Việt Nam luôn là nước nhập siêu.
C. Nhập khẩu tăng nhiều hơn xuất khẩu.	D. Xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu.
Câu 65: Cho biểu đồ:
[image: ]
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ HÀNG HÓA
CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu một số hàng hóa của nước ta năm 2017 so với năm 2010?
A. Giày, dép giảm; dầu thô giảm; dệt, may tăng.	
B. Dầu thô giảm; gốm, sứ giảm; dệt, may tăng.
C. Giày, dép tăng; dầu thô giảm; dệt, may tăng.	
D. Dầu thô giảm; gốm, sứ tăng; dệt, may giảm.
Câu 66: Cho biểu đồ:
[image: ]
DIỆN TÍCH LÚA CÁC VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích lúa các vụ của nước ta giai đoạn 2005 - 2017?
A. Lúa đông xuân lớn hơn lúa hè thu.	B. Lúa các vụ đều có xu hướng tăng.
C. Lúa mùa giảm, lúa hè thu tăng.	D. Lúa mùa ít hơn lúa đông xuân.
Câu 67: Cho biểu đồ sau: 
Giá trị xuất nhập khẩu của một số nước trên thế giới năm 2018.
[image: ]
Nhận xét nào đúng về cán cân xuất nhập khẩu của các nước trên? 
	    A. Cán cân xuất nhập khẩu của Trung Quốc là nhập siêu. 
	    B. Cán cân xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ là nhập siêu. 
	    C. Cán cân xuất nhập khẩu của Nhật Bản là nhập siêu. 
		    D. Cán cân xuất nhập khẩu của LB Nga là nhập siêu. 
Câu 68: Cho biểu đồ GDP của Việt Nam qua các năm:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
  Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2018 so với năm 2010?
A. Kinh tế Nhà nước tăng và chiếm tỉ trọng lớn.	
B. Kinh tế ngoài Nhà nước luôn chiếm tỉ trọng cao.
C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm nhanh.
D. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng nhanh.
Câu 69: Cho biểu đồ:
[image: ]
DIỆN TÍCH LÚA CÁC VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích lúa các vụ của nước ta giai đoạn 2005 - 2017?
A. Lúa mùa ít hơn lúa đông xuân.	B. Lúa các vụ đều có xu hướng tăng.
C. Lúa mùa giảm, lúa hè thu tăng.	D. Lúa đông xuân lớn hơn lúa hè thu.
Câu 70. Cho biểuđồ:  
[image: ]

DIỆN TÍCH LÚA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2018
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu diện tích lúa của nước ta giai đoạn 2010 - 2018?
A. Lúa mùa giảm, đông xuân tăng.                B. Đông xuân chiếm tỉ trọng cao nhất.
C. Hè thu và thu đông giảm nhanh.                D. Lúa đông xuân và lúa mùa tăng.
Câu 71. Cho biểu đồ: 
CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ 2018.
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
  Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2018 so với năm 2010?
A. Kinh tế Nhà nước tăng và luôn chiếm tỉ trọng lớn.  
B. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm nhanh.
C. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng nhanh.    
D. Kinh tế ngoài Nhà nước giảm và chiếm tỉ trọng cao.
Câu 72: Cho biểu đồ:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu giá trị xuất khẩu hàngthủy sản của nước ta năm 2018 so với năm 2010?
      	A. Tôm đông lạnh giảm, cá đông lạnh tăng.		
B. Cá đông lạnh tăng, thủy sản khác tăng.
            C. Thủy sản khác tăng, tôm đông lạnh tăng. 		
            D. Tôm đông lạnh giảm, thủy sản khác tăng.
Câu 73: Cho biểu đồ:

[image: ]
CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO NHÓM TUỔI CỦA NƯỚC TA NĂM 2009 VÀ NĂM 2019 (%)
(Số liệu theo Tổng điều tra dân số Việt Nam năm 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi của nước ta năm 2019 so với năm 2009?
 A. Nhóm dưới 15 tuổi chiếm tỉ lệ thấp nhất và có xu hướng giảm.
 B. Nhóm từ 15 đến 64 tuổi chiếm tỉ lệ thấp nhất và có xu hướng giảm.
 C. Nhóm từ 15 đến 64 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất và có xu hướng tăng.
 D. Nhóm từ 65 tuổi trở lên chiếm tỉ lệ thấp nhất và có xu hướng tăng.
Câu 74: Cho biểu đồ:
[image: ]
TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẤT TỬ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999 - 2019
(Nguồn số liệu theo Tổng điều tra dân số năm 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta giai đoạn 1999 - 2019?
A. Tỉ suất sinh và tỉ suất tử đều có xu hướng giảm.
B. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng tăng.
C. Tốc độ giảm tỉ suất sinh chậm hơn so với tỉ suất tử.
D. Năm 2019, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là 1,0%.
Câu 75:   Cho biểu đồ:
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KHỐI LƯỢNG VÀ TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2006 – 2017
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tình hình xuất khẩu cà phê của nước ta?
A. Khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê đều tăng giai đoạn 2006 - 2017.
B. Khối lượng cà phê xuất khẩu có giảm nhanh trong giai đoạn 2006 - 2012.
C. Giá trị cà phê xuất khẩu tăng nhanh liên tục trong giai đoạn 2006 - 2017.
D. Giá trị cà phê xuất khẩu có xu hướng giảm nhẹ trong giai đoạn 2012 – 2017.
Câu 76: Cho biểu đồ:

[image: ]



CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO NHÓM TUỔI CỦA NƯỚC TA NĂM 2009 VÀ NĂM 2019 (%)
(Số liệu theo Tổng điều tra dân số Việt Nam năm 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi của nước ta năm 2019 so với năm 2009?
 	A. Nhóm dưới 15 tuổi chiếm tỉ lệ thấp nhất và có xu hướng giảm.
 	B. Nhóm từ 15 đến 64 tuổi chiếm tỉ lệ thấp nhất và có xu hướng giảm.
 	C. Nhóm từ 15 đến 64 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất và có xu hướng tăng.
 	D. Nhóm từ 65 tuổi trở lên chiếm tỉ lệ thấp nhất và có xu hướng tăng.
[image: ]Câu 77: Cho biểu đồ:












     Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng của một số sản phẩm ngành công nghiệp năng lượng giai đoạn 2000 - 2018?
A. Sản lượng than sạch tăng nhanh và liên tục qua các năm.
B. Sản lượng dầu thô khai thác giảm liên tục qua các năm.
C. Sản lượng điện tăng liên tục và tăng nhanh qua các năm.
D. Sản lượng các sản phẩm đều tăng liên tục qua các năm.
Câu 78: Cho biểu đồ:
[image: ]
TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẤT TỬ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999 - 2019
(Nguồn số liệu theo Tổng điều tra dân số năm 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta giai đoạn 1999 - 2019?
A. Tỉ suất sinh và tỉ suất tử đều có xu hướng giảm.
B. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng tăng.
C. Tốc độ giảm tỉ suất sinh chậm hơn so với tỉ suất tử.
D. Năm 2019, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là 1,0%.
Câu 79: Cho bảng số liệu:
                                       Nghìn tấn
Năm

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018
(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta năm 2018 so với năm 2010?
A. Cao su giảm, điều tăng.					B. Cao su tăng, điều giảm.	
C. Điều tăng, chè giảm.					D. Cao su tăng, chè giảm.
Câu 80. Cho biểu đồ sau
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của ĐBSH và ĐNB.
B. Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của ĐBSH và ĐNB.
C. Tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của ĐBSH và ĐNB.
D. Tình hình tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của ĐBSH và ĐNB.
Câu 81. Cho biểu đồ:
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Dựa vào biểu đồ cho biết giá trị sản xuất của thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng lên gấp bao nhiêu lần qua 2 năm? 
A. 1,29 lần. 		B. 1,25 lần.		C. 1,21 lần. 		D. 1,17 lần. 
Câu 82. Cho biểu đồ:
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
       Nhận định nào sau đây chưa chính xác với biểu đồ thể hiện dân số phân theo vùng của nước ta năm 2017?
A. Tây Nguyên có quy mô dân số thấp nhất nước ta.
B. Vùng cao nhất gấp 3,96 lần vùng thấp nhất cả nước. 
C. Đồng bằng sông Hồng có quy mô dân số cao nhất cả nước. 
 D. Quy mô dân số của Đông Nam Bộ bé hơn đồng bằng sông Cửu Long. 
Câu 83. Cho biểu đồ 
[image: E:\AN HAU\TÀI NGUYÊN\BIỂU ĐỒ\BIỂU ĐỒ 2\Slide41.PNG]
Nhận xét nào sau đây là đúng với biểu đồ trên?
A. Tỉ trọng sản lượng tôm nuôi của ĐBSCL trong cả nước luôn chiếm trên 80%.
B. Tỉ trọng sản lượng tôm nuôi của ĐBSCL trong cả nước tăng liên tục qua các năm. 
C. Trong giai đoạn 2006-2017, sản lượng tôm nuôi của cả nước tăng lên 2,15 lần.
D. Trong giai đoạn 2006-2017, sản lượng tôm nuôi của ĐBSCL tăng lên 2,15 lần. 
Câu 84. Cho biểu đồ
[image: ]

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Căn cứ vào biểu đồ. cho biết nhận xét nào sau đây đúng với tỉ trọng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của nước ta? 
A. Cây cao su luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất và có xu hướng tăng qua 2 năm. 
B. Cây hồ tiêu luôn chiếm tỉ trọng nhỏ nhất và có xu hướng tăng qua 2 năm. 
C. Tỉ trọng cây công nghiệp cận nhiệt chiếm rất nhỏ trong cơ cấu cây lâu năm.  
D. Tỉ trọng cây công nghiệp nhiệt đới chiếm rất nhỏ trong cơ cấu cây lâu năm.  
[image: ]Câu 85.  Cho biểu đồ
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Nhận định nào sau đây là đúng với cơ cấu diện tích rừng phân theo vùng của nước ta? 
A. Các khu vực đồng bằng có cơ cấu diện tích rừng chiếm tỉ trọng rất thấp. 
B. Trong giai đoạn 2009-2018 tỉ trọng diện tích rừng của Tây Nguyên tăng. 
C. Đồng bằng sông Hồng luôn có diện tích rừng bé nhất nước. 
D. Trong giai đoạn 2009-2018 tổng diện tích rừng của Việt Nam tăng lên 1,1 lần. 
Câu 86. Cho biểu đồ sau:

[image: ]
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Sự biến động sản lượng lúa của đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long.
B. Tình hình sản xuất lúa của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
C. So sánh năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
D. So sánh sản lượng lúa của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 87. Cho biểu đồ 

[image: ]
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
	Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản của BTB và DHNTB giai đoạn 2011-2016.
B. Cơ cấu sản lượng thủy sản của BTB và DHNTB giai đoạn 2011-2016.
C. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng thủy sản của BTB và DHNTB giai đoạn 2011-2016.
D. Tình hình sản lượng thủy sản của BTB và DHNTB giai đoạn 2011-2016.
Câu 88. Cho biểu đồ:
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)

Nhận xét nào sau đây không đúng với biểu đồ khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2007 – 2017?
A. Số lượt khách du lịch và doanh thu từ khách du lịch của nước ta tăng.
B. Khách du lịch nội địa luôn cao hơn khách du lịch quốc tế.
C. Số lượt khách du lịch tăng gần 3,8 lần và doanh thu từ khách du lịch tăng 9,1 lần.
D. Năm 2017, số khách du lịch nội địa chiếm gần 85,0% tổng số khách du lịch.
Câu 89.Cho biểu đồ
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)

Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với biểu đồ trên?
A. Khối lượng vận chuyển hành khách của đường hàng không lớn hơn khối lượng luân chuyển nhiều lần. 
[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]B.Khối lượng luân chuyển đường sông không nhiều bằng khối lượng vận chuyển.
C. Khối lượng luân chuyển và vận chuyển hành khách bằng đường sắt luôn bé nhất.
D. Loại hình đường bộ có khối lượng luân chuyển hàng hóa chiếm lớn nhất. 
Câu 90. Cho biểu đồ:
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2007 – 2017?
A. Khách nội địa tăng nhanh hơn so với khách quốc tế.
B. Doanh thu du lịch tăng nhanh hơn rất nhiều so với số khách.
C. Doanh thu du lịch chủ yếu đến từ khách quốc tế.
D. Ngành du lịch của Việt Nam có tiến triển mạnh mẽ trong giai đoạn qua. 
Câu 91. Cho biểu đồ sau:
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tình hình vận tải hành khách bằng đường hàng không ở nước ta? 
		A. Tỉ trọng vận tải hành khách trong nước luôn nhỏ hơn hành khách quốc tế. 
		B.Tỉ trọng vận tải hành khách trong nước tăng không liên tục qua các năm.
		C. Tốc độ tăng trưởng vận tải hành khách quốc tế trong cả giai đoạn là 1192,2%.  
		D. Tốc độ tăng trưởng vận tải hành khách quốc tế nhanh hơn hành khách trong nước.
Câu 92. Cho biểu đồ sau:
[image: biểu đồ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về số thuê bao điện thoại và internet của nước ta? 
		A. Số thuê bao điện thoại và internet của nước ta tăng nhanh trong giai đoạn 2005-2017.  
		B. Số thuê bao di động tăng chậm hơn thuê bao điện thoại trong giai đoạn 2005-2010.
		C. Số thuê bao internet băng rộng cố định luôn tăng nhanh nhất trong giai đoạn 2005-2017.    
     D. Số thuê bao điện thoại và internet của nước ta tăng chậm trong giai đoạn 2005-2010.  
Câu 93:  Cho biểu đồ:
[image: ]















TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2008-2018
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống k◊ê Việt Nam năm 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta năm 2005 và 2018?
A. Dầu thô khai thác có xu hướng giảm.             B. Thép tăng trưởng không đều.
C. Điện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.          D. Thủy sản ướp đông giảm nhẹ.
Câu 95. Cho biểu đồ:
[image: ]
(Nguồn: Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019, tổng cục thống kê)
      Dựa vào biểu đồ cho biết tổng sản lượng cá khai thác và nuôi trồng của Việt Nam năm 2019 là bao nhiêu? 
A. 1034.8 nghìn tấn. 			B. 5925.3 nghìn tấn.		
C. 1240.7 nghìn tấn.			D. 8200.8 nghìn tấn.		
Câu 96. Cho biểu đồ sau:
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo loại hình kinh tế ở nước ta? 
		A. Khu vực kinh tế nhà nước luôn chiếm tỉ trọng cao nhất.
		B. Tỉ trọng thành phần kinh tế nhà nước giảm liên tục.
		C. Tỉ trọng thành phần kinh tế ngoài nhà nước tăng nhanh. 
		D. Tỉ trọng thành phần có vốn đầu tư nước ngoài rất nhỏ và giảm. 
Câu 97. Cho biểu đồ sau:
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn)
	
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tình hình ngành bưu chính và viễn thông ở nước ta? 
		A. Ngành bưu chính chiếm tỉ trọng rất nhỏ nhưng đang có xu hướng phát triển nhanh.  
		B.Ngành viễn thông chiếm tỉ trọng lớn và tăng nhanh hơn ngành bưu chính.
		C. Ngành bưu chính và viễn thông Việt Nam phát triển nhanh trong những năm qua.   
		D. Tổng giá trị ngành bưu chính, viễn thông tăng lên 1,9 lần trong giai đoạn 2010-2017. 
Câu 98. Cho biểu đồ:
[image: ]
TỔNG SỐ LAO ĐỘNG VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG XÃ HỘI NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 
2005 - 2018
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tổng số lao động và năng suất lao động của nước ta, giai đoạn 2005-2018?
		A. Năng suất lao động giảm, tổng số lao động tăng.
		B. Tổng số lao động đã tăng thêm 11474,5 nghìn người.  
   		C. Năng suất lao động tăng, tổng số lao động giảm.	       
		D. Tổng số lao động tăng nhanh hơn năng suất lao động.
Câu 99: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
SẢN LƯỢNG MUỐI BIỂN VÀ NƯỚC MẮM CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2014 - 2018
(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với sản lượng muối biển và nước mắm của nước ta, giai đoạn 2014 - 2018?
A. Nước mắm tăng không liên tục qua các năm.
B. Muối biển tăng nhanh hơn nước mắm.
C. Muối biển và nước mắm đều tăng.
[bookmark: _Toc51532151]D. Muối biển tăng liên tục qua các năm.

[bookmark: _Toc198646101]PHẦN V. KỸ NĂNG NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ 

Câu 1: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2018
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng với tỉ tọng các khu vực kinh tế trong cơ cấu GDP của nước ta, giai đoạn 2005 - 2018?
A. Nông - lâm - ngư giảm, dịch vụ tăng.		B. Nông - lâm - ngư giảm, công nghiệp - xây dựng tăng.
C. Công nghiệp - xây dựng giảm, dịch vụ tăng. 	D. Nông - lâm - ngư giảm, công nghiệp - xây dựng giảm.
Câu 2: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
SỐ LƯỢT KHÁCH VÀ DOANH THU DU LỊCH NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 - 2017
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về số lượt khách và doanh thu du lịch của nước ta, giai đoạn 1995 - 2017?
A. Số lượt khách giảm, doanh thu du lịch tăng.	     B. Tổng số lượt khách tăng chậm hơn doanh thu du lịch.
C. Khách quốc tế tăng, khách trong nước giảm.        D. Khách quốc tế tăng nhanh hơn khách trong nước.
Câu 3: Dựa vào biểu đồ sau:
[image: ]
LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM Ở MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM
(Số liệu theo SGk Địa lí Việt Nam, trang 45)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng với lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của các địa điểm trên?
A. Hà Nội có cân bằng ẩm cao nhất.		     B. TP. Hồ Chí Minh có cân bằng ẩm nhỏ nhất.
C. Huế có lượng mưa nhiều nhất.			     D. TP. Hồ Chí Minh có lượng bốc hơi nhiều nhất
Câu 4: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CỦA CẢNG HẢI PHÒNG VÀ CẢNG SÀI GÒN, 
GIAI ĐOẠN 2005 - 2016
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với khối lượng vận chuyển hàng hóa của cảng Hải Phòng và cảng Sài Gòn qua các năm?
A. Cảng Sài Gòn nhanh tăng liên tục.		B. Cảng Hải Phòng tăng nhiều hơn cảng Sài Gòn.
C. Cảng Hải Phòng tăng không liên tục.		D. Cảng Sài Gòn tăng nhanh hơn cảng Hải Phòng.
Câu 5: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CỦA LIÊN BANG NGA QUA CÁC NĂM
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam năm 2018)
Theo biểu đồ, Nhận xét nào sau đây đúng với giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Liên Bang Nga qua các năm?
A. Giá trị xuất khẩu lớn hơn nhập khẩuB. Tổng giá trị xuất, nhập khẩu liên tục giảm.
C. Tổng giá trị xuất, nhập khẩu liên tục tăng.D. Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu khá ổn định.
Câu 6: Cho biểu đồ sau:
[image: Description: Untitled2]
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA, 
GIAI ĐOẠN 2000 - 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu của nước ta, giai đoạn 2000 - 2015?
A. Thủy sản tăng không liên tục.	B. Điện tử tăng nhanh nhất.
C. Dệt may tăng không liên tục.	D. Dệt may tăng chậm nhất.
Câu 7: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
CƠ CẤU XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 - 2017
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về xuất nhập khẩu của nước ta qua các giai đoạn?
A. Từ 1995 - 1999 xuất siêu.	B. Năm 2017 xuất siêu.
C. Từ 2015 - 2017 nhập siêu.	D. Từ 2012 - 2013 nhập siêu.
Câu 8: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO VÙNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng diện tích lúa phân theo vùng của nước ta, giai đoạn 2010 - 2016?
A. Đồng bằng sông Cửu Long giảm, các vùng khác tăng.B. Đồng bằng sông Hồng tăng, các vùng khác giảm.
C. Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng khác tăng.D. Đồng bằng sông Hồng giảm, Đồng bằng sông Cửu Long tăng.
Câu 9: Cho biểu đồ:
[image: ]
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA 
GIAI ĐOẠN 2000 - 2018
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam năm 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta năm 2005 và 2018?
A. Dầu thô khai thác có xu hướng giảm.	B. Thủy sản ướp đông giảm nhẹ.
C. Thép tăng trưởng không liên tục.	D. Điện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.
Câu 10: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
DÂN SỐ VIỆT NAM QUA MỘT SỐ NĂM
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về dân số nước ta, giai đoạn 2010 - 2016?
A. Nông thôn tăng nhanh hơn cả nước.	B. Cả nước tăng, nông thôn giảm.
C. Thành thị tăng nhanh hơn nông thôn.	D. Thành thị tăng, nông thôn giảm.
Câu 11: Cho biểu đồ sau:
[image: ]

DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA, 
GIAI ĐOẠN 2000 - 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với diện tích cây công nghiệp nước ta giai đoạn 2000 - 2015?
A. Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng liên tục.B. Diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng liên tục.
C. Diện tích cây công nghiệp lâu năm giảm liên tục.D. Diện tích cây công nghiệp hàng năm giảm liên tục.
Câu 12: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
CƠ CẤU SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NUÔI TRỒNG CỦA VIỆT NAM (%)
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2018 so với năm 2008?
A. Cá tăng, tôm giảm, thủy sản khác giảm.	B. Cá giảm, tôm giảm, thủy sản khác tăng.
C. Cá tăng, tôm và thủy sản khác tăng.	D. Cá giảm, tôm và thủy sản khác tăng.
Câu 13: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 - 2017
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về xuất nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 1995 - 2017?
A. Xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng.	B. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm.
C. Nước ta liên tục nhập siêu.	D. Nước ta liên tục xuất siêu.

Câu 14: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2008 - 2016
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam gso.gov.vn)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về xuất nhập khẩu của Nhật Bản, giai đoạn 2008 - 2016?
A. Xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu.	B. Xuất khẩu tăng chậm hơn nhập khẩu.
C. Luôn là nước xuất siêu.	D. Luôn là nước nhập siêu.
Câu 15: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở HÀ NỘI
(Số liệu theo SGK Địa lí Nâng cao, trang 48)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội?
A. Biên độ nhiệt năm lớn, mưa chủ yếu vào mùa đông.
B. Biên độ nhiệt năm nhỏ, có 2 - 3 tháng mùa đông lạnh.
C. Biên độ nhiệt năm lớn, có 2 - 3 tháng mùa đông lạnh.
D. Biên độ nhiệt năm nhỏ, mưa chủ yếu vào mùa hạ.
Câu 16: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
CƠ CẤU GDP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ 2018
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2010 và 2018?
A. Kinh tế ngoài Nhà nước tăng.	B. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm.
C. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng.	D. Kinh tế Nhà nước giảm.
Câu 17: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
SẢN LƯỢNG MUỐI BIỂN VÀ NƯỚC MẮM CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2014 - 2018
(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với sản lượng muối biển và nước mắm của nước ta, giai đoạn 2014 - 2018?
A. Nước mắm tăng không liên tục qua các năm.B. Muối biển tăng nhanh hơn nước mắm.
C. Muối biển và nước mắm đều tăng.D. Muối biển tăng liên tục qua các năm.
Câu 18: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ DẦU THÔ CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với sản lượng điện và dầu thô của Trung Quốc, giai đoạn 2010 - 2015?
A. Điện tăng nhanh hơn dầu thô.	B. Dầu thô tăng, điện giảm.
C. Điện tăng, dầu thô giảm.	D. Điện và dầu thô tăng không liên tục.
Câu 19: Cho biểu đồ sau:
[image: Description: C:\Users\Bui Nghia Hoang\Pictures\thanh thi va nong thon qua dao tao.png]
TỈ LỆ LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC ĐÃ QUA ĐÀO TẠO
CỦA THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2014
(Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tỉ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo của thành thị và nông thôn nước ta, giai đoạn 2005 - 2014?
A. Thành thị tăng nhiều hơn nông thôn.	B. Nông thôn cao hơn thành thị.
C. Nông thôn tăng nhiều hơn thành thị.	D. Thành thị tăng liên tục.
Câu 20: Cho biểu đồ:
[image: ]
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2005 - 2017?
A. Nhập khẩu tăng nhiều hơn xuất khẩu.	B. Xuất khẩu luôn lớn hơn nhập khẩu.
C. Việt Nam luôn là nước nhập siêu.	D. Xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu.
Câu 21: Cho biểu đồ:
[image: ]
CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO THÀNH PHẦN
KINH TẾ CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2015 (%)
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng lao động đang làm việc phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2015 so với năm 2005?
A. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng, kinh tế ngoài Nhà nước giảm.
B. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm, kinh tế ngoài Nhà nước tăng.
C. Kinh tế Nhà nước giảm, ngoài Nhà nước tăng.D. Kinh tế Nhà nước tăng, ngoài Nhà nước giảm.
Câu 22: Cho biểu đồ sau:
[image: Description: Description: D:\HSG-DH-TN\TRAC NGHIEM 2016\BIEU DO_HOANG 2017\DIA LI 11\GDP HK-TQ-NB.bmp]
TỔNG GDP CỦA HOA KÌ, TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN, NĂM 2010, 2013, 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về GDP của Hoa Kì, Trung Quốc và Nhật Bản qua các năm?
A. Nhật Bản tăng không liên tục.	B. Nhật Bản giảm liên tục.
C. Trung Quốc tăng liên tục.	D. Hoa Kì tăng liên tục.
Câu 23: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
CƠ CẤU XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về xuất nhập khẩu hàng hóa của In-đô-nê-xi-a, giai đoạn 2010 - 2017?
A. Cán cân dương trong cả giai đoạn 2010 - 2014.B. Xuất khẩu tăng.
C. Cán cân âm trong cả giai đoạn 2015 - 2017.D. Nhập khẩu tăng.

Câu 24: Cho biểu đồ
[image: Description: biểu đồ]
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CỦA TP. HỒ CHÍ MINH
(Số liệu theo SGK Địa lí Nâng cao, trang 48)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với chế độ nhiệt, chế độ mưa của TP. Hồ Chí Minh?
A. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 12.	B. Mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 5.
C. Nhiệt độ cao nhất vào tháng 4 và tháng 7.	D. Không có tháng nào nhiệt độ dưới 200C.
Câu 25: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CHẾ BIẾN CỦA NƯỚC TA
GIAI ĐOẠN 2005 - 2014
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây thể hiện đúng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa chế biến của nước ta giai đoạn 2005 - 2014?
A. Nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu.	B. Nhập khẩu giảm không liên tục.
C. Xuất khẩu tăng không liên tục.	D. Xuất khẩu tăng nhiều hơn nhập khẩu.
Câu 26: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẤT TỬ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999 - 2019
(Nguồn số liệu theo Tổng điều tra dân số năm 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta giai đoạn 1999 - 2019?
A. Tốc độ giảm tỉ suất sinh chậm hơn so với tỉ suất tử.B. Năm 2019, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là 1,0%.
C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng tăng.D. Tỉ suất sinh và tỉ suất tử đều có xu hướng giảm.
Câu 27: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
DÂN SỐ CỦA PHI-LIP-PIN, XIN-GA-PO VÀ THÁI LAN, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh số dân của các nước, giai đoạn 2010 - 2016?
A. Phi-lip-pin tăng nhiều nhất.	B. Xin-ga-po tăng chậm nhất.
C. Thái Lan tăng nhanh nhất.	D. Thái Lan tăng ít nhất.
Câu 28: Cho biểu đồ:
[image: So sanh so dan thanh thi va nong thon-ti le thanh thi 2005-2015]
MỘT SỐ TIÊU CHÍ CỦA DÂN CƯ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về các tiêu chí dân cư nước ta, giai đoạn 2005 - 2015?
A. Số dân thành thị tăng, nông thôn giảm.	B. Số dân nông thôn tăng, thành thị giảm.
C. Số dân và tỉ lệ số dân thành thị đều giảm.	D. Số dân và tỉ lệ số dân thành thị đều tăng.
Câu 29: Cho biểu đồ sau:


GIÁ TRỊ GDP CỦA THÁI LAN VÀ PHI-LIP-PIN QUA CÁC NĂM
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với GDP của Thái Lan và Phi-lip-pin?
A. Phi-lip-pin tăng không liên tục.	B. Thái Lan tăng chậm hơn Phi-lip-pin.
C. Phi-lip-pin tăng ít hơn Thái Lan.	D. Thái Lan tăng nhanh hơn Phi-lip-pin.
Câu 30: Cho biểu đồ sau: 
[image: ]
CƠ CẤU GDP CỦA IN-ĐO-NÊ-XI-A VÀ PHI-LÍP-PIN, IAI ĐOẠN 2000 - 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, NXB Thống kê 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh cơ cấu GDP của In-đô-nê-xi-a với Phi-líp-pin?
A. Khu vực I luôn có tỉ trọng nhỏ hơn.	B. Khu vực II luôn có tỉ trọng nhỏ hơn.
C. Khu vực III luôn có tỉ trọng lớn hơn.	D. Khu vực II luôn có tỉ trọng lớn hơn.
Câu 31: Cho biểu đồ:
[image: ]
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHỆP
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng của một số sản phẩm ngành công nghiệp năng lượng giai đoạn 2000 - 2018?
A. Sản lượng than sạch tăng nhanh và liên tục qua các năm.
B. Sản lượng dầu thô khai thác giảm liên tục qua các năm.
C. Sản lượng các sản phẩm đều tăng liên tục qua các năm.
D. Sản lượng điện tăng liên tục và tăng nhanh qua các năm.
Câu 32: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
DIỆN TÍCH VÀ TỈ LỆ CHE PHỦ RỪNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1943 - 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với diện tích và tỉ lệ che phủ rừng của nước ta, giai đoạn 1943 - 2015?
A. Diện tích rừng trồng giảm, diện tích rừng tự nhiên tăng
B. Tỉ lệ che phủ rừng tăng, tổng diện tíc rừng tăng.
C. Tổng diện tíc rừng tăng, tỉ lệ che phủ rừng giảm.
D. Diện tích rừng trồng tăng, diện tích rừng tự nhiên giảm.
Câu 33: Cho biểu đồ sau:
[image: 19 A]
TỈ LỆ THẤT NGHIỆP VÀ THIẾU VIỆC LÀM PHÂN THEO VÙNG CỦA NƯỚC TA, NĂM 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm phân theo vùng của nước ta, năm 2015?
A. Tỉ lệ thiếu việc làm của Tây Nguyên thấp nhất.B. Tỉ lệ thiếu việc làm của của Đông Nam Bộ cao nhất.
C. Tỉ lệ thất nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long cao nhất.
D. Tỉ lệ thất nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ thấp nhất.
Câu 34: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
CƠ CẤU LAO ĐỘNG 15 TUỔI TRỞ LÊN PHÂN THEO NHÓM TUỔI Ở NƯỚC TA
GIAI ĐOẠN 2005 - 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi về tỉ trọng trong cơ cấu lao động phân theo nhóm tuổi ở nước ta giai đoạn 2005 - 2015?
A. Từ 15 - 24 tuổi giảm, từ 25 - 49 tuổi tăng.	B. Từ 15 - 24 tuổi và từ 25 - 49 giảm.
C. Từ 25 - 49 tuổi và từ 50 trở lên tăng.	D. Từ 15 - 24 tuổi tăng, từ 25 - 49 giảm.

Câu 35: Cho biểu đồ sau:
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SẢN LƯỢNG THAN, DẦU, ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng với sản lượng than, dầu, điện của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016?
A. Than tăng không liên tục.	B. Điện tăng liên tục.
C. Điện tăng nhanh nhất.	D. Dầu tăng không liên tục.
Câu 36: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA 
GIAI ĐOẠN 2005 - 2016 (%)
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016?
A. Lúa hè thu và thu đông tăng, lúa đông xuân giảm.B. Lúa đông xuân tăng, lúa hè thu và thu đông giảm.
C. Lúa đông xuân tăng, lúa mùa giảm.D. Lúa đông xuân giảm, lúa mùa tăng.
Câu 37: Cho biểu đồ:
[image: IMG_256]
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng thủy sản của nước ta năm 2018 so với năm 2010?
A. Thủy sản khác tăng, tôm đông lạnh tăng.	B. Tôm đông lạnh giảm, thủy sản khác tăng.
C. Cá đông lạnh tăng, thủy sản khác tăng.	D. Tôm đông lạnh giảm, cá đông lạnh tăng.
Câu 38: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
TỈ SỐ GIỚI TÍNH NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1979 - 2019
(Số liệu theo thống kê dân số Việt Nam năm 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tỉ số giới tính nước ta, giai đoạn 1979 - 2019?
A. Giai đoạn 2009 - 2019 tăng nhanh nhất.	B. Tăng liên tục.
C. Tăng đều nhau qua các giai đoạn.	D. Tăng không liên tục.
Câu 39: Cho biểu đồ:
[image: ]
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN NĂM 2000 - 2014
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành hoạt động ở nước ta?
A. Tỉ trọng giá trị sản xuất của ngành dịch vụ tăng.B. Tỉ trọng giá trị sản xuất của trồng trọt tăng.
C. Tỉ trọng giá trị sản xuất của trồng trọt luôn lớn nhất.D. Tỉ trọng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi giảm.
Câu 40: Cho biểu đồ:
[image: ]
TỈ LỆ LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC ĐÃ QUA ĐÀO TẠO
CỦA THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2014
(Số liệu theo Niên giám thống kê năm 2015, NXB Thống kê 2016)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng với tỉ lệ lao động qua đào tạo ở thành thị và nông thôn nước ta?
A. Thành thị tăng không đều.	B. Thành thị tăng nhanh hơn nông thôn.
C. Nông thôn và thành thị tăng.	D. Nông thôn tăng đều.
Câu 41: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN PHÂN THEO ĐÁNH BẮT VÀ NUÔI TRỒNG CỦA BẮC TRUNG BỘ, GIAI ĐOẠN 2000 - 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của Bắc Trung Bộ, giai đoạn 2000 - 2015?
A. Sản lượng nuôi trồng tăng nhưng không liên tục.
B. Sản lượng đánh bắt tăng nhiều hơn nuôi trồng.
C. Sản lượng đánh bắt tăng nhưng không liên tục.
D. Sản lượng đánh bắt tăng nhanh hơn nuôi trồng.
Câu 42: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA ĐÔNG XUÂN CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, 
GIAI ĐOẠN 2010 - 2017
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với diện tích và sản lượng lúa đông xuân của Đồng bằng sông Hồng, giai đoạn 2010 - 2017?
A. Diện tích tăng không liên tục.	B. Sản lượng giảm liên tục.
C. Sản lượng tăng không liên tục.	D. Diện tích giảm không liên tục.
Câu 43: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
CƠ CẤU CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG CỦA MA-LAI-XI-A NĂM 2000 VÀ 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu các nguồn năng lượng của Ma-lai-xi-a năm 2000 và 2015?
A. Than đá luôn chiếm tỉ trọng nhỏ nhất.	B. Khí tự nhiên luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất.
C. Thủy điện luôn chiếm tỉ trọng nhỏ nhất.	D. Dầu luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất.
Câu 44: Cho biểu đồ:
[image: ]
DIỆN TÍCH LÚA CÁC MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ 2018
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về diện tích lúa các mùa vụ của nước ta năm 2018 so với năm 2010?
A. Lúa mùa tăng, lúa đông xuân tăng.		B. Lúa hè thu và thu đông tăng, lúa đông xuân tăng.
C. Lúa hè thu và thu đông giảm, lúa mùa tăng.	D. Lúa đông xuân giảm, lúa mùa tăng.
Câu 45: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
SẢN LƯỢNG THAN VÀ ĐIỆN CỦA MI-AN-MA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với sản lượng than và điện của Mi-an-ma, giai đoạn 2010 - 2015?
A. Điện tăng nhưng không liên tục.		B. Than tăng chậm nhất ở giai đoạn 2010 - 2012.
C. Than tăng nhanh hơn điện.			D. Than tăng nhưng không liên tục.
Câu 46: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị nước ta, giai đoạn 2000 -2015?
A. Tỉ lệ dân thành thị tăng nhưng không liên tục.		B. Tốc độ tăng số dân thành thị đang tăng dần.
C. Số dân thành thị tăng nhanh hơn tỉ lệ dân thành thị.	D. Số dân thành thị tăng nhưng không liên tục.
Câu 47: Cho biểu đồ sau:
[image: Description: Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý ]
CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG HÀNG HOÁ LUÂN CHUYỂN PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ NĂM 2017 (%)
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2017 so với năm 2010?
A. Tỉ trọng kinh tế Nhà nước tăng nhanh, kinh tế ngoài Nhà nước giảm nhanh.
B. Tỉ trọng kinh tế Nhà nước và ngoài Nhà nước tăng, vốn đầu tư nước ngoài giảm.
C. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế ngoài Nhà nước tăng nhanh.
D. Kinh tế Nhà nước có tỉ trọng cao nhất nhưng có xu hướng giảm nhanh nhất.

Câu 48: Cho biểu đồ: 
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
TỈ SUẤT SINH THÔ, TỈ SUẤT CHẾT THÔ VÀ TỈ SUẤT GIA TĂNG TỰ NHIÊN
CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2002 - 2014
Theo biểu đồ trên, tỉ suất gia tăng tự nhiên của dân số nước ta năm 2002 và năm 2014 lần lượt là
A. 11,020/0 và 11,870/0.	B. 2,480/0 và 2,410/0.
C. 1,320/0 và 1,030/0.	D. 0,330/0 và 0,250/0.
Câu 49: Cho biểu đồ:
[image: ]
CƠ CẤU DOANH THU DỊCH VỤ LỮ HÀNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 
CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu doanh thu dịch vụ lữ hành phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2010 - 2015?
A. Kinh tế ngoài Nhà nước tăng, kinh tế Nhà nước tăng.
B. Kinh tế Nhà nước giảm, kinh tế ngoài Nhà nước tăng.
C. Kinh tế Nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm.
D. Kinh tế ngoài Nhà nước tăng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm.
Câu 50: Cho biểu đồ:
[image: ]
CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA PHÂN THEO KHỐI NƯỚC 
CỦA VIỆT NAM
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng các thị trường trong cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta giai đoạn 2010 - 2017?
A. APEC giảm, OPEC tăng, EU giảm.	B. APEC tăng, OPEC giảm, EU tăng.
C. ASEAN tăng, APEC giảm, EU tăng.	D. ASEAN giảm, APEC tăng, EU giảm.
Câu 51: Cho biểu đồ: 
[image: ]
(Nguồn: Atlat Địa lí Việt Nam, NXB Giáo dục, năm 2013)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh lưu lượng nước sông Mê Công với sông Hồng?
A. Tháng đỉnh lũ sớm hơn.	B. Số tháng mùa lũ ít hơn.
C. Lưu lượng nước ít hơn.	D. Tháng đỉnh lũ muộn hơn.
Câu 52: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
TỐC ĐỘ TĂNG CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1986 - 2017
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng với tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng nước ta, giai đoạn 1986 - 2017?
A. Từ 2010 - 2017 luôn nhỏ hơn từ 1989 - 1991.B. Năm 1986 có chỉ số cao nhất.
C. Từ 1986 - 1990 giảm nhanh nhất.D. Năm 2001 có chỉ số thấp nhất.
Câu 53: Cho biểu đồ sau: 
[image: ]
SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH VÀ SỮA TƯƠI CỦA NƯỚC TA, NĂM 2014, 2016 VÀ 2018
(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với sản lượng đường kính và sữa tươi của nước ta, năm 2014, 2016 và 2018?
A. Đường kính tăng không liên tục.	B. Sữa tươi tăng chậm hơn đường kính.
C. Đường kính giảm liên tục.	D. Sữa tươi tăng không liên tục.
Câu 54: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
SỐ DÂN CỦA PHI-LIP-PIN, XIN-GA-PO VÀ THÁI LAN, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh số dân của Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan, giai đoạn 2010 - 2016?
A. Phi-lip-pin tăng nhanh nhất.	B. Xin-ga-po tăng chậm nhất.
C. Phi-lip-pin tăng nhiều nhất.	D. Thái Lan tăng chậm nhất.
Câu 55: Cho biểu đồ: 
[image: ]
TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG 
CỦA ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, GIAI ĐOẠN 2000 - 2016
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016 so với năm 2000?
A. Cả hai vùng biến động không ổn định.
B. Giai đoạn sau ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh hơn giai đoạn đầu.
C. Đông Nam Bộ luôn tăng nhanh hơn Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Giai đoạn sau ở Đông Nam Bộ tăng chậm hơn giai đoạn đầu.
Câu 56: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2000 - 2014?
A. Tổng số vốn đăng kí và số dự án tăng ổn định.
B. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam tăng không ổn định.
C. Tổng số vốn đăng kí tăng chậm hơn số dự án.
D. Quy mô của các dự án giảm mạnh đến năm 2010, sau đó lại tăng.
Câu 57: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
SẢN LƯỢNG CỦA MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA 
NĂM 2010 VÀ NĂM 2018
(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về diện tích cho sản phẩm của một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta năm 2018 so với năm 2010?
A. Cà phê tăng, cao su tăng.	B. Cao su tăng, điều tăng.
C. Cà phê giảm, điều giảm.	D. Cao su giảm, cà phê giảm.

Câu 58: Cho biểu đồ sau: 
[image: ]
GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với giá trị xuất nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2000 - 2015?
A. Xuất khẩu tăng chậm hơn nhập khẩu	B. Xuất, nhập khẩu tăng không liên tục.
C. Xuất khẩu tăng ít hơn nhập khẩu.	D. Nước ta luôn là nước xuất siêu.
Câu 59: Cho biểu đồ:
[image: ]
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA 
NĂM 2010 VÀ NĂM 2018
(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta năm 2018 so với năm 2010?
A. Cà phê giảm, chè giảm.	B. Cà phê tăng, cao su tăng.
C. Cao su tăng, chè giảm.	D. Cao su giảm, cà phê tăng.
Câu 60: Cho biểu đồ sau:

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến qua các năm?
A. Tỉ trọng của đường thủy tăng rất nhanh.	B. Tỉ trọng của đường bộ không tăng.
C. Tỉ trọng đường hàng không giảm.	D. Tỉ trong đường bộ cao nhất.
Câu 61: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM NƯỚC TA
(Số liệu theo SGK Địa lí lớp 12 - trang 44)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về lượng mưa, bốc hơi và cân bằng ẩm của Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh?
A. Huế có lượng mưa lớn hơn Hà Nội.B. TP. Hồ Chí Minh có lượng bốc hơi nhiều hơn Huế.
C. Hà Nội có cân bằng ẩm lớn hơn TP. Hồ Chí Minh.D. Huế có cân bằng ẩm nhỏ hơn Hà Nội.
Câu 62: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
SẢN LƯỢNG NƯỚC MẮM VÀ THỦY SẢN ĐÓNG HỘP CỦA NƯỚC TA, 
GIAI ĐOẠN 2010 - 2018
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với sản lượng nước mắm và thủy sản đóng hộp của nước ta, giai đoạn 2010 - 2018?
A. Nước mắm giảm không liên tục.			B. Nước mắm tăng liên tục.
C. Thủy sản đóng hộp tăng chậm hơn nước mắm.	D. Thủy sản đóng hộp tăng liên tục.
Câu 63: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng với cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta, năm 2015 so với 2005?
A. Kinh tế Nhà nước giảm, kinh tế ngoài nhà nước tăng.
B. Kinh tế Nhà nước giảm và có vốn đầu tư nước ngoài tăng.
C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và Nhà nước giảm.
D. Kinh tế ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài tăng.
Câu 64: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu GDP thành phần kinh tế ngoài Nhà nước của nước ta năm 2017 so với năm 2010?
A. Kinh tế tư nhân tăng, kinh tế tập thể giảm.	B. Kinh tế cá thể tăng, kinh tế tư nhân giảm.
C. Kinh tế tập thể tăng, kinh tế cá thể giảm.	D. kinh tế tập thể giảm, kinh tế tư nhân giảm.
Câu 65: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO VÙNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu diện tích lúa phân theo vùng của nước ta, giai đoạn 2010 - 2016?
A. Đồng bằng sông Hồng giảm, các vùng khác tăng.
B. Đồng bằng sông Cửu Long giảm, các vùng khác tăng.
C. Đồng bằng sông Hồng tăng, Đồng bằng sông Cửu Long giảm.
D. Đồng bằng sông Cửu Long tăng, Đồng bằng sông Hồng giảm.
Câu 66: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ HÀNG HÓA
CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu một số hàng hóa của nước ta năm 2017 so với năm 2010?
A. Dầu thô giảm; gốm, sứ tăng; dệt, may giảm.B. Dầu thô giảm; gốm, sứ giảm; dệt, may tăng.
C. Giày, dép tăng; dầu thô giảm; dệt, may tăng.D. Giày, dép giảm; dầu thô giảm; dệt, may tăng.
Câu 67: Cho biểu đồ:
[image: ]
CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA PHÂN THEO NHÓM HÀNG, NĂM 2010 VÀ 2014 (%)
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2014?
A. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản giảm.
B. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản luôn lớn nhất.
C. Tỉ trọng hàng nông, lâm thủy sản và hàng khác luôn nhỏ nhất.
D. Tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng.
Câu 68: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
SẢN LƯỢNG DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA THÁI LAN, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với sản lượng dầu thô và điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 - 2015?
A. Dầu thô tăng, điện giảm.	B. Dầu thô giảm, điện giảm.
C. Dầu thô giảm, điện tăng.	D. Dầu thô tăng, điện tăng.
Câu 69: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với tốc độ tăng trưởng GDP của một số quốc gia, giai đoạn 2010 - 2016?
A. Ma-lai-xi-a tăng, Việt Nam tăng.	B. Việt Nam tăng, Xin-ga-po giảm.
C. Việt Nam tăng, Ma-lai-xi-a giảm.	D. Việt Nam tăng, Lào giảm.
Câu 70: Cho biểu đồ:
[image: ]
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu diện tích các loại cây trồng của nước ta năm 2017 so với năm 2010?
A. Cây công nghiệp tăng, cây lương thực tăng.B. Cây lương thực tăng, cây công nghiệp giảm.
C. Cây lương thực giảm, cây khác tăng.D. Cây công nghiệp tăng, cây khác tăng.
Câu 71: Cho biểu đồ sau:
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SẢN LƯỢNG KHAI THÁC THAN, DẦU THÔ VÀ SẢN XUẤT ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, 
GIAI ĐOẠN 2005 - 2016
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng khai thác than, dầu thô và sản xuất điện của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016?
A. Dầu thô giảm nhưng không liên tục.	B. Than tăng nhưng không liên tục.
C. Điện tăng liên tục.	D. Dầu thô tăng nhưng không liên tục.
Câu 72: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
SẢN LƯỢNG DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng với sản lượng dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015?
A. Dầu thô giảm nhưng không liên tục.B. Dầu thô giảm nhanh nhất ở giai đoạn 2010 - 2012.
C. Dầu thô giảm, điện tăng.D. Điện tăng nhưng không liên tục.
Câu 73: Cho biểu đồ:
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TỈ SUẤT SINH THÔ CỦA THẾ GIỚI VÀ CÁC NHÓM NƯỚC
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng với tỉ suất sinh thô của thế giới và các nhóm nước, thời kì 1950 - 2015?
A. Các nước phát triển giảm nhiều hơn các nước đang phát triển.
B. Các nước phát triển, đang phát triển đều có xu hướng giảm.
C. Các nước đang phát triển giảm nhiều hơn toàn thế giới.
D. Từ năm 2005, các nước phát triển và toàn thế giới ổn định.
Câu 74: Cho biểu đồ sau:

[image: ]
CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO NHÓM TUỔI CỦA NƯỚC TA NĂM 2009 VÀ NĂM 2019 (%)
(Số liệu theo Tổng điều tra dân số Việt Nam năm 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi của nước ta năm 2019 so với năm 2009?
A. Nhóm từ 15 đến 64 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất và có xu hướng tăng.
B. Nhóm dưới 15 tuổi chiếm tỉ lệ thấp nhất và có xu hướng giảm.
C. Nhóm từ 15 đến 64 tuổi chiếm tỉ lệ thấp nhất và có xu hướng giảm.
D. Nhóm từ 65 tuổi trở lên chiếm tỉ lệ thấp nhất và có xu hướng tăng.
Câu 75: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CỦA HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH
(Nguồn: SGK Địa lí lớp 12, trang 50)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với chế độ nhiệt, chế độ mưa của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh?
A. Phân hoá mùa mưa - khô ở TP. HCM sâu sắc hơn.B. Tháng nóng nhất ở TP. HCM cao hơn.
C. Tháng VIII ở Hà Nội mưa ít hơn.D. Hà Nội có nhiệt độ trung bình năm cao hơn.
Câu 76: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
SẢN LƯỢNG THAN SẠCH VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2014 - 2018
(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với sản lượng than sạch và điện của nước ta, giai đoạn 2014 - 2018?
A. Điện tăng bằng nhau ở các giai đoạn.	B. Than sạch tăng chậm hơn điện.
C. Than sạch tăng liên tục.	D. Điện tăng không liên tục.
Câu 77: Cho biểu đồ:
[image: ]
CƠ CẤU SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
NĂM 2010 VÀ 2016 (%)
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu sản lượng đường kính phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2016 so với 2010?
A. Đầu tư nước ngoài và Nhà nước đều giảm.	B. Đầu tư nước ngoài giảm, ngoài Nhà nước tăng.
C. Nhà nước giảm, ngoài Nhà nước tăng.		D. Nhà nước và ngoài Nhà nước đều tăng.
Câu 78: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
SẢN LƯỢNG DẦU MỎ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, NĂM 2014, 2016 VÀ 2018
(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với sản lượng dầu mỏ và điện của nước ta qua các năm?
A. Từ 2014 - 2018, điện có tốc độ tăng là 148,2%.	B. Dầu mỏ giảm liên tục.
C. Từ 2014 - 2018, dầu mỏ có tốc độ giảm là 182,4%.	D. Điện tăng không liên tục.
Câu 79: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về xuất nhập khẩu của Hoa Kì, giai đoạn 2010 - 2015?
A. Nhập khẩu tăng nhiều hơn xuất khẩu.	B. Xuất khẩu tăng liên tục.
C. Xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu.	D. Nhập khẩu tăng không liên tục.
Câu 80: Cho biểu đồ: 
[image: Description: F:\So dan thanh thi va nong thon 2005-2016.bmp]
SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2016
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với số dân thành thị và nông thôn nước ta, giai đoạn 2005 - 2016?
A. Số dân thành thị tăng, số dân nông thôn giảm.
B. Số dân thành thị, nông thôn đểu giảm.
C. Số dân thành thị, nông thôn đểu tăng.
D. Số dân thành thị giảm, số dân nông thôn tăng.
Câu 81: Cho biểu đồ:
[image: Description: F:\So dan va tg 2000 - 2015.bmp]
SỐ DÂN VÀ TỐC ĐỘ GIA TĂNG DÂN SỐ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tình hình dân số nước ta, giai đoạn 2000 - 2015?
A. Tổng số dân và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên đều tăng.
B. Tổng số dân giảm, tốc độ gia tăng dân số tự nhiên tăng.
C. Tổng số dân tăng, tốc độ gia tăng dân số tự nhiên giảm.
D. Tổng số dân và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên đều giảm.
Câu 82: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
SỐ LƯỢNG TRANG TRẠI CÁC VÙNG THEO NĂM THÀNH LẬP
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với số lượng trang trại các vùng của nước ta?
A. Đồng bằng sông Hồng có số trang trại nhiều nhất.
B. Bắc Trung Bộ có số trang trại ít nhất.
C. Chủ yếu các trang trại được thành lập từ trước 2011.
D. Từ 2014 - 2015 có số trang trại thành lập ít nhất.
Câu 83: Cho biểu đồ sau: 
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BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN GIÁ TRỊ GDP CỦA NƯỚC TA THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
GIAI ĐOẠN 2010 - 2018
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về giá trị GDP của nước ta theo thành phần kinh tế, giai đoạn 2010 - 2018?
A. Kinh tế Nhà nước tăng nhanh hơn kinh tế Ngoài nhà nước.
B. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng chậm hơn kinh tế Ngoài nhà nước.
C. Kinh tế Nhà nước tăng nhanh hơn kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh hơn kinh tế Ngoài nhà nước.
Câu 84: Cho biểu đồ sau:
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GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM, XIN-GA-PO VÀ MA-LAI-XI-A QUA CÁC NĂM
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam, Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a, năm 2015 so với 2010?
A. Việt Nam tăng, Xin-ga-po giảm.	B. Việt Nam tăng, Ma-lai-xi-a tăng.
C. Việt Nam tăng, Xin-ga-po tăng.	D. Việt Nam giảm, Ma-lai-xi-a giảm.
Câu 85: Cho biểu đồ: 
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NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CÁC THÁNG CỦA LAI CHÂU
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về nhiệt độ, lượng mưa của Lai Châu?
A. Tháng VII có lượng mưa và nhiệt độ cao nhất.B. Mưa tập trung từ tháng IV đến tháng XII.
C. Biên độ nhiệt độ trung bình năm là 11,50C.D. Lượng mưa từ tháng V nhiều hơn trung bình năm.
Câu 86: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
KHỐI LƯỢNG VÀ TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2006 - 2017
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tình hình xuất khẩu cà phê của nước ta, giai đoạn 2006 - 2017?
A. Khối lượng và giá trị xuất khẩu đều giảm.	B. Khối lượng xuất khẩu giảm nhanh.
C. Giá trị xuất khẩu tăng không đều.	D. Giá trị xuất khẩu tăng nhanh liên tục.
Câu 87: Cho biểu đồ sau:
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TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ, TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN QUA CÁC NĂM
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản qua các năm?
A. Trung Quốc tăng nhanh hơn Hoa Kì.	B. Nhật Bản giảm liên tục.
C. Trung Quốc tăng liên tục.	D. Hoa Kì tăng nhanh hơn Nhật Bản.
Câu 88: Cho biểu đồ sau:
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SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ TỈ TRỌNG SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NUÔI TRỒNG
CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016)
Căn cứ vào biểu đồ trên, nhận xét nào sau đây đúng ?
A. Tỉ trọng thủy sản nuôi trồng tăng mạnh và vượt khai thác.
B. Tổng sản lượng thủy sản tăng chậm và có xu hướng giảm.
C. Sản lượng thủy sản khai thác tăng, tỉ trọng luôn lớn nhất.
D. Sản lượng thủy sản khai thác luôn cao hơn nuôi trồng.
Câu 89: Cho biểu đồ:
[image: Description: D:\HSG-DH-TN\TRAC NGHIEM 2018\BIEU DO_HOANG 2017\Co cau GDP phan theo thanh phan kinh te.bmp]
CƠ CẤU GDP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2014
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tỉ trọng của các thành phần kinh tế trong cơ cấu GDP của nước ta năm 2014 so với năm 2010?
A. Kinh tế Nhà nước tăng, kinh tế ngoài Nhà nước giảm.
B. Kinh tế ngoài Nhà nước giảm, có vốn đầu tư nước ngoài tăng.
C. Kinh tế Nhà nước giảm, kinh tế ngoài Nhà nước tăng.
D. Kinh tế ngoài Nhà nước tăng, có vốn đầu tư nước ngoài tăng.
Câu 90: Cho biểu đồ sau:
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DIỆN TÍCH LÚA CÁC VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích lúa các vụ của nước ta giai đoạn 2005 - 2017?
A. Lúa các vụ đều có xu hướng tăng.	B. Lúa mùa giảm, lúa hè thu tăng.
C. Lúa mùa ít hơn lúa đông xuân.	D. Lúa đông xuân lớn hơn lúa hè thu.
Câu 91: Cho biểu đồ sau:
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SẢN LƯỢNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018
(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta năm 2018 so với năm 2010?
A. Cao su tăng, chè giảm.	B. Cao su tăng, điều giảm.
C. Cao su giảm, điều tăng.	D. Điều tăng, chè giảm.
Câu 92: Cho biểu đồ sau:
[image: Description: D:\HSG-DH-TN\TRAC NGHIEM 2018\BIEU DO_HOANG 2017\DIA LI 11\Toc do tang gia tri XNK mot so nuoc DNA 2010-2016.bmp]
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA 
ĐÔNG NAM Á, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng với tốc độ tăng trưởng giá trị xuất nhập khẩu của một số quốc gia Đông Nam Á, giai đoạn 2010 - 2016?
A. Cam-pu-chia tăng liên tục.	B. Xin-ga-po tăng không đều.
C. Xin-ga-po giảm dần.	D. Lào tăng nhanh nhất.
Câu 93: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỈ LỆ THẤT NGHIỆP VÀ THIẾU VIỆC LÀM CỦA NƯỚC TA 
NĂM 2009 VÀ 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của nước ta qua các năm?
A. Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của cả nước tăng qua các năm.
B. Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn luôn cao hơn trung bình cả nước và thành thị.
C. Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của thành thị tăng qua các năm.
D. Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị luôn thấp hơn mức trung bình cả nước và nông thôn.
Câu 94: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với tốc độ tăng trưởng GDP của một số quốc gia Đông Nam Á, giai đoạn 2010 - 2016?
A. Thái Lan tăng, Việt Nam giảm.	B. Việt Nam tăng, Phi-lip-pin giảm.
C. Việt Nam tăng, Thái Lan giảm.	D. Việt Nam tăng, Phi-lip-pin tăng.
Câu 95: Cho biểu đồ:
[image: ]
CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ HIỆN HÀNH
PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NĂM 2010 VÀ 2017
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018)
Nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế nước ta năm 2017 so với năm 2010?
A. Công nghiệp - xây dựng tăng	B. Nông - lâm - ngư nghiệp ổn định.
C. Dịch vụ có xu hướng tăng.	D. Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng.
Câu 96: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DẦU THÔ KHAI THÁC, DẦU THÔ XUẤT KHẨU 
VÀ XĂNG DẦU NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1999 - 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 1999 - 2015?
A. Dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu giảm.	B. Dầu thô khai thác giảm, dầu thô xuất khẩu tăng.
C. Dầu thô khai thác và xăng dầu nhập khẩu tăng.	D. Dầu thô khai thác và dầu thô xuất khẩu tăng.
Câu 97: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
CƠ CẤU SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng với cơ cấu sản lượng thủy sản nước ta, giai đoạn 1990 - 2015?
A. Tỉ trọng nuôi trồng tăng.
B. Từ 1990 đến 2005, tỉ trọng nuôi trồng lớn hơn đánh bắt.
C. Từ 2010 đến 2015, tỉ trọng đánh bắt nhỏ hơn nuôi trồng.
D. Tỉ trọng đánh bắt giảm.
Câu 98: Cho biểu đồ sau:

[image: ]
SẢN LƯỢNG THAN, DẦU VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng than, dầu và điện của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016?
A. Than tăng, dầu thô giảm.	B. Dầu thô tăng, điện tăng.
C. Than giảm, điện tăng.	D. Dầu thô giảm, than giảm.
Câu 99: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ
TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, NĂM 2015 (%)
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ trọng các nhóm đất của vùng Đồng bằng sông Hồng với Trung du và miền núi Bắc Bộ, năm 2015?
A. Đất khác lớn hơn.	B. Đất chuyên dùng và thổ cư nhỏ hơn.
C. Đất sản xuất nông nghiệp lớn hơn.	D. Đất lâm nghiệp lớn hơn.
Câu 100: Cho biểu đồ sau:
[image: Description: D:\HSG-DH-TN\TRAC NGHIEM 2018\BIEU DO_HOANG 2017\DIA LI 11\Toc do tang gia tri XNK mot so nuoc DNA 2010-2016_01.bmp]
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA 
ĐÔNG NAM Á, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với tốc độ tăng trưởng giá trị xuất nhập khẩu của một số quốc gia Đông Nam Á, giai đoạn 2001 - 2016 ?
A. Xin-ga-po tăng, Việt Nam tăng.	B. Xin-ga-po giảm, Lào tăng.
C. Việt Nam tăng, Xin-ga-po giảm.	D. Việt Nam tăng, Lào giảm.




Cây hàng năm	
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